
Cấp bậc

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

CNQS
Nhập ngũ

Xuất ngũ

Cấp bậc

Chức vụ

Đơn vị khi xuất ngũ

Chuyên 

nghiệp 

quân sự

Nghề nghiệp đang làm

Nơi làm việc

1

ĐINH VĂN TỈNH

04/9/1983

11.07861

Thanh Hóa

Thanh An, Hớn Quản, Bình Phước

3/

Chính trị viên

7/2020

BB

22/12/08

22/12/09

ĐH

Kinh

Không

L1

DCĐ Không BB Cán bộ VHXH xã Thanh An
Đinh Văn Trăm

Nguyễn Thị Bặng

2

NGUYỄN TRỌNG HOAN

08/8/1986

16.02316

Thanh Hóa

Tân Hiệp, Hớn Quản, Bình Phước

2/

Chính trị viên phó

7/2020

BB

8/8/2014

8/8/2015

CĐ

Kinh

Không

L1

DCĐ Không BB
Cán bộ Văn phòng thống kê UBND xã 

Tân Hiệp

Nguyễn Trọng Hân

Lê Thị Hào

3

PHAN VĂN TỎA

16/01/1972

98.0904

Quảng Bình

Tân Lợi, Hớn Quản, Bình Phước

1//

Tiểu đoàn phó Quân 

sự

7/2015

BB

06/12/97

06/12/98

ĐH

Kinh

Không

L1

1996

1998

H2-at

d208
BB Chủ tịch UBMTTQVN xã Tân Lợi

Phan Văn Phước

Phan Thị Điểm

4

NGUYỄN VĂN TUẤN

09/10/1992

20 00029

Cổ Thành, Chí Linh, Hải Dương

An Phú, Hớn Quản, Bình Phước

1/

Trợ lý Tham mưu

7/2020

BB

08/11/20

08/11/21

CĐ

Kinh

Không

L1

2015

2016
DQTT BB Chỉ huy phó xã An Phú, Hớn Quản

Nguyễn Văn Quyền

Vũ Thị Mai

5

HỒ VĂN QUYỀN

17/6/1987

17.02069

Nghệ An

Đồng Nơ, Hớn Quản, Bình Phước

2/

Trợ lý Chính trị

7/2018

BB

12/1/2010

12/1/2011

TC

Kinh

Không

L1

2008

2010

H2-at

d208
BB Làm nông xã Đồng Nơ, Hớn Quản

Hồ Văn Quảng

Nguyễn Thị Đạm

6

CHUNG THÀNH TRUNG

19/12/1989

12.10205

TP.Hồ Chí Minh

Tân Lợi, Hớn Quản, Bình Phước

2/ 

Trợ lý Hậu cần

7/2017

BB
Đoàn

12/12

Kinh

Không

L2

2008

2010

B1-CS

d208
BB Công nhân KCN Minh Hưng - Hàn Quốc

Chung Thành Nghĩa

Trần T Kim Phượng

7
Lê Văn Thắng     06/08/1981     

070081001284

Hưng Thạnh/Tân Lợi Binh nhất

NV tổ chức động viên

01/3/2023

BB 9/12
Kinh

Không
2/2004     1/2006

B1

CS

Trung đoàn BB271

TT Nông dân Ở Hưng Thạnh
Lê Văn Hùng

Nguyễn Thị  Hồng

8

Trịnh Trung Kiên

01/01/1981

070081005441

Thanh Hóa            Sóc Trào A/Tân 

Lợi

Binh nhất

NV quân khí
BB    7/12

Kinh

Không

3/2001

2003
B1

CS

Lữ đoàn PK77

TT
Làm rẫy tại ấp Sóc Trào A - Tân Lợi - 

Hớn Quản - Bình Phước
Mai Thị Lý

9
Trần Văn Sơn

27/01/1989       070089002280

Hưng Thạnh - Tân Lợi - Hớn Quản - 

 Bình Phước

Binh nhất

NV Quân lương, 

quân trang

BB
9/12

Kinh

Không

2008

2010

B1-CS

dBB208
BB

Làm rẫy tại ấp Hưng Thạnh - Tân Lợi - 

Hớn Quản - Bình Phước

Trần Văn Việt           Bùi Thị Việt           

          Nguyễn Thị Thu Trinh

10
Nguyễn Vũ Linh Hiếu   1986               

070086006056
Bình Dương          Núi Gió/Tân Lợi

Binh nhất

NV kế toán
BB 9/12

Kinh

Không
3/2007  8/2008

B1-CS

dBB208
BB Làm vườn Núi gió

Nguyễn Văn Hưởng      

Vũ Thị Tốt        

TIỂU ĐOÀN BỘ (XÃ TÂN LỢI)

1. Đảng viên

2. Đoàn viên

3. Văn hóa

ĐÃ PHỤC VỤ TẠI NGŨ

Nơi cư trú

BN vào ĐV
Dân tộc

Tôn giáo 

Sức khỏe

Vũ khí cá 

nhân

DANH SÁCH

Huy động, tiếp nhận, bàn giao Quân nhân dự bị thuộc dBB3/eBB736 kiểm tra sẵn sàng động viên, 

lực lượng dự bị động viên, huấn luận diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2023

(Đính kèm Quyết định số            /QĐ-UBND ngày         /8/2023 của UBND huyện)

 CHÍNH THỨC 546 đồng chí

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

CCCD

Họ tên cha

Họ tên mẹ

Họ tên vợ

STT

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN HỚN QUẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Cấp bậc

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

CNQS
Nhập ngũ

Xuất ngũ

Cấp bậc

Chức vụ

Đơn vị khi xuất ngũ

Chuyên 

nghiệp 

quân sự

Nghề nghiệp đang làm

Nơi làm việc

1. Đảng viên

2. Đoàn viên

3. Văn hóa

ĐÃ PHỤC VỤ TẠI NGŨ

Nơi cư trú

BN vào ĐV
Dân tộc

Tôn giáo 

Sức khỏe

Vũ khí cá 

nhân

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

CCCD

Họ tên cha

Họ tên mẹ

Họ tên vợ

STT

11
Nguyễn Hoàng Sang   22/2/1988            

070088005432
Bình Phước           Núi Gió/Tân Lợi

H3

Y sỹ
BB 11/12

Kinh

Không
9/2009  02/2011

H3-CS

QĐ4
vệ binh Làm vườn Núi gió

Nguyễn Văn Nhân      Hoàng 

T.Ngọc Lan    Đinh Thị Hà (2con)

12
Trần Văn Nam      9/12/1981       

070081001516

Bình Phước            Sóc Trào A - 

Tân Lợi 
Binh nhất           y tá BB 9/12

Kinh

Không
2/2003  2/2005

B1-CS

d208

Làm rẫy tại Sóc Trào A - Tân Lợi - Hớn 

Quản - Bình Phước

Trần Đình Trọng          Mai Thị 

Toái            (3con)

13
Nguyễn Văn Đức   20/9/1987      

070087002303

Thanh Hóa           Sóc Trào A - Tân 

Lợi 
Binh nhất            y tá BB 9/12

Kinh

Không
3/2007   10/2009 B1-CS      bBB736

Làm rẫy tại Sóc Trào A - Tân Lợi - Hớn 

Quản - Bình Phước

Nguyễn Văn Soạn          Lê Thị 

Hay                 Trịnh Thị Là

1

VŨ TÀI THU

1983

06.1482

Hà Nam

Tân Lợi, Hớn Quản, Bình Phước

4/

Đại đội trưởng

7/2027

BB

4/6/2005

4/6/2006

TC

Kinh

Không

L1

2004

2006

B1-CS

d208
BB Làm nông xã Tân Lợi, Hớn Quản

Vũ Văn Thuấn

Hoàng Thị Kim Nhiên

2

TRẦN THANH HIỀN

05/7/1984

13.09311

Quảng Bình

Phước An, Hớn Quản, Bình Phước

3/

Phó Đại đội trưởng

8/2023

BB

13/4/07

13/4/08

12/12

Kinh

Không

L2

2008

2010

B1-CS

d208
BB Làm nông tại xã Phước An, Hớn Quản

Trần Văn Hòa

Nguyễn Thị Lộc

3

ĐỖ THẾ LƯU

01/01/1985

14.08368

An Lộc, Bình Long, Bình Phước

Tân Lợi, Hớn Quản, Bình Phước

2/

Chính trị viên

6/2018

BB

03/02/12

03/02/13

TC

Kinh

Không

L1

DCĐ Không BB Bí thư xã Đoàn Tân Lợi, Hớn Quản
Đỗ Văn Thịnh

Võ Thị Mai

4

TRẦN QUỐC ĐÍNH

25/5/1990

17.035611

Tân Khai, Hớn Quản, Bình Phước

Tân Khai, Hớn Quản, Bình Phước

2/

Chính trị viên phó

7/2021

BB

03/02/16

03/02/17

ĐH

Kinh

Không

L2

2015

2017

H2-at

d208
BB

Làm nông tại Thị trấn Tân Khai, Hớn 

Quản

Trần Văn Định

Nguyễn Thị An

5
 Lê Hưng              17/12/1984        

070084002075

Thừa Thiên Huế      Ấn Lợi - Tân 

Lợi 

  Binh nhất   Chiến sỹ 

liên lạc
TT 9/12

Kinh

Không
2/2003  1/2005

B1-CS

d208
BB Công nhân xí nghiệp chế biến

Lê Văn Bính

Phạm T Thu Hồng

6
Phan Xuân Long   31/3/1985      

070085001932

Thanh Hóa           Sóc Trào A - Tân 

Lợi 

      Binh nhất        Y 

tá
HC 12/12

Kinh

Không
9/2008  1/2010

B1-CS

d26 TT QĐ4
TT Bảo vệ nông trường cao su Quản Lợi

Phan Thị Minh

Nguyễn T Phương Trâm (2 con)

7
Đoàn Trung Thông

6/2/1988         070088001817

Quảng Bình        Hưng Thạnh - Tân 

Lợi-

         Hạ sỹ             

Y tá
HC

12/12

Kinh

Không

2/2007

8/2008

H1-CS

fBB5 (Đại đội công binh 

C34)

CB Làm vườn - Hưng Thạnh - Tân Lợi
Đoàn Hải Vi           Nguyễn Thị 

Minh

1
Nguyễn Lý Sáng

1993           040093002489

Quản Lợi B - Tân Lợi - Hớn Quản - 

Bình Phước

Trung sỹ

Tiểu đội trưởng
PK Đoàn    12/12

Kinh

Không

2015

2017

H2-CS

eVT657/Cục HC QK7
Sửa xe Nhân viên công ty xi măng Hà Tiên

Nguyễn Công Khanh

Trần Thị Lợi                Cao T.Mỹ 

Linh (1con)

2
Phạm Hồng Đức

27.3.2001       070201006691

Núi gió - Tân Lợi - Hớn Quản - 

Bình Phước
Binh nhất         Xạ thủ PK đoàn     9/12

Kinh

Không
2020       2022

B1-CS       Đồn biên phòng 

Lộc An
BB Làm vườn - núi gió - Tân Lợi

Phạm Hồng Phúc         Mai Thị 

Nga

3
Lê Văn Hùng         9/2/1989         

070089001945

Quảng Bình           Sóc Trào A - 

Tân Lợi 

Binh Nhất     Pháo 

thủ
PB 9/12

Kinh

Không
9/2008  1/2010

B1-CS

d26 TT QĐ4

Công nhân cạo mủ nông trường cao su 

Quản Lợi

Lê Đức Dinh            Hoàng Thị 

Báu      Nguyễn T.Hoài Nam        

(2 con)

4

Nguyễn Đức Tuấn

8/2/1998

070098006621

Ấn Lợi - Tân Lợi - Hớn Quản - Bình 

Phước
Binh nhất         Xạ thủ PK

11/12

Kinh

Không

03/2021    

01/2023

B1-CS

dBB208
Hậu cần

Làm rẫy tại Ấn Lợi - Tân Lợi - Hớn 

Quản - Bình Phước

Nguyễn Văn Dũng 

Đinh Thị Diễm Trang 

ĐẠI ĐỘI BỘ (TÂN LỢI)

ĐẠI ĐỘI BỘ BINH 7 (XÃ TÂN LỢI + AN KHƯƠNG)

TIỂU ĐỘI ĐẠI LIÊN



Cấp bậc

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm
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BN vào ĐV
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Tôn giáo 
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Vũ khí cá 
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CCCD

Họ tên cha

Họ tên mẹ

Họ tên vợ

STT

5

Điểu Nhơn

1/1/1990 

070090007233

Bình Phước

Sóc Trào A/Tân Lợi

ND

Binh nhất         Xạ thủ PK 12/12
Stiêng

Không

9/2010

1/2012

B1

CS

QĐ4

BB Đoàn ca múa nhạc dân tộc Bình Phước

Điểu Điếc

Thị Thích                        Thị Nê 

(1con)

6

Phan Viết Hùng

15.10.1990

070090002109

Thanh Hóa

Quản Lợi A/Tân Lợi
Binh nhất         Xạ thủ PK 8/12

Kinh

Không

9/2012

01/2014

eBB736

B1

CS

ĐKZ82

BB
Công nhân- Tân Lợi - Hớn Quản - Bình 

Phước

Phan Viết Sơn

Ngô Thị Tấn

7
Hoàng Văn Khôi

9/01/1989      070089001663

Quản Lợi A - Tân Lợi - Hớn Quản - 

Bình Phước
Binh nhất         Xạ thủ PK

11/12

Kinh

Không

3/2008

2010

B1-CS

dBB208
BB công nhân quản lợi

Hoàng Thụy Long        Đỗ Thị 

Đào                      Lê Thị Tuyết 

Thanh

8
Lê Công Huy

1996               070096001642

Núi Gió - Tân Lợi - Hớn Quản - 

Bình Phước
Binh nhất         Xạ thủ PK Đoàn    9/12

Kinh

Không

3/2015

7/2016

B1-CS

dBB208
BB

Làm rẫy tại ấp Núi Gió - Tân Lợi - Hớn 

Quản - Bình Phước

Lê công Thanh       Nguyễn Thị 

Tươi

9

Nguyễn Tiến Thường

01/1/1989 

070089001932

Quảng Bình

Sóc Trào A/Tân Lợi

ND

Binh nhất         Xạ thủ PK 8/12
Kinh

Không

9/2010

1/2012

B1

CS

QĐ4

BB
công nhân cao su Sóc Trào A - Tân Lợi - 

Hớn Quản - Bình Phước

Nguyễn Hữu Đức

Nguyễn T Bạch Mai

2 con

Lê Thị Hồng Hoa

10

Nguyễn Quốc Dũng

2/9/1991

070091001934

Hà Sơn Bình

Quản Lợi A/Tân Lợi
Binh nhất         Xạ thủ PK 10/12

Kinh

Không

9/2009

1/2011

B1

CS

QĐ4

BB
Chạy xe tải - Tân Lợi - Hớn Quản - Bình 

Phước

Nguyễn Văn Tùng

Phạm T Kim Sang

Đặng Thu Thảo

1
Đỗ Anh Nghĩa

12/7/1989    070089001656

Quản Lợi A - Tân Lợi - Hớn Quản - 

Bình Phước

Trung sỹ

Tiểu đội trưởng
BB

12/12 Kinh

Không

2008

2010

B1 - CS

d26/e2/f9/ QĐ5
BB Công nhân Nông trường

Đỗ Thành Nhân

Nguyễn Thị Thanh Thu

2
Đoàn Minh Hải

1991                070091006292

Cần Thơ                 Núi Gió - Tân 

Lợi 

Binh Nhất

Chiến sỹ
BB

10/12

Kinh

Không

2009

2011

B1-CS

dBB208
BB

Làm rẫy tại Núi Gió - Tân Lợi - Hớn 

Quản - Bình Phước

Đoàn Minh Cường     Trần Thị 

Mai Chi

3

Phan Minh Đạt

5/11/1992

070092001842

Bạc Liêu

Quản Lợi B/Tân Lợi

Binh Nhất

Chiến sỹ
BB 8/12

Kinh

Không

9/2012

01/2014

B1

CS

eBB736

ĐKZ82
Làm rẫy tại ấp Quản Lợi B - Tân Lợi - 

Hớn Quản - Bình Phước

Phan Minh Mẫn

Nguyễn Thị Xuân

4
Nguyễn Viết An

16/11/1995               070095002190

Quảng Bình

Quản Lợi A/Tân Lợi

Binh Nhất

Chiến sỹ
BB

Đoàn

10/12

Kinh

Không

9/2013

1/2015

B1

CS

fBB9, QĐ4

12.7mm Công nhân - Ấn Lợi - Tân Lợi

Nguyễn Thái Bình

Nguyễn Thị Thu Nga   Nguyễn 

Thị Kim Hồng

5
Điểu Lâm Hảo

25.6.2001        070201008256

 Sóc Lết - Tân Lợi - Hớn Quản - 

Bình Phước

Binh Nhất

Chiến sỹ
BB Đoàn   12/12

Kinh

Không

3/2021

01/2023

B1

CS

dBB208

CB Làm vườn - Sóc Lết - Tân Lợi
Điểu Lâm Diệu - 1975

Thị Hai - 1977

6

Điểu Út

1992

070092007558

Bình Phước

Sóc Trào A- Tân Lợi

Binh Nhất

Chiến sỹ
BB 12/12

Stiêng

Không

9/2013

1/2015

B1

CS

c12/d3/e1/f9

BB Lao động tự do
Điểu Đía

Thị Thích

7
Nguyễn Văn Đạt    6/6/2001        

070201001514

Hà Nội

Bà Lành- Tân Lợi

H2

Chiến sỹ
BB 12/12

Kinh

Không
2/2020  6/2022

H2- CS      Công an huyện 

Hớn Quản
tài xế công ty Thuận An

Nguyễn Văn Dưng         Lê Thị 

Thoan                 Bùi T.Thu Trinh 

(1con)

1

NGUYỄN VĂN HƯNG

10/5/1987

13.13116

Quảng Trị

Tân Lợi, Hớn Quản, Bình Phước

3/

Trung đội trưởng

7/2022

BB Đoàn
Kinh

Không

2009

2011

B1-CS

d208
BB Làm nông tại Tân Lợi, Hớn Quản

Nguyễn Văn Nào

Lê Thị Hoa

2

Trần Ngọc Điệp

1990

070090002248

Sóc Trào A - Tân Lợi - Hớn Quản - 

Bình Phước

Thượng sỹ

Phó trung đội trưởng
BB 12/12

Kinh

Không

2014

2016

H3 - at

c10, Bù Đốp
BB Công ty cao su Bình Long

Trần Văn Trung

Nguyễn Thị Hòa             Lê Trần 

Thảo Nguyên

1
Nguyễn Minh Tân

1990          070090008639

Núi Gió - Tân Lợi - Hớn Quản - 

Bình Phước

Trung sỹ

Tiểu đội trưởng
Bộ binh

12/12

Kinh

Không

2009

2011

H1-at'

dBB208
BB

Làm rẫy tại ấp Núi Gió B - Tân Lợi - 

Hớn Quản - Bình Phước
Nguyễn Văn Tâm

TRUNG ĐỘI BỘ BINH 1 (TÂN LỢI)

TIỂU ĐỘI BỘ BINH 1

TIỂU ĐỘI CỐI 60



Cấp bậc

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

CNQS
Nhập ngũ

Xuất ngũ

Cấp bậc

Chức vụ

Đơn vị khi xuất ngũ

Chuyên 

nghiệp 

quân sự

Nghề nghiệp đang làm

Nơi làm việc

1. Đảng viên

2. Đoàn viên

3. Văn hóa

ĐÃ PHỤC VỤ TẠI NGŨ

Nơi cư trú

BN vào ĐV
Dân tộc

Tôn giáo 

Sức khỏe

Vũ khí cá 

nhân

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

CCCD

Họ tên cha

Họ tên mẹ

Họ tên vợ

STT

2
Trần Lê Trung Hiếu     1994               

070094006761

 Thái Bình

Quản Lợi A - Tân Lợi 

Binh Nhất

Chiến sỹ
Bộ binh

Đoàn

8/12

Kinh

Không

9/2013

01/2015

B1-CS

bSPG- 9/d3/e1/f9
BB Làm vườn - Quản Lợi A - Tân Lợi

Trần Đắc Hòa                  Lê Thị 

Sáu              Nguyễn Thị Anh 

Nguyên

3

Ngô Thế Dũng

4/7/1993

070093000300

Bình Phước

Sóc Trào A/Tân Lợi

ND

Binh Nhất

Chiến sỹ
Bộ binh 12/12

Kinh

Không

3/2015

7/2016

B1

CS

dBB208

BB Công nhân cao su tân lợi

Ngô Thế Điệp

Hà Thị Mai               Hoàng Mỹ 

Phương Liêm

4
Phạm Hoàng Dũng

17/2/1999       070099010664

Sóc Trào A - Tân Lợi - Hớn Quản - 

Bình Phước

Binh Nhất

Chiến sỹ
Bộ binh 12/12

Kinh

Không
3/2021  1/2023

B1

CS

dBB208

BB
Làm rẫy tại ấp Sóc Trào A - Tân Lợi - 

Hớn Quản - Bình Phước

Phạm Xuân Hòa 

Hoàng Thị Hoàn

5
Võ Chí Phước

    22/5/1991   070091017921

Phú Nhuận, HCM   Ấn Lợi  - Tân 

Lợi 

Binh Nhất

Chiến sỹ
Bộ binh

10/12

Kinh

Không

2010

2012

B1-CS

dBB208
cảnh vệ

Ở nhà tại ấp Ấn Lợi - Tân Lợi - Hớn 

Quản - Bình Phước

Võ Chí Hạnh                   Hà T 

Thanh Thúy

6
Lê Vũ Đình Nam

5/12/1997      070097005305

Quản Lợi B - Tân Lợi - Hớn Quản - 

Bình Phước

Binh Nhất

Chiến sỹ
Bộ binh đoàn    10/12

Kinh

Không

2/2016

01/2018

B1-CS

eBB736
BB

Bảo Vệ NTCS Quản lợi - Tân Lợi - Hớn 

Quản - Bình Phước

Lê Xuân Hải                    Vũ T  

Hải Yến

7
Điểu Sơn

9.9.1996          070096001555

Sóc Lết - Tân Lợi - Hớn Quản - 

Bình Phước

Binh Nhất

Chiến sỹ
Bộ binh

Đảng

9/12

Stiêng 

Không

2019

2021

B1-CS

dBB208
BB Làm vườn - Sóc Lết - Tân Lợi

Điểu Sanh

Thị Knem

8 Nguyễn Thanh Tùng   11/9/2000
Quản Lợi B-Tân Lợi - Hớn Quản - 

Bình Phước

Binh Nhất

Chiến sỹ
Bộ binh đoàn     9/12

Kinh

Không
2020   01/2022 B1-CS          QĐ4 BB

NTCS Quản lợi - Tân Lợi - Hớn Quản - 

Bình Phước

Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Thị 

Tuyết

9

Nguyễn Thế Anh

18.5.1990

070090006091

Hải Dương

Núi Gió/Tân Lợi

ND

Binh Nhất

Chiến sỹ
Bộ binh 10/12

Kinh

Không

9/2012

01/2014

B1

CS

eBB736

ĐKZ82
Làm rẫy tại ấp Núi Gió - Tân Lợi - Hớn 

Quản - Bình Phước

Nguyễn Văn Dân

Trương Thị Ánh

Bùi Thị Hằng (1con)

1
Chung Thành Tiến    19/5/1995            

070095001535

Quản Lợi A - Tân Lợi - Hớn Quản - 

Bình Phước

Trung sỹ

Tiểu đội trưởng
BB 12/12

Kinh

Không

2014

2016
H2-a't d208/e736 BB

Làm rẫy tại ấp Quản Lợi A - Tân Lợi - 

Hớn Quản - Bình Phước

Chung Thành Nghĩa

Trần T Kim Phượng

2
    Phan Xuân Tâm                   1995               

        070095001698

Quảng Bình

Sóc Trào A/Tân Lợi
Trung sỹ

Chiến sỹ
BB

Đoàn

12/12

Kinh

Không
H2/CS      Làm việc tự do

Phan Xuân Thịnh

Mai Thị Lương        Nguyễn 

T.Hồng Linh 

3
Nguyễn Trung Nam

01/01/1999     070099009196

Quản Lợi A - Tân Lợi - Hớn Quản - 

Bình Phước

Binh Nhất

Chiến sỹ
BB Đoàn    10/12

Kinh

Không

2/2017

24/01/2019

B1

CS

QĐ4

BB Bảo vệ Nông trường Trà thanh
Nguyễn Tấn Trung       Nguyễn T. 

Thanh Dung

4
Nguyễn Hải Tuấn

05/02/1993     070093001695
Quản Lợi B - Tân Lợi

Binh Nhất

Chiến sỹ
BB

đoàn

7/12

Kinh

Không

2011

2013

B1-CS

eBB736
BB Làm vườn - Quản Lợi B - Tân Lợi

Nguyễn Hải Long

Hồ Thị Huyên

5
Lê Ngọc Hải       31/01/1998          

070098001888
         Núi Gió/Tân Lợi

Binh Nhất

Chiến sỹ
BB

 

9/12

Kinh

Không
2/2017  1/2019

B1-CS

QĐ4
Cối 60

Làm rẫy tại ấp Núi gió - Tân Lợi - Hớn 

Quản - Bình Phước

Lê Ngọc Minh                Vũ 

T.Kim Hồng

6

Dương Anh Tuấn

16/3/2000

285459713

Bà Lành/Tân Lợi

Bà Lành/Tân Lợi

Binh nhất

Chiến sỹ
BB

9/12

Kinh

Không
3/2021   1/2023

B1-CS

d208
BB Làm vườn Tân Lợi

Dương Văn Hà (1974)

Nguyễn Thị Kiểu (1972)

7
Thiều Huy Tú

01.5.2001       070201010040
Thanh Hóa            Núi Gió/Tân Lợi

Binh Nhất

Chiến sỹ
BB Đoàn  9/12

Kinh

Không
2/2020  1/2022

B1

CS

ĐBP Bù Gia Mập

Làm rẫy tại ấp Núi gió - Tân Lợi - Hớn 

Quản - Bình Phước

Thiều Huy Tiếp

Nguyễn Thị Chi

8
Sơn Châu Phong 25/12/2000    

070200002281

Phú Miêng - Tân Lợi - Hớn Quản - 

Bình Phước

Trung sỹ

Chiến sỹ
BB đoàn    12/12

Kinh

Không
2019       2021 H2-at    D208 BB Công nhân Minh Hưng

Sơn Châu Sang 

  Đặng Thị Nguyệt

9

Mai Thanh Dương

27/5/1997

285147015

Sóc Trào A/Tân Lợi
Binh Nhất

Chiến sỹ
BB Đoàn     12/12

Kinh

Không

3/2021

1/2023

B1

CS

dBB208

CB Bảo vệ lô cao su
Mai Thanh Nam (1971)

Mai Thị Yến (1979)

TIỂU ĐỘI BỘ BINH 2

TIỂU ĐỘI BỘ BINH 3



Cấp bậc

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

CNQS
Nhập ngũ

Xuất ngũ

Cấp bậc

Chức vụ

Đơn vị khi xuất ngũ

Chuyên 

nghiệp 

quân sự

Nghề nghiệp đang làm

Nơi làm việc

1. Đảng viên

2. Đoàn viên

3. Văn hóa

ĐÃ PHỤC VỤ TẠI NGŨ

Nơi cư trú

BN vào ĐV
Dân tộc

Tôn giáo 

Sức khỏe

Vũ khí cá 

nhân

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

CCCD

Họ tên cha

Họ tên mẹ

Họ tên vợ

STT

1
Nguyễn  Văn Tỏa

1995            030094006991
Núi Gió - Tân Lợi

Thượng sỹ

Tiểu đội trưởng
BB đoàn   12/12

Kinh

Không

3/2015

2/2017

H2-at'

d208
BB Làm vườn - Núi Gió - Tân Lợi Shipping man tại Bình Long

2

Phạm Thành Đạt

23/3/1999

070099005729

Hà Nam

Sóc Trào A/Tân Lợi
Hạ sỹ           Chiến sỹ BB 12/12

Kinh

Không

3/2021

1/2023

H1

CS

Đồn bp Lộc Thiện

BB
Làm rẫy tại ấp Sóc Trào A - Tân Lợi - 

Hớn Quản - Bình Phước

Phạm Thành Chung 

Trần Thị Trí 

3
Hoàng Đức Hùng

1993               070093002392

Sóc Trào A - Tân Lợi - Hớn Quản - 

Bình Phước
Binh Nhất  Chiến sỹ BB

Đoàn

10/12

Kinh

Không

2011

2013

B1-CS

eBB736
BB Làm vườn - Quản Lợi A - Tân Lợi

Hoàng Đức Hậu

Trịnh Thị Minh

4

Nguyễn Nhật Vinh

12/12/1990

070090002246

Vĩnh Long

Núi Gió/Tân Lợi
Binh Nhất  Chiến sỹ BB 12/12

Kinh

Không

9/2013

1/2015

B1

CS

c12/d3/e1/f9

12,7mm
công nhân nhà máy chế biến - Núi Gió - 

Tân Lợi

Nguyễn Văn Kép

Nguyễn Thị Hiền

5

 Nguyễn Tất Cường

27/10/1998

070098001516 

Sóc Trào A - Tân Lợi - Hớn Quản - 

Bình Phước
Binh Nhất  Chiến sỹ BB 12/09

Kinh

Không

3/2018

1/2020

B1-CS

dBB208
BB Cạo mủ công ty cao su bl

Nguyễn Tất Long

Nguyễn Thị Dung      Trần T. 

Phương Thảo

6

Đặng Việt Thắng

1988 

070088001939

Hưng Thạnh/Tân Lợi

Nông dân
Binh Nhất  Chiến sỹ BB 10/12

Kinh

Không

9/2011

1/2013

B1

CS

d208

PK CN chế biến mủ Quản Lợi
Đặng Văn Thanh

Trần Thị Tuynh

7

Phạm Minh Tuyền

30.7.2002

070202005811

Hải Dương            Núi Gió /Tân Lợi Binh Nhất  Chiến sỹ BB đoàn    12/12
Kinh

Không
3/2021  1/2023

B1

CS

dBB208

Làm rẫy tại ấp Núi Gió - Tân Lợi - Hớn 

Quản - Bình Phước

Phạm Văn Trí - 1976

Nguyễn Thị Chăm  

8
Đỗ Thành Công    19/11/1996    

070096005929

Hà Nội

Quản Lợi B/Tân Lợi
Thượng sỹ Chiến sỹ BB 12/12

Kinh

Không 9/2015   9/2018 H3/CS      CAND 518-986 Xí nghiệp chế biến
Đỗ Đăng Chiến     Nguyễn Thị 

Hòa       Phạm T.Thu Hiền (1con)

9 Lâm Văn Tường  9/10/2000
Hưng Thạnh - Tân Lợi - Hớn Quản - 

 Bình Phước
Binh Nhất  Chiến sỹ PB đoàn    10/12

Kinh

Không
04/2019  02/2021 Hoàn thành DQTT  Bảo vệ Nông trường

     Lâm Văn Tạo 

Nguyễn Thị Lan

1

NGUYỄN HOÀI ANH

01/9/1991

14.02737

Quốc Oai, Hà Nội

Tân Lợi, Hớn Quản, Bình Phước

2/

Trung đội trưởng

5/2016
BB Đoàn

Kinh

Không

2009

2011

H2-at

d208
BB Làm nông tại xã Tân Lợi, Hớn Quản

Nguyễn Văn Sang

Trần Thị Vĩnh

2

Điểu Minh Hải

1993

070093007637

Ấp 4-An Khương

H2

Phó trung đội trưởng

01/3/2023

BB
Đảng

09/12

Stiêng

Không

2011

2013

Trung sĩ

d208

Bảo vệ CTY Cao su Bình Long

Điểu Cha

Thị Hoa

Thị Lệ

1
Điểu Úc

01/01/1997
Ấp 3-An Khương

      Trung sỹ        

Tiểu đội trưởng
BB

Đoàn

9/12

Stiêng

Không

2016

2018

Trung sĩ

Tiểu đội trưởng

QĐ4

BB Làm vườn

Điểu Hai

Thị Chép

Thị Ra

2

Điểu Trọng Phúc

23/3/2003

070203002802

Ấp 4-An Khương Binh nhất     Chiến sỹ BB
Đoàn

9/12

Stiêng

Không

2020

2022

Binh nhất

Chiến sỹ

BCHQS xã

BB Làm vườn

Điểu Mốt

Thị Hạnh

Điểu Thị Mỹ Đào

3

Điểu Trọng Văn

25/09/2003

07020300373

Ấp 4-An Khương Binh nhất     Chiến sỹ BB
Đoàn

9/12

Stiêng

Không

2020

2022

Binh nhất

Chiến sỹ

BCHQS xã

BB Làm vườn
Điểu Then

Thị Mộng

4

Nguyễn Trọng Tài

1998

070098001201

Ấp 5 - An Khương Binh nhất     Chiến sỹ BB
Đoàn

10/12

Stiêng

Không

2016

2018

Binh nhất

Chiến sỹ

BCHQS xã

BB Làm vườn
Nguyễn Văn Nhiều

Thị Đức

TRUNG ĐỘI BỘ BINH 2 (XÃ AN KHƯƠNG)

TIỂU ĐỘI 4



Cấp bậc

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

CNQS
Nhập ngũ

Xuất ngũ

Cấp bậc

Chức vụ

Đơn vị khi xuất ngũ

Chuyên 

nghiệp 

quân sự

Nghề nghiệp đang làm

Nơi làm việc

1. Đảng viên

2. Đoàn viên

3. Văn hóa

ĐÃ PHỤC VỤ TẠI NGŨ

Nơi cư trú

BN vào ĐV
Dân tộc

Tôn giáo 

Sức khỏe

Vũ khí cá 

nhân

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

CCCD

Họ tên cha

Họ tên mẹ

Họ tên vợ

STT

5

Nguyễn Văn Toàn

1991

070091000150

Ấp 2 - An Khương Binh nhất     Chiến sỹ BB Đoàn
Kinh

Không

2011

2013

Binh nhất

Chiến sỹ

208

BB làm vườn
Nguyễn Văn Tài

Phạm Thị Mai

6

Điểu Bình

02/10/2002

070202005865
Ấp 2 - An Khương Binh nhất      Chiến sỹ BB Đoàn

Stiêng

Không

2020

2022

Binh nhất

Chiến sỹ

BCHQS xã

BB Làm vườn
Điểu Đức

Thị Phên

7

Điểu Dĩnh

01/09/1999 Ấp 2 - An Khương Binh nhất     Chiến sỹ BB
Đoàn

6/12

Stiêng

Không

2018

2019

Binh nhất

Chiến sỹ

BCHQS xã

BB Làm vườn
Điểu Vinh

Thị Nương

8

Điểu Lăng

1993

070093000336

Ấp 3 - An Khương Binh nhất     Chiến sỹ BB
Đoàn

9/12

Stiêng

Không

2013

2015

Binh nhất

Chiến sỹ

Bộ CHQS tỉnh

BB Bốc vác
Điểu Dũng

Thị Yêu

9

Điểu Tỉnh

25/04/2000

070200010689

Ấp 1 - An Khương Binh nhất     Chiến sỹ BB
Đoàn

9/12

Stiêng

Không

2019

2021

Binh nhất

Chiến sĩ

QĐ4

BB Bốc vác
Điểu Diên

Thị Pép

1

Lê Văn Dũng

13/6/1988

070088006128

Ấp 2- An Khương
Binh nhất       Tiểu 

đội trưởng
BB 6/12

Stiêng

Không

2008

2010

Binh nhất

Chiến sỹ

QĐ4

TT Làm vườn

Lê Văn Độ

Lê Thị Hải

Vũ Thị Hằng

2

Nguyễn Văn Nghiêm

24/02/2002

038202029894
Ấp 2- An Khương Binh nhất     Chiến sỹ BB

Đoàn

12/12

Kinh

Không

2020

2022

Binh nhất

Chiến sỹ

Bộ CHQS huyện

BB

Khu công nghiệp tân phú trung, xã tân 

phú trung, huyện củ chi, thành phố hồ 

chí minh

Nguyễn Văn Hoàng

Dương Thị hoạt

3
Điểu Phương

1997
Ấp 3 - An Khương Binh nhất     Chiến sỹ BB 8/12

X tiêng

Không

2016

2018

Binh nhất

chiến sỹ BB theo vợ tổng cui phước an

Điểu Rang

Thị Được

Thị Trúc

4

Điểu Dũng

1993

070093006411

Ấp 5 - An Khương Binh nhất     Chiến sỹ BB
Đoàn

8/12

Stiêng

Không

2013

2015

Binh nhất

Chiến sĩ

Đồn biên phòng

BB Làm vườn
Điểu Ven

Thị Nươi

5
Điểu Khải

2001
Ấp 4 - An Khương Binh nhất     Chiến sỹ BB

Đoàn

9/12

X tiêng

Không

2020

2022

Binh nhất

chiến sỹ

BCHQS huyện

BB Công nhân Minh Hưng
Điểu Khương

Thị Lông

6

Điểu Tài

1996

070096001250

Ấp 3 - An Khương Binh nhất     Chiến sỹ BB
Đoàn

8/12

Stiêng

Không

2014

2016

Binh nhất

Chiến sỹ

Bộ CHQS xã

BB làm vườn
Điểu Giêng

Thị Ch Hơn

7

Điểu Ái

1999

070099000513 Ấp 4-An Khương Binh nhất     Chiến sỹ BB
Đoàn

9/12

Stiêng

Không

2016

2018

Binh nhất

Chiến sĩ

BCHQS xã

BB
Công nhân

Minh Hưng

Điểu Dơ

Thị Thu

8

Điểu An

31/01/2001

070201010612

Ấp 2-An Khương Binh nhất     Chiến sỹ BB
Đoàn

9/12

Stiêng

Không

2020

2022

Binh nhất

Chiến sĩ

Đồn biên phòng

BB Làm vườn

Điểu Quang 1969

Thị Đớt 1979

9
Điểu Qúi

SN: 1988

An Khương

Ấp 2, An Khương

Làm nông

Binh nhất     Chiến sỹ BB Đoàn 

6/12

Stiêng

Không

Tốt

09/2008-01/2010

QĐ4

Binh nhất

Chiến sĩ

QĐ4

BB
Cha: Điểu Teo

Mẹ: Thị Sang

1

Điểu Dương

1989

070089007656

Ấp 4-An Khương
Binh nhất       

Tiểu đội trưởng
BB

Đoàn

9/12

Stiêng

Không

2008

2010

Binh nhất

Chiến sĩ

QĐ4

BB Làm vườn
Điểu Cương

 Thị Xia 

2

Điểu Khương

18/01/2002

070202008527

Ấp 4-An Khương
Binh nhất     

Chiến sỹ
BB

Đoàn

9/12

Stiêng

Không

2021

2023

Binh nhất

Chiến sỹ

Biên phòng

BB Làm vườn
Điểu Thành

Thị Đớt

TIỂU ĐỘI 6

TIỂU ĐỘI 5



Cấp bậc

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

CNQS
Nhập ngũ

Xuất ngũ

Cấp bậc

Chức vụ

Đơn vị khi xuất ngũ

Chuyên 

nghiệp 

quân sự

Nghề nghiệp đang làm

Nơi làm việc

1. Đảng viên

2. Đoàn viên

3. Văn hóa

ĐÃ PHỤC VỤ TẠI NGŨ

Nơi cư trú

BN vào ĐV
Dân tộc

Tôn giáo 

Sức khỏe

Vũ khí cá 

nhân

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

CCCD

Họ tên cha

Họ tên mẹ

Họ tên vợ

STT

3

Điểu Phi

07/05/1999

070099000172

Ấp 4-An Khương
Binh nhất     

Chiến sỹ
BB

Đoàn

7/12

Stiêng

Không

2019

2021

Binh nhất

Chiến sỹ

Ban CHQS xã

BB Làm vườn
Điểu Dứ

Lâm Thị Kim Oanh

4
Điểu Thanh

2000

03/2021-

01/2023

Binh nhất     

Chiến sỹ
BB

Đoàn

9/12

Stiêng

Không

2021

2023

Binh nhất

Chiến sỹ

Biên phòng

BB Công nhân Bình Dương
Điểu Đức

Thị Ách

5

Điểu Minh

19/8/2002

070202006797

Ấp 2 - An Khương
Binh nhất     

Chiến sỹ
BB

Đoàn

 9/12

Stiêng

Không

2021

2023

Binh nhất

Chiến sỹ

Biên phòng

BB Làm vườn
Điểu K Giêu

Thị Lan

6

Lê Trung Lâm

08/11/2002

038202029969

Ấp 5 - An Khương
Binh nhất      

Chiến sỹ
BB

Đoàn

12/12

Kinh

Không

2021

2023

Binh nhất

Chiến sỹ

Biên phòng

BB Buôn bán Trịnh Thị Hoa

7

Đinh Quang Thái

27/6/1999

285800798

Ấp 1 - An Khương
Binh nhất     

Chiến sỹ
BB

Đoàn

12/12

Kinh

Không

2021

2023

Binh nhất

Chiến sỹ

Biên phòng

BB Phụ quán gia đình Đinh Thị Hiển

8

Nguyễn Trần Thanh Trúc

10/02/2002

070202006736

Ấp 2 - An Khương
Binh nhất     

Chiến sỹ
BB

Đoàn

9/12

Kinh

Không

2019

2021

Binh nhất

chiến sĩ

QĐ4

PB Công nhân Minh Hưng
Nguyễn Trọng Hiệp

Trần Thị Thùy Trang

9

Điểu Hoàng

1994

070094004989
Ấp 3 - An Khương

Binh nhất     

Chiến sỹ
BB

Đoàn

8/12

Stiêng

Không

2012

2014

Binh nhất

Chiến sỹ

QĐ4

BB Bốc Vác

Điểu Bê

Thị Đước

Thị Vương

1

TRẦN QUỐC ĐƯỢC

1993

2000007

Đồng Tháp

Đồng Nơ, Hớn Quản, Bình Phước

1/

Trung đội trưởng

7/2020

BB
05/5/18

05/5/19

Kinh

Không

2009

2011

H2-at

d208
BB Làm nông tại xã Đồng Nơ, Hớn Quản

Trần Châu Quốc

Lê Thị Lý

2

Điểu Lâm

19/6/1996

070096000296

Ấp 2 - An Khương Phó trung đội trưởng BB 11/12
Stiêng

Không

2015

2017

Trung sĩ

Tiểu đội phó

QĐ4

BB Làm vườn

Điểu B râm

Thị Bé

Thị Ngọc

1

Điểu Diên

16/6/1996

070096008191

Ấp 2 - An Khương
Hạ sỹ            Tiểu 

đội trưởng
BB

Đoàn

10/12

Stiêng

Không

2016

2018

Hạ sĩ

Tiểu đội phó

QĐ4

BB Cơ khí 
Điểu Vua 

Thị Hứ

2

Điểu Trung Thành

1990

070090000204

Ấp 3 - An Khương Binh nhất     Chiến sỹ BB 8/12
Stiêng

Không

2011

2013

Binh nhất

Chiến sỹ

QK7

BB Bốc Vác
Điểu S Rép

Thị Lan

3

Điểu Danh

1992

070092000666

Ấp 3 - An Khương Binh nhất     Chiến sỹ BB 9/12
Stiêng

Không

2012

2014

Binh nhất

Chiến sỹ

QĐ4

BB Bốc Vác

Điểu Biết

Thị Vếp

Thị Kều

4

Nguyễn Thanh Nhân

28/02/2002

070202000282

Ấp 3 - An Khương Binh nhất      Chiến sỹ BB
Đoàn

9/12

Kinh

Không

2019

2022

Binh nhất

chiến sĩ

Ban CHQS xã

BB Làm thuê
Nguyễn Văn Thanh

Nguyễn Thị thanh Nga

5

Điểu Phước

1993

070093011831

Ấp 1 - An Khương Binh nhất     Chiến sỹ BB
Đoàn

8/12

X tiêng

Không

2017

2019

Binh nhất

chiến sĩ

QĐ4

PB làm thuê
Điểu Đê

Thị Vương

TIỂU ĐỘI 7

TRUNG ĐỘI BỘ BINH 3 (XÃ AN KHƯƠNG)



Cấp bậc

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

CNQS
Nhập ngũ

Xuất ngũ

Cấp bậc

Chức vụ

Đơn vị khi xuất ngũ

Chuyên 

nghiệp 

quân sự

Nghề nghiệp đang làm

Nơi làm việc

1. Đảng viên

2. Đoàn viên

3. Văn hóa

ĐÃ PHỤC VỤ TẠI NGŨ

Nơi cư trú

BN vào ĐV
Dân tộc

Tôn giáo 

Sức khỏe

Vũ khí cá 

nhân

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

CCCD

Họ tên cha

Họ tên mẹ

Họ tên vợ

STT

6
Điểu Thành

1990
Ấp 5 - An Khương` Binh nhất     Chiến sỹ BB 10/12

X tiêng

Không

2010

2012

Binh nhất

Chiến sĩ

QĐ4

BB Bảo vệ CTY cao su Bình Long
Điểu Quên

Thị Xoa

7

Điểu Minh Dương

29/5/2001

070201005665

Ấp 5 - An Khương Binh nhất     Chiến sỹ BB
Đoàn

12/12

Stiêng

Tin lành

2020

2022

Binh nhất

Chiến sỹ

QĐ4

BB Công nhân Đồng phú
Điểu Ông

Thị Hạnh

8

Điểu My

01/03/1993

070093008087

Ấp 1 - An Khương Binh nhất     Chiến sỹ BB
Đoàn

7/12

X tiêng

Không

2010

2012

Binh nhất

Chiến sỹ

208

BB Làm vườn

Điểu Khét

Thị Dương

Thị Salen

9

Điểu Thanh

1995

070095009849

Ấp 5 - An Khương Binh nhất     Chiến sỹ BB
Đoàn

12/12

X tiêng

Không

2018

2018

Binh nhất

Chiến sĩ

QĐ4

BB Tài xế Chơn thành
Điểu Múc

Thị Chroi

1

Điểu Diễm

01/01/1997

070097000533
Ấp 1 - An Khương

Trung sỹ        Tiểu 

đội trưởng
BB

Đoàn

12/12

Xtiêng

Không

2016

2018

Trung sĩ

Trung đội phó

QĐ4

BB Làm nông
Điểu Nghé

Thị Phước

2
Điểu Minh Kiều

2001
Ấp 2, An Khương Binh nhất      Chiến sỹ BB

Đoàn

9/12

Stiêng

Không

Tốt

2019-2021

QĐ4

Binh nhất

Chiến sĩ

QĐ4

BB
Công ty CP FOOD

xã Minh Thành, Chơn Thành, Bình Phước

Điểu Chong

làm vườn

Thị Chiêu

làm vườn

3

Điểu Sum

1999 Ấp 1, An Khương Binh nhất     Chiến sỹ BB
Đoàn

9/12

Stiêng

Không

Tốt

2019-2021

QĐ4

Binh nhất

Chiến sĩ

QĐ4

BB Làm vườn
Điểu Đơi 1972

Thị Băng 1977

4

Điểu Xê

22/01/2000

070200007306

Ấp 5 - An Khương Binh nhất     Chiến sỹ BB
Đoàn

9/12

X tiêng

Không

2018

2020

Binh nhất

Chiến sĩ

QĐ4

BB Điện lạnh bình long
Điểu Đe

Thị Anh

5
Điểu Tuấn

SN: 1999

An Khương

Ấp 2  , An Khương

Làm rẫy

Binh nhất     Chiến sỹ BB Đoàn 

8/12

Stiêng

Không

Tốt

02/2017-

01/2019

QĐ4

Binh nhất

Chiến sĩ

QĐ4

BB Làm vườn
Cha: Điểu Thóc

Mẹ: Thị Rây

6

Điểu Biêu

1994

070094000487

Ấp 3 - An Khương Trung sỹ      Chiến sỹ BB
Đoàn

12/12

X tiêng

Không

2015

2017

Trung sĩ

Khẩu đội trưởng

QĐ4

PB làm vườn

Điểu Chiêu

Thị Chép

Thị Gái

7

Điểu Von

1991

070091008466

Ấp 2 - An Khương Trung sỹ      Chiến sỹ BB 9/12
X tiêng

Không

2009

2011

Trung sĩ

Tiểu đội trưởng

208

BB Làm vườn
 Thị Tên

 Thị Beo

8

Nguyễn Thái

1996

077096003483

Ấp 5 - An Khương Trung sỹ       Chiến sỹ BB
Đoàn

11/12

Stiêng

Không

2015

2017

H2

Trung đội phó

208

BB Tài xế

Nguyễn Lãnh

Nguyễn Thị Phương Lan

Chang Thị Thảo

9

Điểu Đức

2001

070201001433

Ấp 3 - An Khương Binh nhất     Chiến sỹ BB
Đoàn

9/12

Stiêng

Không

2019-2021

QĐ4

Binh nhất

Chiến sĩ

QĐ4

BB Công nhân công ty Long Yi
Điểu Cân

Thị 

1

Điểu Thành Duy

09/11/1995

070095005238

Ấp 4 - An Khương
Trung sỹ

Tiểu đội trưởng
BB

Đoàn 

9/12

X tiêng

Không

2015

2017

Trung sĩ

tiểu đội trưởng

QĐ4
TT Làm vườn

Điểu Then

Thị Mộng

2

Điểu Nghĩa

1991

070091001603

Ấp 2 - An Khương Binh nhất     Chiến sỹ BB
Đoàn

9/12

Stiêng

Không

2012

2014

Binh nhất

Chiến sĩ

736

Làm vườn
Điểu Ke

Thị Nui

TIỂU ĐỘI 9

TIỂU ĐỘI 8



Cấp bậc

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

CNQS
Nhập ngũ

Xuất ngũ

Cấp bậc

Chức vụ

Đơn vị khi xuất ngũ

Chuyên 

nghiệp 

quân sự

Nghề nghiệp đang làm

Nơi làm việc

1. Đảng viên

2. Đoàn viên

3. Văn hóa

ĐÃ PHỤC VỤ TẠI NGŨ

Nơi cư trú

BN vào ĐV
Dân tộc

Tôn giáo 

Sức khỏe

Vũ khí cá 

nhân

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

CCCD

Họ tên cha

Họ tên mẹ

Họ tên vợ

STT

3
Điểu Vĩ

2000
Ấp 5 - An Khương Binh nhất     Chiến sỹ BB

Đoàn

10/12

X tiêng

Không

2018

2020

Binh nhất 

Chiến Sỹ

QĐ4

CB Bốc vác

Điểu Nghe

Thị Nhếch

Thị NiKa

4

Điểu Thành Dũng

05/07/2001

070201004767

Ấp 3 - An Khương Binh nhất     Chiến sỹ BB
Đoàn

9/12

X tiêng

Không

2020

2022

Binh nhất 

Chiến Sỹ

QĐ4

BB Công nhân chơn Thành
Điểu Yên

Thị Huôi

5

Điểu Đức

2000

070200007941

Ấp 1 - An Khương Binh nhất     Chiến sỹ BB
Đoàn

8/12

X tiêng

Không

2018

2020

Binh nhất

Chiến sỹ

QĐ4

PB
Công nhân

Minh Hưng

Điểu Đỏ

Thị Phai

Thị Nhân

6

Điểu Hùng Hải

01/07/1998

070098007956

Ấp 3 - An Khương Binh nhất     Chiến sỹ BB
Đoàn

9/12

Stiêng

Không

2017

2019

Binh nhất

Chiến sĩ

QĐ4

BB Bốc vác

Điểu Hùng

Thị Bé

7

Lê Quang Hải

20/5/1993

038093034474

Ấp 1 - An Khương Trung sỹ       Chiến sỹ BB
Đoàn

9/12

Kinh

Không

2011

2013

Trung sĩ

Trung đội trưởng

208

BB Làm vườn

Lê Quang Hòe

Nguyễn Thị Nam

Huỳnh Kim Ngân

8

Điểu Trung Thành

2000

070200010576

Ấp 5 - An Khương Binh nhất     Chiến sỹ BB
Đoàn

8/12

Stiêng

Không

2018

2020

Binh nhất

Chiến sĩ

QĐ4

PB làm vườn
Điểu Ghé

Thị Phe

9

Điểu Vy

1990

070090008384

Ấp 2 - An Khương Binh nhì       Chiến sỹ BB 9/12
Stiêng

Không

2011

2013

Binh nhì

Chiến sỹ

208

BB Làm vườn
Điểu Kiêu

Thị Lim

1

PHẠM ĐÌNH TÂM

29/01/1985

12.02383

Thái Bình

Tân Quan, Hớn Quản, Bình Phước

3/

Đại đội trưởng
BB

19/3/11

19/3/12

TC

Kinh

Không

2005

2007

B1-CS

d208
BB Chỉ huy trưởng Xã Tân Quan, Hớn Quản

Phạm Đình Tiến

Phạm Thị Lý

2

ĐOÀN NGỌC SỸ

18/7/1980

13.08096

Thái Bình

Tân Quan, Hớn Quản, Bình Phước

3/

Chính trị viên
BB

6/10/08

6/10/09

TC

Kinh

Không
DCĐ Không BB Làm nông tại Tân Quan, Hớn Quản

Đoàn Văn Dũng

Trần Thị Vẻ

3

NGUYỄN QUỐC ANH

1991

1903890

Đức Thịnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh

Tân Hiệp, Hớn Quản, BP

1/

Chính trị viên phó
BB

19/5/2018

19/5/2019

ĐH

Kinh

Không
DCĐ Không BB Chỉ huy phó xã Tân Hiệp, Hớn Quản

Nguyễn Đình Trường

Trần Thị Nga

4

TẠ ĐÌNH KIỀU

19/02/1982

05.4247

Bình Xuyên, Kiến Xương, Thái Bình

Tân Quan, Hớn Quản, Bình Phước

3/

Phó đại đội trưởng
BB

29/12/05

29/12/06

ĐH

Kinh

Không
DCĐ Không BB Làm nông tại Tân Quan, Hớn Quản

Tạ Đình Reo

Vũ Thị Bông

5

Điểu Cường

30/7/1988

070088005750

Ấp Sóc Lớn - Tân Quan

B1

Chiến sỹ liên lạc

10/6/2021

TT
9/12

Stieng

Không

tốt

2007

2008

B1

Cs

e736/Bộ CHQS tỉnh

BB
Làm rẫy

Ấp Sóc Lớn

Cha: Điểu Dem

6

Điểu Hưng

21/4/1988

070088001611

Ấp Sóc Ruộng I - Tân Quan

B1

y tá

10/6/2021

HC
9/12

Stieng

Không

tốt

2007

2008

B1

Cs

e736/Bộ CHQS tỉnh

BB
Làm rẫy

Ấp Sóc Ruộng I
Cha: Điểu Khôi

7

Phạm Ngọc Tuyến

19/11/2000

070200007049

Ấp 2- Tân Quan

B1

y tá

10/6/2021

HC
Đoàn

11/12

Kinh

Không

tốt

2019       2022

CS

Ban CHQS xã BB
Làm rẫy

Ấp 2
Cha: Phạm Ngọc Duyên

1

Lê Xuân Tính

12/10/2000

070200005363

Ấp Xạc Lây - Tân Quan

B1

Tiểu đội trưởng

1/3/2023

BB
12/12

Đoàn

Kinh

Không

tốt

21/2/2019

19/01/2021
B1

CS                            QĐ 4
BB

Làm rẫy

ấp Xạc Lây
C. Lê Văn Ước

ĐẠI ĐỘI BỘ (TÂN QUAN)

TIỂU ĐỘI ĐẠI LIÊN/ĐẠI ĐỘI BỘ BINH 8

 ĐẠI ĐỘI BỘ BINH 8 (XÃ TÂN QUAN + THANH AN)



Cấp bậc

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

CNQS
Nhập ngũ

Xuất ngũ

Cấp bậc

Chức vụ

Đơn vị khi xuất ngũ

Chuyên 

nghiệp 

quân sự

Nghề nghiệp đang làm

Nơi làm việc

1. Đảng viên

2. Đoàn viên

3. Văn hóa

ĐÃ PHỤC VỤ TẠI NGŨ

Nơi cư trú

BN vào ĐV
Dân tộc

Tôn giáo 

Sức khỏe

Vũ khí cá 

nhân

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

CCCD

Họ tên cha

Họ tên mẹ

Họ tên vợ

STT

2

Phạm Quang Minh

1/11/1995

070095008803

LR

Sóc Ruộng 1

H2

phó tiểu đội trưởng

1/3/2023

BB
Đoàn

12/12

kinh

không

3/2015

19/01/2017

H2

at

550/ QD 4

LR

Sóc Ruộng I
C: Phạm Văn Vương

3

Phạm Văn Cường

09/01/2000

070200007358

Ấp Long Bình - Tân Quan

B1

xạ thủ đại 

liên

1/3/2023

BB
Đoàn

9/12

Kinh

Không

tốt

03/2018

15/01/2020

B1

CS

Đồn BP Bù Gia Mập

BB
Làm Công ty

Minh Hưng

Cha. Phạm Văn Lự

4

Nguyễn Trung Nghĩa

5/6/1988

070088008115

Ấp Long Bình - Tân Quan

B1

xạ thủ đại 

liên

1/3/2023

BB
Đoàn

10/12

Kinh

Không

tốt

2009

2010

B1

Cs

Kho đạn/ Bộ CHQS tỉnh

BB
Làm rẫy

Ấp Long Bình

Cha: Nguyễn Văn Lợi

5

Trần Đức Quý

27/9/1989

070089000567

Ấp Long Bình - Tân Quan

H2

xạ thủ đại 

liên

1/3/2023

BB
Đoàn

10/12

Kinh

Không

tốt

2009

2011
H2

at2                Đặc công
BB

Làm rẫy

Ấp Long Bình

Cha: Trần Gia Phi

6

Lê Công Hậu

2000                                    

070200008870

LR

ấp ruộng 1

B1

xạ thủ đại 

liên

1/3/2023

BB
Đoàn

12/12

kinh

không

2021

2023

CS

Ban CHQS huyện BB
LR

ấp ruộng I
C. Lê Văn Ngọc

7
Nguyễn Viết Duẩn   20/07/1992 

070092006312
ấp Ruộng 1 - Tân Quan

B1

xạ thủ đại 

liên

1/3/2023

BB
Đoàn 

9/12

Kinh

Không

tốt

2017

2020

CS

Ban CHQS xã BB
Làm rẫy

Ấp Ruộng 1
Mẹ. Nguyễn Thị Tơ

8
Tô Tiến Thành        02/11/1997 

070097009016
ấp Ruộng 1 - Tân Quan

B1

xạ thủ đại 

liên

1/3/2023

BB
Đoàn 

12/12

Kinh

Không

tốt

2019

2022

CS

Ban CHQS xã BB
Làm rẫy

Ấp Ruộng 1

Cha. Tô Tiến Dũng             Mẹ. 

Trần Thị Lập

9
Phạm Văn Đại

2000                    070203007213

LR

Ấp Long Bình

B1

xạ thủ đại 

liên

1/3/2023

BB
Đoàn 

12/12

kinh

không

2021

2023

CS

Ban CHQS xã BB
LR

Ấp Long Bình
C. Phạm Văn Nam

10
Trần Quốc Đảo      04/11/1997 

070097009682
Ấp Long Bình - Tân Quan

B1

xạ thủ đại 

liên

1/3/2023

BB
Đoàn 

12/12

Kinh

Không

tốt

2021

2023

CS

Ban CHQS xã BB
Làm rẫy

Ấp Long Bình

Cha. Trần Văn Út              Mẹ. Lê 

Thị Nhàn

1

Hoàng Xuân Trường

02/12/1999

070099009088

Ấp Sóc Ruộng II - Tân Quan

B1

Tiểu đội trưởng

1/3/2023

BB
Đoàn

12/12

Kinh

Không

tốt

21/02/2019

19/01/2021

B1

Cs

Quân đoàn 4

Thông tin
Làm rẫy

ấp Sóc Ruộng II
Cha: Hoàng Văn Thuần

2

Phạm Văn Hùng

21/10/1991

070091004988

Ấp Long Bình - Tân Quan

B1

phó tiểu đội trưởng

1/3/2023

BB
Đoàn

9/12

Kinh

Không

tốt

2009

2010

B1

Cs
BB

Làm rẫy

Ấp Long Bình
Cha: Phạm Công Uẩn

3
Trần Thế Hiển      05/03/2001 

035201008825
Áp Ruộng 1 - Tân Quan

B1

Chiến sỹ CO60

1/3/2023

BB
Đoàn 

10/12

Kinh

Không

tốt

2020

2022

B1

CS

19/QĐ4

PB
Làm rẫy

Ấp Ruộng 1

Cha. Trần Văn Nhiên         Mẹ. 

Trần Thị Hiển

9

Vũ Hoài Linh

11/12/2000

070200006653

Ấp Sóc ruộng 2 - Tân Quan

B1

Chiến sỹ CO60

1/3/2023

BB
Đoàn

9/12

Kinh

Không

tốt

2019

2021

B1

Cs
BB

Làm rẫy

Ấp ruộng 2
Cha Vũ Xuân Can

5

Phạm Ngọc Long

28/03/1999

070099008331

ấp Xạc lây - Tân Quan

B1

Chiến sỹ CO60

1/3/2023

BB
Đoàn

12/12

Kinh

Không

tốt

2021

2023
CS

Ban CHQS xã

BB
Làm rẫy

Ấp Xạc lây

C. Phạm Ngọc Bình

6

Trần Tiến Công

04/9/1999

070099005175

Ấp Long Bình - Tân Quan

B1

Chiến sỹ CO60

1/3/2023

BB
Đoàn

12/12

Kinh

Không

tốt

2/2021

2/2023

CS

Ban CHQS xã
BB

Làm rẫy

Ấp Long Bình
Cha: Trần Văn Thành

7

Trần Văn Toàn

14/7/1991

070091007706

Ấp Sóc Ruộng II - Tân Quan

B1

Chiến sỹ CO60

1/3/2023

BB
Đoàn

10/12

Kinh

Không

tốt

2010

2012

B1

Cs
BB

Làm rẫy

Ấp Sóc Ruộng II
Cha: Trần Văn Toán

TIỂU ĐỘI CỐI 60/ĐẠI ĐỘI BỘ BINH 8

TRUNG ĐỘI BỘ BINH 4 (TÂN QUAN)



Cấp bậc

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

CNQS
Nhập ngũ

Xuất ngũ

Cấp bậc

Chức vụ

Đơn vị khi xuất ngũ

Chuyên 

nghiệp 

quân sự

Nghề nghiệp đang làm

Nơi làm việc

1. Đảng viên

2. Đoàn viên

3. Văn hóa

ĐÃ PHỤC VỤ TẠI NGŨ

Nơi cư trú

BN vào ĐV
Dân tộc

Tôn giáo 

Sức khỏe

Vũ khí cá 

nhân

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

CCCD

Họ tên cha

Họ tên mẹ

Họ tên vợ

STT

1

CHU VĂN TÌNH

17/5/1988

12.08110

Thái Bình

Tân Quan, Hớn Quản, Bình Phước

3/

Trung đội trưởng
BB

Đoàn

9/12

Kinh

Không

tốt

2007

2008

B1

CS
BB Làm nông tại xã Tân Quan, Hớn Quản

Chu Văn trinh

Vũ Thị Vân

23

Nguyễn Trung Đức

28/02/2000

.070200005232

Ấp Xa Lách - Tân Quan

B1

Phó trung đội trưởng

10/6/2021

BB
Đoàn

10/12

Kinh

Không

tốt

03/2018

15/01/2020

B1

CS

BĐBP tỉnh BP

BB
Làm rẫy

Ấp Xa Lách

Cha. Nguyễn Văn Thành

Vợ: Hoàng Thị Nga

1

Trần Văn Sửu

10/3/1997

070097005076

Ấp Long Bình - Tân Quan

B1

Tiểu đội trưởng

1/3/2023

BB
Đoàn

10/12

Kinh

Không

tốt

03/2018

15/01/2020

B1

CS

BĐBP tỉnh BP

BB
Làm rẫy

Ấp Long Bình
Cha: Trần Văn Khuê

2

Nguyễn Trung Tuấn

19/3/1992

070092002490

ấp Xa Lách - Tân Quan

B1

phó tiểu đội trưởng

1/3/2023

BB
Đoàn

10/12

Kinh

Không

tốt

2010

2012

B1

Cs
BB

Làm rẫy

Ấp Xa Lách
Cha: Nguyễn Văn Hoa

3

Điểu Trung

10/9/1990

070090006739

Ấp Sóc Lớn - Tân Quan

B1

Chiến sỹ     bộ binh

1/3/2023

BB
9/12

Stieng

Không

tốt

2009

2010

B1

Cs

e736/Bộ CHQS tỉnh

BB
Làm rẫy

Ấp Sóc lớn

Cha: Điểu An

4
   Vũ Văn Sinh          29/05/2001 

070201008792
Ấp Long Bình - Tân Quan

B1

Chiến sỹ     bộ binh

1/3/2023

BB
Đoàn 

10/12

Kinh

Không

tốt

2020

2022

CS

Ban CHQS xã BB
Làm rẫy

Ấp Long Bình

Cha. Vũ Văn Ba     

 Mẹ. Đinh Thị Duyên

5

Lê Minh Xuân

1/4/1995

070095008094

ấp Xa Lách - Tân Quan

B1

Chiến sỹ     bộ binh

1/3/2023

BB
Đoàn

12/12

Kinh

Không

tốt

2013

2015

B1

CS

cBB1/FBB9/QĐ4

BB
Làm rẫy

Ấp Xa lách
Cha: Lê Văn Tẫn

6
Điểu Diễn             08/09/1999 

070099005981
Ấp Sóc Lớn - Tân Quan

B1

Chiến sỹ     bộ binh

1/3/2023

BB
Đoàn 

12/12

stieng

Không

tốt

2020

2022

CS

Ban CHQS xã BB
Làm rẫy

Ấp Sóc Lớn

Cha. Điểu Sĩ  

 Mẹ. Thị Lấp

7

Nguyễn Tuấn Thuần

19/3/1992

070092009921

Ấp Xa Lách - Tân Quan

B1

Chiến sỹ     bộ binh

1/3/2023

BB
Đoàn

10/12

Kinh

Không

tốt

2011

2012

B1

Cs
BB

Làm rẫy

Ấp Xa lách
Cha: Nguyễn Văn Hoa

8

Đào Châu Giang

20/11/1992

070092008873

ấp Xa Lách - Tân Quan

B1

Chiến sỹ     bộ binh

1/3/2023

BB
Đoàn

10/12

Kinh

Không

tốt

2011

2013

B1

Cs
BB

Làm rẫy

Ấp Xa lách

Mẹ: Nguyễn Thị Soạn

9

Trần Long Bình

03/10/1990

070090007203

Ấp 4 - Tân Quan

B1

Chiến sỹ     bộ binh

1/3/2023

BB
Đoàn

10/12

Kinh

Không

tốt

2010

2012

B1

CS                          tổng 

cục kỹ thuật

BB
Làm rẫy

ấp 4

Cha: Trần Văn Vĩnh

1

Trương Văn Chung

19/7/1999

070099000720

Ấp Sóc Lớn - Tân Quan

B1

Tiểu đội trưởng

1/3/2023

BB
Đoàn 

10/12

Kinh

Không

tốt

03/2018

15/01/2020

B1

CS

BĐBP tỉnh BP

BB
Làm rẫy

Ấp Sóc Lớn
Cha: Trương Văn Cáng

2

Phạm Việt Trung

7/11/1997

070097007566

Ấp ruộng 2 - Tân Quan

B1

phó tiểu đội trưởng

1/3/2023

BB
Đoàn

10/12

Kinh

Không

tốt

2017

2019

B1

CS 208/e736
BB

Làm rẫy

Ấp ruộng 2
Cha: Phạm Minh Hải

3

Lê Văn Sáng

28/8/1988

070088006450

Ấp Long Bình - Tân Quan

B1

Chiến sỹ bộ binh

1/3/2023

BB
Đoàn

10/12

Kinh

Không

tốt

2012

2014

B1

CS
BB

Làm rẫy

Ấp Long Bình
Cha: Lê Văn Khánh

4
Cao Văn Phương

1996               070096007363

Làm rẫy

ấp 5

B1

Chiến sỹ bộ binh

1/3/2023

BB
Đoàn

10/12

kinh

không

2021

2023

bPV/d6/e2/f9/QĐ

4

B1

CS

QĐ4

BB
LR

ấp 5
C. Cao Văn Công

5

Nguyễn Ngọc Phiến

26/4/1994

070094006739

Ấp Long Bình - Tân Quan

B1

Chiến sỹ bộ binh

1/3/2023

BB
Đoàn

10/12

Kinh

Không

tốt

2012

2014

B1

CS
BB

Làm rẫy

Ấp Long Bình
Cha: Nguyễn Văn Phướng

6

Phạm Anh Tùng

10/04/2001

070201007943

Ấp 2- Tân Quan

B1

Chiến sỹ bộ binh

1/3/2023

BB
Đoàn

11/12

Kinh

Không

tốt

2019       2022

CS

Ban CHQS xã BB
Làm rẫy

Ấp 2
Cha: Phạm Văn Vũ

TIỂU ĐỘI 2

TIỂU ĐỘI 1



Cấp bậc

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

CNQS
Nhập ngũ

Xuất ngũ

Cấp bậc

Chức vụ

Đơn vị khi xuất ngũ

Chuyên 

nghiệp 

quân sự

Nghề nghiệp đang làm

Nơi làm việc

1. Đảng viên

2. Đoàn viên

3. Văn hóa

ĐÃ PHỤC VỤ TẠI NGŨ

Nơi cư trú

BN vào ĐV
Dân tộc

Tôn giáo 

Sức khỏe

Vũ khí cá 

nhân

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

CCCD

Họ tên cha

Họ tên mẹ

Họ tên vợ

STT

7

Nguyễn Thành Chung

18/9//1991

070091000890
ấp Xa Lách - Tân Quan

B1

Chiến sỹ bộ binh

1/3/2023

BB
Đoàn

10/12

Kinh

Không

tốt

2013

2015

B1

CS

cBB1/FBB9/QĐ4

BB
Làm rẫy

Ấp Xa lách

Cha: Nguyễn Văn Hoa

8

Lê Huy Toàn

28/11/1992

038092039264

Ấp Sóc Ruộng I - Tân Quan

B1

Chiến sỹ bộ binh

1/3/2023

BB
Đoàn

12/12

Kinh

Không

tốt

2013

2015

B1

CS

cBB1/FBB9/QĐ4

BB
Làm rẫy

Ấp Sóc Ruộng I
Cha: Lê Huy Cát

9
Lê Văn Thưởng

25/08/1997

285656728

Ấp Long Bình - Tân Quan

B1

Chiến sỹ bộ binh

1/3/2023

BB
Đoàn

12/12

Kinh

Không

tốt

2021

2023

B1

CS

FBB9/QĐ4

BB
Làm rẫy

Long Bình
Cha: Lê Văn Thủy

1

Nguyễn Xuân Trường

11/5/1999

070099009310

Long Bình - Tân Quan

B1

Tiểu đội trưởng

1/3/2023

BB
12/12

Kinh

Không

tốt

03/2018

15/01/2020

B1

CS

BĐBP tỉnh BP

BB
Làm rẫy

Long Bình

M. Nguyễn Văn Chiến

M. Đặng Thị Ngần

2
Lê Tất Sang

15/10/2002 070202009155

LR

ấp 2

H1

phó tiểu đội trưởng

1/3/2023

BB
Đoàn

12/12

kinh

không

2021

2023

H1

Cs

c6/d5/e2/f9/QĐ4

BB
LR

ấp 2
C. Lê Văn Thân

3

Nguyễn Thái Quang Huy

22/02/2003

070203009808

Ấp Ruộng II - Tân Quan

B1

Chiến sỹ bộ binh

1/3/2023

BB
Đoàn

12/12

Kinh

Không

tốt

2021     2023

CS

Ban CHQS xã BB
Làm rẫy

Ấp Sóc Ruộng II
Cha: Nguyễn Văn Phúc

4

Cao Minh Hoàng

29/10/1997

070097000979

Ấp 2 - Tân Quan

B1

Chiến sỹ bộ binh

1/3/2023

BB
Đoàn

11/12

Kinh

Không

tốt

02/2016

02/2018

Binh nhất

Chiến sỹ

Bộ CHQS tỉnh

BB
Làm rẫy

ấp 2
M. Nguyễn Thị Phụng

5

Trần Văn Mậu

18/12/1992

070092006811

Ấp Long Bình - Tân Quan

B1

Chiến sỹ bộ binh

1/3/2023

BB
Đoàn

12/12

Kinh

Không

tốt

2014

2016

B1

CB
BB

Làm rẫy

Ấp Long Bình
Cha: Trần Văn Sưu

6

Lê Sỹ Cường

15/02/1993

070093005936

Ấp Long Bình - Tân Quan

B1

Chiến sỹ bộ binh

1/3/2023

BB
Đoàn

12/12

Kinh

Không

tốt

2014

2016

CS

TT
BB

Làm rẫy

Ấp Long Bình

Cha: Lê Sỹ Hùng

7

Nguyễn Bá Thắng

10/10/1993

070093001702

Ấp 5 - Tân Quan

H2

Chiến sỹ bộ binh

1/3/2023

BB
Đoàn

12/12

Kinh

Không

tốt

9/2014

7/2016

Trung sỹ

KĐT
BB

Làm rẫy

ấp 5
C. Nguyễn Bá Nga

8

Nguyễn Văn Tú

12/6/1996

070096010165

Ấp Xa Lách - Tân Quan

H1

Chiến sỹ bộ binh

1/3/2023

BB
Đoàn

12/12

Kinh

Không

tốt

2014

2016

CS

TT
BB

Làm rẫy

ấp Xa Lách
Cha: Nguyễn Văn Toán

9

Trương Đình Trung

9/3/1996

070096005413

Ấp 2 - Tân Quan

H2

Chiến sỹ bộ binh

1/3/2023

BB
Đoàn

12/12

Kinh

Không

tốt

9/2014

28/7/2016

H2

NVQL-HC
BB

Làm rẫy

ấp 2

C: Trương Đình Kim

M. Nguyễn Thị Dung

1

NGUYỄN VĂN KIỆT

1975

04.5023

TP. Hồ Chí Minh

Tân Quan, Hớn Quản, Bình Phước

3/

Trung đội trưởng
BB

9/12

Đoàn

Kinh

không

tốt

1994

1995

B1

CS
BB Làm nông tại xã Tân Quan, Hớn Quản

Nguyễn Văn Tốt

Huỳnh Thị Luyện

2

Nguyễn Ngọc Toàn

1989

070089003433

Thanh Hóa

Thanh Sơn

H1

Phó trung đội trưởng

20/6/2021 

BB

Đoàn

9/12
Kinh

Không

9/20008

7/2010

H2

CS

Sư 9, QĐ4

BB
Làm nông

Thanh An

Nguyễn Ngọc Tám

Lê Thị Liên

1
Đỗ Hải Huy

2000
Trà Thanh-Thanh An B1 BB

10/12

Đoàn

Kinh

Không

Tốt

2014

2016

B1

CS

BB

BB
Làm nông

Trà Thanh- Thanh An

Đỗ Văn Hạnh

Vàng Thị Mỹ Duyên

TIỂU ĐỘI 4

TIỂU ĐỘI 3

TRUNG ĐỘI BỘ BINH 5 (XÃ THANH AN)



Cấp bậc

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

CNQS
Nhập ngũ

Xuất ngũ

Cấp bậc

Chức vụ

Đơn vị khi xuất ngũ

Chuyên 

nghiệp 

quân sự

Nghề nghiệp đang làm

Nơi làm việc

1. Đảng viên

2. Đoàn viên

3. Văn hóa

ĐÃ PHỤC VỤ TẠI NGŨ

Nơi cư trú

BN vào ĐV
Dân tộc

Tôn giáo 

Sức khỏe

Vũ khí cá 

nhân

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

CCCD

Họ tên cha

Họ tên mẹ

Họ tên vợ

STT

2

Phạm Đức Chính

20/09/2000

070200011325

An Sơn-Thanh An

B1

Chiến sỹ

1/3/2023

BB
Đoàn

10

Kinh

Không

2/2019

1/2021

B1

Chiến sỹ

K72

BB
Làm nông

Thanh An

Phạm Văn Chi

Nguyễn Thị Thơm

3

Điểu Dũng

11/4/1998

070098004993

An Sơn-Thanh An

B1

Chiến sỹ

1/3/2023

BB
Đoàn

9

Xtiêng

Không

2/2020

11/2022

B1

Chiến sỹ

Đồn BP Lộc Thành

BB
Làm nông

Thanh An

Điểu Ren

Thị Do

Thị Nê Da

4

Điểu Quang

5/10/1988

070088005457

Phùm Lu Tư Ly-Thanh An

B1

Chiến sỹ

1/3/2023

BB
Đoàn

10

Xtiêng

Không

3/2007

8/2008

B1

Chiến sỹ

Tiểu đoàn 208

BB
Làm nông

Thanh An

Điểu Sơn

Thị Phấp

Hồ Thị Ngọc Yến

5

Điểu Vóp

8/2/1991

070091006313

Phùm Lu Tư Ly-Thanh An

B1

Chiến sỹ

1/3/2023

BB
Đoàn

9

Xtiêng

Không

9/2009

1/2011

B1

Chiến sỹ

Đoàn KTQP, 778

BB
Công nhân cao su

Thanh An

Điểu Srớp

Thị Quie

Thị Tâm

6

Điểu Vương

22/12/1998

070098007054

Phùm Lu Tư Ly-Thanh An

B1

Chiến sỹ

1/3/2023

BB
Đoàn

9

Xtiêng

Không

2/2017

1/2019

B1

Chiến sỹ

f9, QĐ4

BB
Công nhân

Minh Hưng

Điểu Pứ

Thị Me

7

Điểu Trường

20/6/1997

070097006190

Phùm Lu Tư Ly-Thanh An

H1

Chiến sỹ

1/3/2023

BB
Đoàn

9

Xtiêng

Không

2/2016

2/2018

H1

Phó tiểu đội trưởng

BB9, QĐ4

BB
Làm nông

Thanh An

Điểu Trương

Thị Bươi

8

Ngô Trí Hải

10/7/2000

285803076

Địa Hạt Sóc Dầm-Thanh An

H1

Chiến sỹ

1/3/2023

BB
Đoàn

9

Kinh

Không

3/2021

1/2023

H1

Chiến sỹ

f9, QĐ4

BB
Làm nông

Thanh An

Hồ Minh Chiến

Trần Thị Liên

9

Nguyễn Ngọc Sơn

6/11/1997

285387603

Địa Hạt Sóc Dầm-Thanh An

B1

Chiến sỹ

1/3/2023

BB
Đoàn

9

Kinh

Không

2/2016

1/0218

B1

Chiến sỹ

f9, QĐ4

BB
Làm nông

Thanh An

Nguyễn Chí Dũng

Trần Thị Hồng Ngọc

1
Vũ Hoàng Hiệp

1992
Trung Sơn-ThanhAn H2

12/12

Đoàn

Kinh

Không

Tốt

2010

2012

H2

at

Bộ CHQS tỉnh

BB
Làm Nông

Thanh An Hớn Quản
Vũ Đức Long

2
Nguyễn Duy Tâm 

2001
Địa Hạt - Thanh An

B1

Chiến sỹ

1/3/2023

BB
Đoàn

9

Kinh

Không

2/2020

1/2022

B1

CS

Bp

BB
Làm Nông

Thanh An Hớn Quản

Nguyễn Đức Duy

Võ Thị Yến Trinh

3

Nguyễn Thành Nam

2002

285805714

Địa Hạt Sóc Dầm-Thanh An

H1

Chiến sỹ

1/3/2023

BB
Đoàn

9

Kinh

Không

3/2021

1/2023

H1

Chiến sỹ

f9, QĐ4

BB
Làm nông

Thanh An

Nguyễn Thanh Bình

Nguyễn Thị Tân

4

Điểu Thương

1/1/1990

070090009646

Trà Thanh Lồ Ô-Thanh An

B1

Chiến sỹ

1/3/2023

BB
Đoàn

7

Xtiêng

Không

9/2011

1/2013

B1

Chiến sỹ

f9, QĐ4

BB
Làm nông

Thanh An

Thị Oi

Thị En

5

Điểu Hoàng

15/06/1992

070092007845

Trà Thanh Lồ Ô-Thanh An

B1

Chiến sỹ

1/3/2023

BB
Đoàn

10

Xtiêng

Không

9/2012

1/2014

B1

Chiến sỹ

f9, QĐ4

BB
Làm nông

Thanh An

Điểu Sen

Thị gái

Điểu Thị út Long

6

Điểu Pơ Rơ Na Thọ

20/10/1996

070096007740

Trà Thanh Lồ Ô-Thanh An

B1

Chiến sỹ

1/3/2023

BB
Đoàn

9

Xtiêng

Không

3/2015

7/2016

B1

Chiến sỹ

Đồn BP Lộc An

BB
Làm nông

Thanh An

Điểu Bá Dưỡng

Thị út

Thị Mộng

7

Nguyễn Văn Hạnh

16/5/1990

070090005971

Trà Thanh Lồ Ô-Thanh An

H2

Chiến sỹ

1/3/2023

BB
Đoàn

12

Kinh

Không

9/2009

7/2011

H2

Tiểu đội trưởng

Tiểu đoàn 208

BB
Làm nông

Thanh An

Nguyễn Văn Mạnh

Lê Thị Quang

8

Lê Trạc Tú Anh

10/2/1990

038090057991

Trà Thanh Lồ Ô-Thanh An

B1

Chiến sỹ

1/3/2023

BB
Đoàn

12

Kinh

Không

9/2011

1/2013

B1

Chiến sỹ

f9, QĐ4

BB
Làm nông

Thanh An

Lê Trạc Ấn

Lê Thị Thương

Lại Thị Ngọc Mộng

9

Điểu Đê

1/1/1991

070091009245

Trà Thanh Lồ Ô-Thanh An

B1

Chiến sỹ

1/3/2023

BB
Đoàn

9

Xtiêng

Không

9/2010

1/2013

B1

Chiến sỹ

f9, QĐ4

BB
Làm nông

Thanh An

Điểu Kê

Thị Thơi
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Cấp bậc

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

CNQS
Nhập ngũ

Xuất ngũ

Cấp bậc

Chức vụ

Đơn vị khi xuất ngũ

Chuyên 

nghiệp 

quân sự

Nghề nghiệp đang làm

Nơi làm việc

1. Đảng viên

2. Đoàn viên

3. Văn hóa

ĐÃ PHỤC VỤ TẠI NGŨ

Nơi cư trú

BN vào ĐV
Dân tộc

Tôn giáo 

Sức khỏe

Vũ khí cá 

nhân

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

CCCD

Họ tên cha

Họ tên mẹ

Họ tên vợ

STT

1
Bùi Thanh Lâm

1993
Bù Dinh - Thanh An B1 BB

9/12

Đoàn

Kinh

Không

Tốt

2013

2015

B1

Chiến sỹ

BP

BB
Làm Nông

Thanh An-Hớn Quản
Bùi Sơn Em

2

Trương Anh Minh

27/05/1999

070099005605

Trà Thanh Lồ Ô-Thanh An

B1

Chiến sỹ

1/3/2023

BB
Đoàn

9

Kinh

Không

2/2019

1/2021

B1

Chiến sỹ

736, Bộ CHQS tỉnh

BB
Làm chế biến 30/4

Tân Hưng

Trương Văn Tuấn

Đinh Thị Hiên

3

Cao Văn Hiệp

15/9/1992

070992003779

An Qúy-Thanh An

B1

Chiến sỹ

1/3/2023

BB
Đoàn

8

Kinh

Không

9/2012

1/2014

B1

Chiến sỹ

f9, QĐ4

BB
Làm nông

Thanh An

Cao Văn Kỳ

Trần Thì Nghìn

Nguyễn Thị Diệu

4

Mai Xuân Phong

27/3/1990

070090010337

An Qúy-Thanh An

H1

Chiến sỹ

1/3/2023

BB
Đoàn

9

Kinh

Không

9/2011

1/2013

H1

Tiểu đội phó

f9, QĐ4

BB
Làm nông

Thanh An

Mai Minh Phung

Cao Thị Siêng

5
Nguyễn Việt Đức

05/3/2002
Trung Sơn - Thanh An

B1

CS

1/3/2023

BB
Đoàn

9

Kinh

Không

2021

2023

B1

CS

QĐ4

BB
Làm nông

Thanh An

Nguyễn Văn Đoàn

Trần Thị Mỉa

6

Nguyễn Anh Hào

4/11/1989

017089005397

An Qúy-Thanh An

B1

Chiến sỹ

1/3/2023

BB
Đoàn

9

Kinh

Không

9/2008

1/2010

B1

Chiến sỹ

f9, QĐ4

BB
Làm nông

Thanh An

Nguyễn Tiến Quang

Lê Thị Đào

7

Phạm Mạnh Cường

15/2/1991

075091022906

An Qúy-Thanh An

B1

Chiến sỹ

1/3/2023

BB
Đoàn

9

Kinh

Thiên chúa

9/2010

1/2012

B1

Chiến sỹ

f9, QĐ4

BB
Làm nông

Thanh An

Phạm Xuân Đại

Phạm Thị Dung

Nguyễn Thị Bích Ngọc

8

Điểu Bình

12/1/1990

0700900009971

Thuận An-Thanh An

B1

Chiến sỹ

1/3/2023

BB
Đoàn

9

Xtiêng

Không

9/2013

1/2015

B1

Chiến sỹ

Đồn BP Lộc Thiện

BB
Làm nông

Thanh An

Điểu Sem

Thị Dương

9

Lê Mạnh Hùng

20/10/1993

070093005425

Thuận An-Thanh An

B1

Chiến sỹ

1/3/2023

BB
Đoàn

9

Kinh

Không

10/2012

10/2014

B1

Chiến sỹ

f9, QĐ4

BB
Làm nông

Thanh An

Lê Hoài Bảo

Nguyễn Thị Kim Hoa

1

BÙI HẢI CÔNG

1990

13.08133

Ninh Bình

Tân Quan, Hớn Quản, Bình Phước

3/

Trung đội trưởng
BB

Đoàn

9/12

Kinh

Không

Tốt

2011

2013
B1-CS BB

Làm nông

Thanh An- Hớn quản

Bùi Nguyễn Đênh

Đinh Thị Chư

2

Nguyễn Mộng Tưởng

04/09/1994

070094011288

Thanh Hóa

Thuận An

H1

Phó trung đội trưởng

20/6/2021 

BB

Đoàn

9/12
Kinh

Không

09/2012

07/2014

H3

Trung đội phó

QĐ4

BB
Làm nông

Thanh An

Nguyễn Quang

Phạm Thị Ngọc Sương

1
Trương Thanh Hải

2001
An Quý- Thanh an

B1

At
BP

11/12

Đoàn

Kinh

Không

Tốt

2020

2021

B1

Biên Phòng
BP

Làm Nông

Thanh An- Hớn Quản

Trương Công Hòa

Trần Thị Lý

2

Phạm Văn Hà

25/10/1989

070089008369

Thuận An-Thanh An

B1

Chiến sỹ

1/3/2023

BB
Đoàn

9

Kinh

Không

9/2008

1/2010

B1

Chiến sỹ

d26

BB
Làm nông

Thanh An

Phạm Văn Hồng

Hồ Thị Mít

Phạm Thị Hạnh

3
Lê Huỳnh Thanh An

21/01/2002
Bù Dinh - Thanh An

H2

chiến sỹ

1/3/2023

BB 2021

2023

Kinh 

Không
2021

2023

H2

at

QĐ4

BB
Làm nông

Thanh An

Lê Công Bình

Huỳnh Thị Hiền

4

Nguyễn Quang Vinh

7/5/1990

070090010863

Thuận An-Thanh An

B2

Chiến sỹ

1/3/2023

BB
Đoàn

9

Kinh

Không

9/2008

9/2010

B2

Chiến sỹ

d26

BB
Làm nông

Thanh An

Nguyễn Văn Mạnh

Nguyễn Thị ánh Ngọc

Trương Thị Đan Tiên

5

Nguyễn Văn Hiếu

15/7/1993

070093003273

An Sơn-Thanh An

B1

Chiến sỹ

1/3/2023

BB
Đoàn

8

Kinh

Không

9/2011

1/2013

B1

Chiến sỹ

f9, QĐ4

BB
Làm nông

Thanh An

Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Thị Lan

Hồ Thị Thủy

6

Đinh Thanh Hiền

22/3/1991

070091003135

Trung Sơn-Thanh An

B1

Chiến sỹ

1/3/2023

BB
Đoàn

9

Kinh

Không

9/2008

9/2010

B1

Chiến sỹ BB
Làm nông

Thanh An

Đinh Văn Trí

Đặng Thị Thoa
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Cấp bậc

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

CNQS
Nhập ngũ

Xuất ngũ

Cấp bậc

Chức vụ

Đơn vị khi xuất ngũ

Chuyên 

nghiệp 

quân sự

Nghề nghiệp đang làm

Nơi làm việc

1. Đảng viên

2. Đoàn viên

3. Văn hóa

ĐÃ PHỤC VỤ TẠI NGŨ

Nơi cư trú

BN vào ĐV
Dân tộc

Tôn giáo 

Sức khỏe

Vũ khí cá 

nhân

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

CCCD

Họ tên cha

Họ tên mẹ

Họ tên vợ

STT

7
Vi Đức Mạnh

11/02/2003
An Hòa - Thanh An

B1

Chiến sỹ

1/3/2023

BB
Đoàn

9

Kinh

Không

2021

2023

B1

Chiến sỹ BB
Làm nông

Thanh An

Vi Đức Hùng

Bùi Thị Thoa

8
Phạm Huy Hoàng

16/6/2002
Bù Dinh - Thanh An

H1

chiến sỹ

1/3/2023

BB
Đoàn

9

Kinh

Không

2021

2023

H1

at

QĐ4

BB
Làm nông

Thanh An

Phạm Văn Sơn

Võ Thị Ngọc Hiền

9

Trần Văn Điệt

13/7/1990

046090002023

An Hòa-Thanh An

B1

Chiến sỹ

1/3/2023

BB
Đoàn

8

Kinh

Thiên chúa

9/2008

1/2010

B1

Chiến sỹ

Tiểu đoàn 26

BB
Làm nông

Thanh An

Trần Hiệu

Nguyễn Thị Hoa

Nguyễn Thị Thu

1
Nguyễn Tấn Khang

1995
Địa Hạt-Thanh An B1 BB 8/12

Kinh

Không

Tốt

2015

2016

B1

CS

BP

Làm Nông

 Thanh an-Hớn Quản
Nguyễn Văn Dòm

2

Điểu Minh Đoàn

13/2/2001

070201010177

Bù Dinh - Thanh An

B1

Chiến sỹ

1/3/2023

BB
Đoàn

9

Xtiêng

Không

2/2020

1/2022

B1

Chiến sỹ

Đồn BP Hoa Lư

BB
Làm nông

Thanh An

Điểu Đơn

Thị Dấp

3

Điểu Hoàn Sanh

10/7/2001

070201007112

Bù Dinh - Thanh An

B1

Chiến sỹ

1/3/2023

BB
Đoàn

9

Xtiêng

Không

2/2020

1/2023

B1

Chiến sỹ

Đồn BP Bù Gia Mập

BB
Làm nông

Thanh An

Điểu Vo

Thị ấ

4

Điểu Ri Mê I Nha

30/12/1998

070098006836

Bù Dinh - Thanh An

B1

Chiến sỹ

1/3/2023

BB
Đoàn

9

Xtiêng

Tin lành

2/2017

1/2019

B1

Chiến sỹ

f9, QĐ4

BB
Làm nông

Thanh An

Điểu Siêu

Thị Ui

Thị Siêng

5

Điểu Hoàng

9/7/2002

070202007255

Bù Dinh - Thanh An

H1

Chiến sỹ

1/3/2023

BB
Đoàn

9

Xtiêng

Không

3/2021

1/2023

H1

Chiến sỹ

f9, QĐ4

BB
Làm nông

Thanh An

Điểu Hố

Thị Diết

6

Điểu Dũng

12/5/1995

070095004880

Bù Dinh - Thanh An

H1

Chiến sỹ

1/3/2023

BB
Đoàn

8

Xtiêng

Không

9/2014

1/2016

H1

Chiến sỹ

f9, QĐ4

BB
Làm nông

Thanh An

Điểu Nót

Thị Thiêu

7

Phạm Đình Dũng

17/4/1997

034097008831

Bù Dinh - Thanh An

H2

Chiến sỹ

1/3/2023

BB
Đoàn

9

Kinh

Không

2/2016

1/2018

H2

Tiểu đội trưởng

f9, QĐ4

BB
Làm nông

Thanh An

Phạm Văn Rần

Nguyễn Thị Huế

8
Ngô Trí Hải

10/7/2000

Địa Hạt, Sóc Dầm -

 Thanh An

H1

chiến sỹ

1/3/2023

BB
Đoàn

9

Kinh

Không

2021

2023

H1

at

QĐ4

BB
Làm nông

Thanh An

Ngô Minh Chiến

Trần Thị Liên

9

Tô Vĩnh Thọ

1998

070098004974

Thanh Sơn - Thanh An

H2

Chiến sỹ

1/3/2023

BB
Đoàn

11

Kinh

Không

2/2017

1/2020

H2

Tiểu đội trưởng

f9, QĐ4

BB
Làm nông

Thanh An

Tô Vĩnh Súng

Trịnh Thị Hằng

1
Đào Trí Đại

1993
An Sơn-ThanhAn B1 BB

Đoàn

9

chơro

Không

Tốt

2012

2014

B1

CS

QĐ4

BB
Làm Nông

Thanh An-Hớn Quản
Nguyễn Thị Loan

2

Nguyễn Đức Long

15/4/1997

285524778

Thanh Sơn-Thanh An

B1

Chiến sỹ

1/3/2023

BB
Đoàn

9

Kinh

Không

2/2017

1/2019

B1

Chiến sỹ

f9, QĐ4

BB
Làm nông

Thanh An

Nguyễn Đức Vinh

Lê Thị Hợp

3
Cù văn Trung

02/02/2003
Thuận An - Thanh An

H2

chiến sỹ

1/3/2023

BB
Đoàn

9

Kinh

Không

2021

2023

H2

at

QĐ4

BB
Làm nông

Thanh An

Cù Văn Thìn

Phạm Thị Dung

4

Lê Thanh Bình

15/10/1988

038088023701

Thanh Sơn-Thanh An

H1

Chiến sỹ

1/3/2023

BB
Đoàn

10

Kinh

Không

9/2008

7/2011

H1

Nhân viên y tá

f9 QĐ4

BB
Làm nông

Thanh An

Lê Thanh Tùng

Trần Thị Tiện

Lê Thị Huệ

5

Hồ Sỹ Hưng

1990

038090026459

Thanh Sơn-Thanh An

H2

Chiến sỹ

1/3/2023

BB
Đảng

9

Kinh

Không

9/2010

9/2012

H2

Tiểu đội trưởng

f9, QĐ4

BB
Làm nông

Thanh An

Hồ Sỹ Hương

Nguyễn Thị Vân

Đặng Thị Thùy Trang

6

Trương Văn Tuấn

17/7/2002

070202003851

Thanh Sơn-Thanh An

H2

Chiến sỹ

1/3/2023

BB
Đoàn

9

Kinh

Không

3/2021

1/2023

H2

Tiểu đội trưởng

f9, QĐ4

BB
Công nhân

Minh Hưng

Trương Văn Tý

Nguyễn Thị Xoan

TIỂU ĐỘI 8

TIỂU ĐỘI 9



Cấp bậc

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

CNQS
Nhập ngũ

Xuất ngũ

Cấp bậc

Chức vụ

Đơn vị khi xuất ngũ

Chuyên 

nghiệp 

quân sự

Nghề nghiệp đang làm

Nơi làm việc

1. Đảng viên

2. Đoàn viên

3. Văn hóa

ĐÃ PHỤC VỤ TẠI NGŨ

Nơi cư trú

BN vào ĐV
Dân tộc

Tôn giáo 

Sức khỏe

Vũ khí cá 

nhân

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

CCCD

Họ tên cha

Họ tên mẹ

Họ tên vợ

STT

7

Phạm Thành Đạt

15/8/2002

070202006616

An Sơn-Thanh An

H2

Chiến sỹ

1/3/2023

BB
Đoàn

9

Kinh

Không

3/2021

1/2023

H2

Khẩu đội trưởng

f9, QĐ5

BB
Sửa xe

Thanh An

Phạm Văn Điền

Trần Thị Hạnh

8

Nguyễn Văn Nam

22/10/1994

070094003069

An Sơn-Thanh An

B1

Chiến sỹ

1/3/2023

BB
Đoàn

9

Kinh

Không

9/2014

1/2016

B1

Chiến sỹ

f9, QĐ4

BB
Làm nông

Thanh An

Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Thị Lan

Nguyễn Thị Bích Liễu

9

Vũ Duy Mưng

15/1/1993

033093011356

An Sơn-Thanh An

B2

Chiến sỹ

1/3/2024

BB
Đoàn

11

Kinh

Không

9/2014

1/2016

B2

Chiến sỹ

f9, QĐ4

BB
Làm nông

Thanh An

Vũ Duy Miên

Vũ Thị Nhuần

Phạm Thị Dung

1

NGUYỄN CHÍ TOÀN

25/5/1986

10.03764

Thái Bình

Phước An, Hớn Quản, Bình Phước

3/

Đại đội trưởng
BB

14/4/06

14/4/07

TC

Kinh

Không

2007

2009
B1-CS BB Lái xe KCN Minh Hưng

Nguyễn Xuân Thủy

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

2

NGUYỄN ANH TUẤN

1984

1901759

An Phú, Hớn Quản, BP
1/

Chính trị viên
BB

7/11/2010

7/11/2011

TC

Kinh

Không
DCĐ Không BB Làm nông tại xã Phước An, Hớn Quản

Nguyễn Văn Sinh

Nguyễn Thị Luyện

3

TRẦN CÔNG SƠN

18/8/1997

18.03341

Quảng Cát, Quảng Xương, Thanh 

Hóa

Tân Hưng, Hớn Quản, Bình Phước

2/

Chính trị viên phó
BB

Đoàn

12/12

Kinh

Không

2016

2018
B1-CS BB Làm nông tại xã Tân Hưng, Hớn Quản

Trần Công Đậu

Trần Thị Cần

4

NGUYỄN MINH TRÍ

28/5/1985

09.04229

Bình Dương

Minh Tâm, Hớn Quản, Bình Phước

3/

Đại đội trưởng phó 
BB

07/11/08

07/11/09

10/12

Kinh

Không

2007

2009
B1-CS BB Làm nông tại xã Minh Tâm, Hớn Quản

Nguyễn Văn Lưu

Châu Kim Phụng

5
Điểu Nhẫn

1990
Trường An - Phước An

B1

Chiến sỹ liên lạc

20/6/2021

TT 05/12
Kinh

Không

2007

2008

B1-CS

dBB208

Nông dân

Trường An - Phước An

Điểu Tài

Thị Beo 

6
Vũ Văn Linh

1990
Trường An - Phước An

B1

Y tá

20/6/2021

HC 12/12
Kinh

Không

2007

2008

B1-CS

dBB208

Nông dân

Trường An - Phước An

Vũ Xuân Nhập

Trương Thị Điều

7
Điểu Hòa

1990
Sóc Tranh - Phước An

H2

Y tá

20/6/2022

HC 12/12

Kinh

Không

2/2000

1/2003

H2

CS

Bộ CHQS tỉnh

y tá
Nông dân

Sóc Tranh - Phước An

Điểu Mốt 

Thị Gái 

1
Lương Viết Hoàng 

21/12/2000

Sở Líp/ Phước An

Nông Dân

H2

Tiểu đội trưởng

Bộ binh  

BB Đoàn

11/12

kinh
21/02/2019

01/2021

H1

Tiểu đội trưởng

BB
BB

Nông dân

Sở líp- Phước An

Lương Viết Dũng 

Bùi Thị Đào

2
Trần Hoàng Hiệp 

1991
Xa Trạch 2 - Phước An

B1

Chiến sỹ

Bộ binh  

BB
Đoàn

12/12

Kinh

Không

9/2011

01/2013

B1

Chiến sỹ

Bộ binh  

BB
Nông dân

Xa Trạch  2 - Phước An

Trần Văn Phơn

Phạm Thị Bích Loan

3
Võ Hoàng Hiếu

1997
Trường An - Phước An

B1

Chiến sỹ

BB

BB
Đoàn

10/12

Kinh

Không

3/2020

01/2023

B1

Chiến sỹ

Biên Phòng
BB Trường An - Phước An

Võ Quốc Huy

Hoàng Thị Gái

4
Giang Mông Nam

1986
Trường Thịnh - Phước An

B1

Chiến sỹ nấu ăn

20/6/2022

HC
Đoàn

8/12

Kinh

Không

9/2008

1/2010

B1

Chiến sỹ

Tiểu đoàn 208
BB

Nông dân

Trường Thịnh - Phước An

Giang Văn Xuất

Đỗ Lệ dung

Hoàng T.Diệu Hiền

5
Bùi Xuân Hải

1987
Sở Líp- Phước An

B1

Chiến sỹ

BB

BB
Đoàn

7/12

Kinh

Không

9/2008

1/2010

B1

Chiến sỹ

E 736
BB

Nông dân

Sở Líp - Phước An

Bùi Sáng

Võ Thị phận

Hoàng T.Thúy Bình 

02

6
Cấn Xuân Trung

1988
Sở Líp- Phước An

B1

Chiến sỹ

BB

BB
Đoàn

12/12

Kinh

Không

9/2008

1/2010

B1

Chiến sỹ

E 736
BB

Nông dân

Sở Líp - Phước An

Cấn Xuân Bơ 

Nguyễn Thị Nguyệt 

7
Hồ Văn Phước

2003
23 Lớn- Phước An

B1

Chiến sỹ

Bộ binh  

BB
Đoàn

8/12

Kinh

Không

3/2020

01/2023

B1

Chiến sỹ

Biên Phòng
BB

Nông dân

23 Lớn - Phước An

Hồ Dâu Phúc

Thị Dem

ĐẠI ĐỘI BỘ (PHƯỚC AN)

ĐẠI ĐỘI BỘ BINH 9 (XÃ PHƯỚC AN + TÂN HƯNG)

TIỂU ĐỘI ĐẠI LIÊN/ĐẠI ĐỘI BỘ BINH 9



Cấp bậc

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

CNQS
Nhập ngũ

Xuất ngũ

Cấp bậc

Chức vụ

Đơn vị khi xuất ngũ

Chuyên 

nghiệp 

quân sự

Nghề nghiệp đang làm

Nơi làm việc

1. Đảng viên

2. Đoàn viên

3. Văn hóa

ĐÃ PHỤC VỤ TẠI NGŨ

Nơi cư trú

BN vào ĐV
Dân tộc

Tôn giáo 

Sức khỏe

Vũ khí cá 

nhân

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

CCCD

Họ tên cha

Họ tên mẹ

Họ tên vợ

STT

8

Lê Thanh Hải

1989 Xa Trạch 2 - Phước An

B1

Chiến sỹ

Bộ binh  

BB
Đoàn

1012

Kinh

Không

9/2008

1/2010

B1

Chiến sỹ

E 736
BB

Nông dân

Xa Trạch  2 - Phước An

Lê Văn Vui 

Lê Thị Nuôi

Đoàn T.Thu Hiền

9
Trần Tài Sinh

2001
Xa Trạch 1- Phước An

B1

Chiến sỹ

Bộ binh  

BB
Đoàn

8/12

Kinh

Không

3/2020

01/2023

B1

Chiến sỹ

Biên Phòng h  

BB Xa Trạch 1- Phước An
Trần văn Nhặt

Phạm Thị Hồng Tốt

10
Điểu Tuấn

2000
Trường An - Phước An

B1

Chiến sỹ

Bộ binh  

BB
Đoàn

7/12

Xtieng

Không

3/2020

01/2023

B1

Chiến sỹ

Biên Phòng 

BB Trường An - Phước An Điểu Dúng

1
Dương Văn Thịnh

2002
Trường An - Phước An

B1

Tiểu đội trưởng

Bộ binh 

01/03/2023

BB
Đoàn

8/12

Kinh

Không

3/2020

01/2023

B1

Chiến sỹ

Biên Phòng  

BB Trường An - Phước An Hoàng Thị Bơi

2
Vũ Minh Sang

1985
Xa Trạch 2 - Phước An

B1

Chiến sỹ

Bộ binh  

BB
Đoàn

8/12

Kinh

Không

10/2005

31/8/2008

B1

Chiến sỹ

Biên Phòng  

BB
Nông dân

Xa Trạch  2 - Phước An

Vũ Xuân Trường 

Nguyễn Thị Thúy 

Nguyễn Thị Tuyết

3
Vũ Hoài Sương

1984
Xa Trạch 2 - Phước An

B1

Chiến sỹ

Bộ binh  

BB
Đoàn

8/12

Kinh

Không

2/2006

8/2007

B1

Chiến sỹ
BB

Nông dân

Xa Trạch  2 - Phước An

Nguyễn Thanh Tùng

Nguyễn Thị Hạnh

4
Nguyễn Duy Nhật

1985
Xa Trạch 2 - Phước An

B1

Chiến sỹ

Bộ binh  

BB
Đoàn

9/12

Kinh

Không

1/2006

7/2007

B1

Chiến sỹ

 Ban CHQS huyện
BB

Nông dân

Xa Trạch  2 - Phước An

Nguyễn Duy Tiến 

Nguyễn T.Kim Liên 

Lê Thị Thùy

5
Trần Việt Anh

2002
Trường An - Phước An

B1

Chiến sỹ

Bộ binh  

BB
Đoàn

9/12

Kinh

Không

3/2020

01/2023

B1

Chiến sỹ

Biên Phòng  

BB
Nông dân

Trường An - Phước An

Trần Văn Hồng

Nguyễn Thị Kiều Giang

6

Trịnh Công Nghiêm

1983 Xa Trạch 2 - Phước An

B1

Chiến sỹ

Bộ binh  

BB
Đoàn

6/12

Kinh

Không

3/2002

3/2004

B1

Chiến sỹ

 QUÂN KHU 7

BB
Nông dân

Xa Trạch  2 - Phước An

Trịnh Công Đát 

Nguyễn Thị Lý

Nguyễn Thị Nhung

7
Lê Anh Hùng

1993
Xa Trạch 2 - Phước An

B1

Chiến sỹ

Bộ binh  

BB
Đoàn

9/12

Kinh

Không

9/2013

01/2015

B1

Chiến sỹ

 Quân đoàn 4

BB
Nông dân

Xa Trạch  2 - Phước An

Lê Văn Phô

Trần Thị Trang

1

NGÔ TRẠCH CƯỜNG

05/10/1992

16.09082

Trường Giang, Nông Cống, Thanh 

Hóa

Phước An, Hớn Quản, Bình Phước

2/

Trung đội trưởng
BB

08/7/2016

08/7/2017

12/12

Kinh

Không

2014

2016

B1

Chiến sỹ

BB
BB

Nông dân

Trường An- Phước An

Ngô Xuân Thịnh

Nguyễn Thị Hoa

2

Hoàng Quốc Việt

08/3/1993 Trường An - Phước An

H2

Trung đội phó

20/6/2021

BB
Đoàn

12/12

Kinh

Không

3/2018

15/01/2020

H3

Phó Trung đội trưởng

BB
BB

Nông dân

Trường An- Phước An

Hoàng Văn Cáng

Sầm Thị Khấn

1
Lê Thiện Dũng 

14/01/1996
Xa Trạch 2 - Phước An

H3

Tiểu đội trưởng

Bộ binh  

BB
Đoàn

8/12

Kinh

Không

9/2014

7/2016

H3

Tiểu đội trưởng

BB
BB

Nông dân

Xa Trạch 2- Phước An

Lê Thiện Hùng

Lê Thị Tình

2
Phạm Quốc Vương

1985
Xa Trạch 1 - Phước An

H1

Chiến sỹ

Bộ binh  

BB
Đoàn

12/12

Kinh

Không

2007

2008

H1

Tiểu đội phó

BB
BB

Nông dân

Xa Trạch 1- Phước An
Phạm Quốc Vũ

3
Nguyễn Sơn Nghi

1994
Trường Thịnh - Phước An

B1

Chiến sỹ

Bộ binh  

BB
Đoàn

12/12

Kinh

Không

9/2012

01/2014

B1

Chiến sỹ

BB
BB

Nông dân

Trường Thịnh- Phước An

Nguyễn Sơn Thạch

Nguyễn Thị Tươi

TIỂU ĐỘI CỐI 60/ĐẠI ĐỘI BỘ BINH 9

TRUNG ĐỘI BỘ BINH 7 (PHƯỚC AN)

TIỂU ĐỘI 1



Cấp bậc

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

CNQS
Nhập ngũ

Xuất ngũ

Cấp bậc

Chức vụ

Đơn vị khi xuất ngũ

Chuyên 

nghiệp 

quân sự

Nghề nghiệp đang làm

Nơi làm việc

1. Đảng viên

2. Đoàn viên

3. Văn hóa

ĐÃ PHỤC VỤ TẠI NGŨ

Nơi cư trú

BN vào ĐV
Dân tộc

Tôn giáo 

Sức khỏe

Vũ khí cá 

nhân

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

CCCD

Họ tên cha

Họ tên mẹ

Họ tên vợ

STT

4
Võ Hoàng Tuấn

29/9/1995
Trường An- Phước An

B1

Chiến sỹ

Bộ binh  

BB
Đoàn

9/12

Kinh

Không

16/2/2017

24/01/2019

B1

Chiến sỹ

BB
BB

Nông dân

Trường An - Phước An

Vỗ Quốc Huy

Hoàng Thị Gái

5
Phạm Công Qúy

23/9/1997
Xa Trạch 1 - Phước An

B1

Chiến sỹ

Bộ binh  

BB
Đoàn

10/12

Kinh

Không

16/2/2017

24/01/2019

B1

Chiến sỹ

BB
BB

Nông dân

Xa Trạch 1 - Phước An

Phạm Hồng Phúc

Nguyễn Thị Kim Lan

6
Trần Hoàng Hà

03/01/1995
Xa Trạch 2 - Phước An

B1

Chiến sỹ

Bộ binh  

BB
Đoàn

10/12

Kinh

Không

16/2/2017

24/01/2019

B1

Chiến sỹ

BB
BB

Nông dân

Xa Trạch 2- Phước An

Trần Văn Phên

Phạm Thị Bích Loan

7
Lê Trung Hiếu 

1993
Xa Trạch 2 - Phước An

B1

Chiến sỹ

Bộ binh  

BB
Đoàn

10/12

Kinh

Không

2013

2015

B1

Chiến sỹ

BB
BB

Nông dân

Xa Trạch 2- Phước An

Lê Hồng Tuấn

Lê Thị Thu Trang

8
Điểu Chang Huy

14/12/1996
Trường An- Phước An

B1

Chiến sỹ

Bộ binh  

BB
Đoàn

8/12

Kinh

Không

24/2/2016

31/1/2018

B1

Chiến sỹ

Tiểu đoàn 208
BB

Nông dân

Trường An - Phước An

Điểu Phai

Thị Lệ

9
Nguyễn Xuân Duy 

27/7/1993
Văn Hiên 1- Phước An

B1

Chiến sỹ

Bộ binh  

BB
Đoàn

12/12

Kinh

Không

24/2/2016

31/1/2018

B1

Chiến sỹ

Tiểu đoàn 208
BB

Nông dân

Văn Hiên 1 - Phước An

Nguyễn Xuân Dương

Bùi Thị Thuyết

1
Trần Thế Anh

1994
Trường An - Phước An

H2

at

01/3/2023
BB

Đoàn

12/12

Kinh

Không

2012

2014

H2

at

Quân đoàn 4
BB

Nông dân

Trường An - Phước An

Trần Đức Cao

Bùi Thị Huyên

2
Phạm Minh Hiếu 

1995
Trường An- Phước An

H1

Chiến sỹ

Bộ binh  

BB
Đoàn

8/12

Kinh

Không

06/3/2015

28/7/2016

B1

Chiến sỹ
BB

Nông dân

Trường An - Phước An

Phạm Văn Hợi 

Tạ Thị Thạnh

3
Nguyễn Phúc Hậu

2002
Xa Trạch 1 - Phước An

B1

Chiến sỹ

Bộ binh  

BB
Đoàn

9/12

Kinh

Không

3/2020

01/2023

B1

Chiến sỹ

Biên Phòng

BB
Nông dân

Xa Trạch 1 - Phước An

Nguyễn Văn Phúc

Vũ Thị Điền

4
Võ Tấn Lộc 

01/01/1993
Văn Hiên 2 - Phước An

B1

Chiến sỹ

Bộ binh  

BB
Đoàn

12/12

Kinh

Không

16/2/2017

24/01/2019

B1

Chiến sỹ

Tiểu đoàn 208
BB

Nông dân

Văn Hiên 2 - Phước An

Võ Thanh Tùng

5
Giang Thành Lợi

15/12/1996
Trường Thịnh - Phước An

B1

Chiến sỹ

Bộ binh  

BB
Đoàn

12/12

Kinh

Không

16/2/2017

24/01/2019

B1

Chiến sỹ

Tiểu đoàn 208
BB

Nông dân

Trường Thịnh - Phước An

Giang Văn Thành

Dương Thị Lý 

6
Điểu Rim

04/06/1997
Tổng Cui Nhỏ - Phước An

B1

Chiến sỹ

Bộ binh  

BB
Đoàn

9/12

Stiêng

Không

16/2/2017

24/01/2019

B1

Chiến sỹ

Tiểu đoàn 208
BB

Nông dân

Tổng Cui Nhỏ - Phước An
Điểu Sưởng

7
Nguyễn Minh Duy

26/9/1992
Văn Hiên 2 - Phước An

B1

Chiến sỹ

Bộ binh  

BB
Đoàn

12/12

Kinh

Không

24/2/2016

31/1/2018

B1

Chiến sỹ

Tiểu đoàn 208
BB

Nông dân

Văn Hiên 2 - Phước An

Nguyễn Minh Chánh

Sơn Thị Thắm

8
Điểu Châu 

26/3/1992
Sóc Tranh- Phước An

B1

Chiến sỹ

Bộ binh  

BB
Đoàn

8/12

Stiêng

Không

06/3/2015

28/7/2016

B1

Chiến sỹ
BB

Nông dân

Sóc Tranh - Phước An

Điểu Sước

Thị Hinh

9
Trương Văn Hải

10/01/1995
Xa Trạch 2- Phước An

B1

Chiến sỹ

Bộ binh  

BB
Đoàn

8/12

Kinh

Không

06/3/2015

28/7/2016

B1

Chiến sỹ

BB
BB

Nông dân

Xa Trạch 2 - Phước An

Trương Tiến Bảo

Lê Thị Bích Hồng

1

Ứng Duy Hoàng

5/10/1997

285667747

Xa Trạch 2- Phước An

H1

Tiểu đội trưởng

Bộ binh  

BB
Đoàn

8/12

Kinh

Không

24/2/2016

31/1/2018

H1

Tiểu đội trưởng
BB

Nông dân

Xa Trạch 2 - Phước An

Ứng Văn Quân

Nguyễn Thị Hồng

2
Điểu Manh 

30/01/1993
Trường An- Phước An

H1

Tiểu đội phó

Bộ binh  

BB
Đoàn

8/12

Stiêng

Không

06/3/2015

28/7/2016

B1

Chiến sỹ
BB

Nông dân

Trường An - Phước An

Điểu Tom 

Thị Nhơi
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Cấp bậc

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

CNQS
Nhập ngũ

Xuất ngũ

Cấp bậc

Chức vụ

Đơn vị khi xuất ngũ

Chuyên 

nghiệp 

quân sự

Nghề nghiệp đang làm

Nơi làm việc

1. Đảng viên

2. Đoàn viên

3. Văn hóa

ĐÃ PHỤC VỤ TẠI NGŨ

Nơi cư trú

BN vào ĐV
Dân tộc

Tôn giáo 

Sức khỏe

Vũ khí cá 

nhân

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

CCCD

Họ tên cha

Họ tên mẹ

Họ tên vợ

STT

3
Nguyễn Văn Phước 

06/8/1996
Văn Hiên 1- Phước An

B1

Chiến sỹ

Bộ binh  

BB
Đoàn

12/12

Kinh 

Không

24/2/2016

31/01/2018

B1

Chiến sỹ

Tiểu đoàn 208
BB

Nông dân

Văn Hiên 1 - Phước An

Nguyễn Văn Thiết

Lại Thị Vân

4
Điểu Phi Trường

1990
Trường An- Phước An

B1

Chiến sỹ

Bộ binh  

BB
Đoàn

12/12

Kinh 

Không

9/2013

1/2015

B1

Chiến sỹ

Tiểu đoàn 208
BB

Nông dân

Trường An - Phước An

Điểu Gai

Thị Hương

5
Nguyễn Trọng Phú 

04/9/1997
Trường An- Phước An

B1

Chiến sỹ

Bộ binh  

BB
Đoàn

8/12

Kinh 

Không

24/02/2016

31/01/2018

B1

Chiến sỹ

Tiểu đoàn 208 BB
Nông dân

Trường An - Phước An

Nguyễn Văn Bình

Đoàn Thị Thanh Thúy

6
Trịnh Xuân Quý 

1991
Trường Thịnh- Phước An

B1

Chiến sỹ

Bộ binh  

BB
Đoàn

12/12

Kinh 

Không

10/9/2014

28/01/2016

B1

Chiến sỹ
BB

Nông dân

Trường Thịnh - Phước An

Trịnh Xuân Đông

Nguyễn Thị Điều

7
Điểu Cầm

1996
Tổng Cui Lớn - Phước An

B1

Chiến sỹ

Bộ binh  

BB
Đoàn

12/12

Stiêng

Không

10/9/2014

28/01/2016

B1

Chiến sỹ
BB

Nông dân

Tổng Cui Lớn - Phước An
Thị Kha

8
Võ Hoàng Hiếu 

1997
Trường An- Phước An

B1

Chiến sỹ

Bộ binh  

BB
Đoàn

8/12

Kinh 

Không

2020

01/2023

B1

Chiến sỹ
BB

Nông dân

Trường An - Phước An

Võ Quốc huy

Hoàng Thị Gái

9
Võ Ngọc Hoàng

1999
Sở Líp- Phước An

B1

Chiến sỹ

Bộ binh  

BB
Đoàn

8/12

Kinh 

Không

3/2020

01/2023

B1

Chiến sỹ

Biên Phòng

BB
Nông dân

Sở líp - Phước An

Võ Ngọc Khánh 

Bùi Thị Kim Liên

1

NGUYỄN THÀNH TRUNG

14/10/1993

16.09115

Phú Hòa Đông, Củ Chi, TP.HCM

Phước An, Hớn Quản, Bình Phước

2/

Trung đội trưởng

6/2018

BB

28/7/2016

28/7/2017

12/12

Kinh

Không

Tốt

2014

2016

B1

Chiến sỹ
BB

Nông dân

Trường An - Phước An

Nguyễn Thành Đạt

Nguyễn Thị Tuyết Trinh

2

Trần Hoàng Anh Vỹ

27/4/1998 Lòng Hồ, Tân Hưng, HQ, BP

H1

Phó trung đội trưởng

20/6/2021 

BB
Đoàn

11/12

Kinh

Không
 

B1, CS

c7/d5/e2/f9/QĐ4
TS Lòng Hồ, Tân Hưng, HQ, BP

Trần Huy Quang 1962

Hoàng Thị Thu Hiền 1962

1

Bùi Thanh Hà

06/12/1991

285241590

T4, Hưng Lập A, Tân Hưng, HQ, 

BP

B1                Tiểu 

đội trưởng
BB

Đoàn

12/12

Kinh

Không

Tốt

3/2015

8/2016

B1

CS, BB

Bộ CHQS BP

BB
Bảo vệ 

NT CS Lợi Hưng

Bùi Văn Hiệu

Nguyễn Thị Tư

N T Hồng Diễm

01 con

2
Bùi Văn Nam 

1991

Hà Nội 

 Lòng Hồ-Tân Hưng.
B1              Chiến sĩ BB

đoàn

8/12

Kinh

Không

Tốt

9/2010   1/2012     
B1, CS, BB

F9 QĐ4
BB

Bảo vệ 

NT CS Trà Thanh

Bùi văn Thắng         

 Đỗ Thị Thu

Trần Thị Vy Va

1 con

3
Trần Xuân Thanh 

1992

Thanh Hóa. Lòng Hồ-Tân Hưng. 

Làm vườn
B1              Chiến sĩ BB

Đoàn

8/12

Kinh

Không

Tốt

9/2010 1/2012
B1, CS, 

  F9 QĐ4
BB Làm vườn

Trần Xuân Đức

 Chu Thị Trị

4
Nguyễn Văn Hoàng

30/9/1999

T3, Hưng Phát

Quảng Bình
H2               Chiến sĩ BB

Đoàn

9/12

Kinh

Không

tốt

3/2018

1/2020

H2, KĐT

PB

c1/d4/e2/f9/QĐ4

PB Làm vườn
Nguyễn Văn Lũy 

Phạm Thị Nga

5
Nguyễn Văn Quân

16/7/1999

T4, Đông Hồ

Bình Phước
B1               Chiến sĩ BB

Đoàn

12/12

Kinh

Không

tốt

3/2018

1/2020

B1, CS

TT

cTT18/e2/f9/QĐ4

TT Làm vườn
Nguyễn Văn Toàn

Phạm Thị Khá

6
Nguyễn Văn Điệp 

04/01/1993

Quảng Bình

Sở Xiêm,Tân Hưng

Làm vườn

B1              Chiến sĩ BB
Đoàn

10/12

Kinh

Không

Tốt

9/2011

01/2013
B1, CS, c568/BGM  BB Làm vườn

Nguyễn Văn Năm

Nguyễn Thị Nở
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Cấp bậc

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

CNQS
Nhập ngũ

Xuất ngũ

Cấp bậc

Chức vụ

Đơn vị khi xuất ngũ

Chuyên 

nghiệp 

quân sự

Nghề nghiệp đang làm

Nơi làm việc

1. Đảng viên

2. Đoàn viên

3. Văn hóa

ĐÃ PHỤC VỤ TẠI NGŨ

Nơi cư trú

BN vào ĐV
Dân tộc

Tôn giáo 

Sức khỏe

Vũ khí cá 

nhân

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

CCCD

Họ tên cha

Họ tên mẹ

Họ tên vợ

STT

7
Điểu Tịnh

02/02/1999

Hưng Phát

Bình Phước
B1              Chiến sĩ BB

S'Tiêng

Tin Lành

S'Tiêng

Không

Tốt

3/2018

1/2020

B1, CS

BB

bPV/d4/e2/QĐ4

 BB Làm vườn
Điểu Thao 1976

Thị Ết 1979

8
Phạm Viết Đăng

03/4/1991

Hà Tĩnh

T9, Lòng Hồ
B1              Chiến sĩ BB

Đảng 

12/12

Kinh

Không

Tốt

9/2011 1/2013 
B1, CS,

 c568/BGM
 BB Làm vườn

Phạm Viết Báu

Phạm Thị Hạnh

Ng. Thị Ngọc Trang 1990 01 con

9
Điểu Lợi

01/01/1998

Bình Phước

Hưng Phát
B1               Chiến sĩ BB Tin Lành

9/12

S'Tiêng

Không

Tốt

02/2017

01/2019

B1,CS, 12,7mm

e2/f9 QĐ4
12,7mm Làm vườn

Điểu Rơi

Thị Gây

9

Lê Sĩ Đức 

1/6/2000

285694048

Tổ 3 Hưng Phát

Tổ 3 Hưng Phát

B1                Tiểu 

đội trưởng
BB

Đoàn

11/12 

Kinh

Không

Tốt

9/2013

1/2015
B1, CS, 

eBB736 BP
SMCX 12.7 Làm vườn

Lê Sĩ Hạnh 1974, làm vườn

Lê Thị Hoa 1981, làm vườn

2
Nguyễn Hữu Phước

2/5/1988

Quảng Bình

tổ 9 ấp Hưng Yên

B1                      P 

tiểu đội trưởng
BB

Đảng 

12/12

Kinh

Không

Tốt

9/2012

1/2014
B1, CS

cCB/Bộ CHQS BP
BB Làm vườn

Nguyễn Hữu Tấn (chết)

Nguyễn Thị Lùn (chết)

Trần T Thanh Hoa

 03 c0n

3
Hồ Viết Ngọc

10/10/1991

Quảng Bình

tổ 9 ấp Hưng Yên
B1              Chiến sĩ BB

Đoàn

 9/12

Kinh

Không

Tốt

9/2012

1/2014

B1, CS

cBB10/bù đốp
BB

Bảo vệ 

NT CS Lợi Hưng

Hồ Viết Mai - 1967

Nguyễn Thị Lý - 1971

4
Điểu Trư

09/09/1998

Bình Phước

Hưng Phát
B1               Chiến sĩ BB

S'Tiêng

Tin Lành

S'Tiêng

Không

Tốt

02/2017

01/2019

B1,CS,

Nuôi Quân

e2/f9 QĐ4

NQ Làm vườn
Điểu Gram

Thị Niên

5
Dư Công Dũng

1994
tổ 14 ấp Lòng Hồ Chiến sĩ BB

Đoàn

 9/12

Kinh

Không

Tốt

9/2012

1/2014
cCB/BP BB Làm vườn

Dư Công Tình

Nguyễn Thị Nhũ

6
Trịnh Hoài Phương

27/8/1991

Hà Nội

T10, HLA

Lái xe

HCM

B1               Chiến sĩ BB
Đoàn

10/12

Kinh

Không

Tốt

9/2013

1/2015

B1, CS, BB

Biên phòng, BP
BB Làm vườn

Trịnh Xuân Vy

Đinh Thị Hè                        

7
Phạm Công Vũ

16/12/1991

T2, Lòng Hồ

làm vườn
B1              Chiến sĩ BB

Đoàn

12/12

Kinh

Không

Tốt

9/2013

1/2015

B1, CS, 

BP BP
BB Làm vườn

Phạm Văn Châu

Phùng Thị Bé

Tôn nữ Thùy Trang

8
Nguyễn Duy Tân

26/1/1995

Thanh Hóa

T9/Đông Hồ

Làm vườn

H2              Chiến sĩ BB
Đoàn

12/12

Kinh

Không

Tốt

9/2014

7/2016

H2. KĐT, 

SPG-9

e2/f9/QĐ4

SPG-9 Làm vườn
Nguyễn Duy Hà 1969

Lê Thị Thảo 1973

9
Phạm Anh Minh

28/9/1997

T1 HLB

Thái Bình
B1               Chiến sĩ BB

Đoàn

12/12

Kinh

Không

Tốt

02/2017

01/2019

B1,CS, 12,7mm

e2/f9 QĐ4
SPG-9 KT viễn thông

Phạm Hùng Vỹ

 Đinh Thị Hồng Hà

1

Nguyễn Văn Huy

7/8/1991

285500593

T10, Hưng Phát

Tân Hưng, HQ, BP

B1                Tiểu 

đội trưởng
BB

Đoàn 

9/12

Kinh

Không

Tốt

9/2013

1/2015
B1, CS, BBBộ CHQS BP BB

Làm vườn

Hưng Phát, Tân Hưng, Hớn Quản, BP

Nguyễn Văn Hà (chết)

Nguyễn Thị Hiền

1 con

2
Phạm Văn Bình

15/5/1991

TP. HCM

T11 Hưng yên

Làm vườn

B1                     P 

tiểu đội trưởng
BB

Đoàn

8/12

Kinh

Không

Tốt

9/2011

1/2013

B1, CS

eBB 736
BB Làm vườn

Phạm Văn Khâm

Đỗ Th Kim Phúc

3
Khà Văn Nam

1998

Hòa Bình

Sóc Quả, Tân Hưng, Hớn Quản, BP
B1              Chiến sĩ BB

Đoàn

9/12

Thái

Không

Tốt

2/2018

6/2020

B1, CS

Ban CHQS huyện
BB Làm vườn Khà Văn Tọa
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Cấp bậc

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

CNQS
Nhập ngũ

Xuất ngũ

Cấp bậc

Chức vụ

Đơn vị khi xuất ngũ

Chuyên 

nghiệp 

quân sự

Nghề nghiệp đang làm

Nơi làm việc

1. Đảng viên

2. Đoàn viên

3. Văn hóa

ĐÃ PHỤC VỤ TẠI NGŨ

Nơi cư trú
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Sức khỏe

Vũ khí cá 

nhân
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Họ tên mẹ

Họ tên vợ

STT

4
Lê Văn Tôn

07/02/1997

T8 Sóc Ruộng

Thanh Hóa
B1              Chiến sĩ BB

Kinh 

Không

Kinh

Không

Tốt

02/2017

01/2019

B1,CS, BB

e2/f9 QĐ4
BB Làm vườn

 Lê Văn Hành (chết)

Nguyễn Thị Thơ

1 con

5
Phan Văn Thái Bình

15/1/1992

Bình Dương

T7,Hưng Yên

Làm vườn

B1               Chiến sĩ BB
Đoàn 

10/12

Kinh

Không

Tốt

9/2013

1/2015
B1, CS,Đồn Đak Quýt BB Làm vườn

Phan Như Tiên

Lê Kim Quy

6
Nguyễn Xuân Hoàng

10/7/1993

Hải Phòng

T6, Đông Hồ

làm vườn

B1               Chiến sĩ BB
Đoàn

12/12

Kinh

Không

Tốt

9/2013

1/2015

B1, CS,

 BP BP
BB Công nhân

Nguyễn Xuân Kết (chết)

Mạc Thị Tuyết

7
Võ Văn Dũng

15/6/1993

Thừa Thiên Huế

T7, Sở Xiêm

Làm vườn 

B1              Chiến sĩ BB
Đoàn

12/12

Kinh

Không

Tốt

9/2013

1/2015

B1, CS, BB

 BP BP
BB Làm vườn

Võ Hùng 1966 (m)

Hà Thị Xinh 1972

8
Lê Anh Tài

28/6/1993

tổ 13 ấp Hưng Yên

Làm vườn
B1               Chiến sĩ BB

Đoàn

8/12

Kinh

Không

Tốt

9/2013

1/2015

B1

CS, SMPK 12,7mm

BP BP

BB Làm vườn Lê Anh Cương 

9
Võ Đức Anh

21/3/1994

Bình Phước

T11, Hưng Yên

làm vườn

B1               Chiến sĩ BB
Đoàn

12/12

Kinh

Không

Tốt

9/2013

1/2015

B1, CS,

Biên phòng BP
BB Làm vườn

Võ Chí Phú

Mai Thị Xoan

1

LÊ HỮU THỌ

08/02/1988

13.07091

Thanh Hóa

Phước An, Hớn Quản, Bình Phước

3/

Trung đội trưởng

6/2018

BB
Đoàn

12/12

Kinh

Không

Tốt

2007

2009
B1-CS BB Làm vườn tại Phước An, Hớn Quản

Lê Hữu Hưởng

Trịnh Thị Thu

2

Nguyễn Quốc Huy

29/2/1990

285201470

Tổ 2 ấp Đông Hồ

Tân Hưng, HQ, BP

H2

Phó trung đội trưởng
BB

Đảng 

12/12

Kinh

Không

Tốt

9/2012

1/2014

B1, CS, BB

eBB736 BP
BB

Làm Vườn

Đông Hồ, Tân Hưng, Hớn Quản, BP

Nguyễn Văn Quỳnh - 1959

Đoàn thị Khánh - 1963

Đoàn Thị Yến Nhi

Con: 01

1

Lê Khắc Hải

09/11/1996

285693671

Hưng Phát

Tân Hưng, Hớn Quản, BP

B1                Tiểu 

đội trưởng
BB

Đoàn 

11/12

Kinh

Không

Tốt

3/2018

1/2020

B1, CS

c7/d5/e2/f9/QĐ4
TS

Làm vườn

Hưng Phát, Tân Hưng, Hớn Quản, BP

Lê Khắc Hùng

Lê Thị Hưng

2

Điểu Hoài An 

17/11/2001

285694644

Tổ 3 Đông Hồ B1              Chiến sĩ BB

8/12

Đoàn

S'tiêng

Không

Tốt

03/2021

01/2023

B1, CS, BB

C20, d4, e2, f9, QĐ4
BB

Làm vườn

tổ 3 Đông Hồ
Thị Cờ Quơ 1984

3

Trần Đình Hoan

31/3/2002

 285803725 

Tổ 14 Hưng Yên H2              Chiến sĩ BB

8/12

Đoàn

Kinh

Không

Tốt

03/2021

01/2023

H2, at', BB

b1, C9, d6, e2, f9, QĐ4
BB

Làm vườn

tổ 14 Hưng Yên
Trần Thị Kiều Trang 1975

4

Nguyễn Trung Hậu

19/2/2003

285805499

Tổ 3 hưng Lập B B1              Chiến sĩ BB

9/12

Đoàn

Kinh

Không

Tốt

03/2021

01/2023

B1, CS, TT

C1, d4, e2, f9, QĐ4
TT Làm vườn Tổ 3 Hưng Lập B

Nguyễn Tấn Đạt 1976, 

Trần Thị Ngọc Thu 1977

5

Nguyễn Đức Huy

3/5/2002

285808235

Tổ 6 Lòng Hồ H2              Chiến sĩ BB

12/12

Đảng viên

Kinh

Không

Tốt

03/2021

01/2023

H2, at' , BB

C1, d4, e2, f5, QĐ4
BB Làm vườn

Nguyễn Văn Song 1974

Nguyễn Thị Thanh 1976 

6

Lê Bá Ngọc

8/6/2002

285806342

Tổ 10 Sóc Quả H2              Chiến sĩ BB

12/12

Đoàn

Kinh

Không

Tốt

03/2021

01/2023

H2, KĐT, PB

C1, d4, e2, f9, QĐ4
PB Làm vườn

Lê Bá Nhân 1976, 

Ngô Thị Biên 1980, 

7

Vũ Trọng Nhân

30/7/2002

285802347

Tổ 4 Hưng Phát B1              Chiến sĩ BB

12/12

Đoàn

Kinh

Không

Tốt

03/2021

01/2023

B1, CS, BB

 Trạm chế biến, C2, d1, e2, 

f9, QĐ4

BB Làm vườn
Nguyễn Văn Tiến 1968; 

Vũ Thị Minh 1977;

TRUNG ĐỘI BỘ BINH 9 (XÃ TÂN HƯNG)

TIỂU ĐỘI 7



Cấp bậc

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

CNQS
Nhập ngũ

Xuất ngũ

Cấp bậc

Chức vụ

Đơn vị khi xuất ngũ

Chuyên 

nghiệp 

quân sự

Nghề nghiệp đang làm

Nơi làm việc

1. Đảng viên

2. Đoàn viên

3. Văn hóa

ĐÃ PHỤC VỤ TẠI NGŨ

Nơi cư trú

BN vào ĐV
Dân tộc

Tôn giáo 

Sức khỏe

Vũ khí cá 

nhân

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

CCCD

Họ tên cha

Họ tên mẹ

Họ tên vợ

STT

8

Chiến sỹ bộ binh

Điểu Sơn

19/5/1993

Bình Phước

Sóc Ruộng

làm vườn

B1              Chiến sĩ BB
Đoàn

11/12

S'tiêng

Không

Tốt

9/2014

12016

B1, CS, Cối 82

QĐ 4
BB Làm vườn

Điểu Anh

Thị Neo

9

Nguyễn Ngọc Tài

24/8/2002

285807368

Tổ 9 Hưng Yên

TPHCM
B1              Chiến sĩ BB

9/12

Đoàn

Kinh

Không

Tốt

03/2021

01/2023

B1, CS, BB

b3, c4,, e2, f9, QĐ4
BB Làm vườn

Nguyễn Ngọc Sinh 1974; làm 

vườn

Trần Thị Thiện Nhàn 1976; làm 

vườn

1

Nguyễn Văn Quan

06/08/1994

049094000139

T4 Hưng Phát

Tân Hưng, HQ. BP

B1                 Tiểu 

đội trưởng
BB

Đảng 

12/12

Kinh

Không

Tốt

3/2015

7/2016

B1, CS, BB

Bộ CHQS BP
BB

Làm vườn 

Hưng Phát, Tân Hưng, Hớn Quản, BP

Nguyễn Văn Điền

Phan Thị Nữ

Nguyễn Thị 

2
Nguyễn Minh Hoàng

19/8/1993

Hà Nội

T9, Hưng Phát

CN CT Minh Hưng

B1                     P 

tiểu đội trưởng
BB

Đoàn 

11/12

Kinh

Không

Tốt

3/2015

7/2016

B1, CS, BB

Bộ CHQS BP
BB

Làm vườn

Hưng Phát, Tân Hưng, Hớn Quản, BP

Nguyễn Văn Hà

Nguyễn Thị Hiền

3
Điểu Đức

15/4/1997
T7 Hưng Phát B1              Chiến sĩ BB

Đoàn 

9/12

S'tiêng

Không

Tốt

02/2016

01/2018

B1, CS, BB

c1/d1/e1/fBB9/QĐ4
BB

Làm vườn

Hưng Phát, Tân Hưng, Hớn Quản, BP

Điểu Thành 1970

Thị Miên 1972

4
Trần Long An

29/07/1994
Tổ 13 Sóc Quả B1              Chiến sĩ BB

Đoàn

10/12

Kinh

Không

Tốt

3/2015

7/2016

B1, CS, BB

Bộ CHQS BP
BB Làm vườn, Sóc Quả

Trần Thanh Bình

Trương Thị Ba

5
Bùi Thanh Nam

1/7/1995
Tổ 1 Hưng Lập B B1              Chiến sĩ BB

Đoàn

10/12

Kinh

Không

Tốt

3/2015

7/2016

B1, CS, BB

Bộ CHQS BP
BB Làm vườn, Hưng Lập B

Bùi Tuấn Lợi 1961

Trần Thị Nhài 1968

6

Bùi Mạnh Hùng

17/5/1996

285644532

T12, Hưng Yên

Tân Hưng, HQ, BP
H2               Chiến sĩ BB

Đoàn 

9/12

Kinh

Không

Tốt

9/2014

1/2016

H2, CS, cối 100

c11/d6/e2/f9
cối 100

Làm Vườn 

Hưng Yên, Tân Hưng, HQ, BP

Bùi Quốc Trị 1960 (chết)

Phạm Thị Lan 1959

ĐTDĐ: 0983124373

7

Điểu Giơ Răm

14/7/2000

285803937

Tổ 6 Sóc Quả

Tổ 6 Sóc Quả
B1               Chiến sĩ BB

9/12

Đoàn

S'tiêng

Không

Tốt

2/2020

1/2022
B1, CS, BB 

Bộ CHQS tỉnh

BB
Điểu Cham 1960; làm vườn

Thị Gái 1964; làm vườn

8
Võ Thanh Thái 

7/7/1997
T2 Hưng Lập B B1               Chiến sĩ BB

Đoàn

12/12

Kinh

Không

Tốt

02/2016

01/2018

B1, CS, 

c1/d1/e1/fBB9/QĐ4
BB Công nhân TPHCM

Võ Văn Sơn 1972

Huỳnh Thị Hằng 1977

9
Lê Xuân Bình

12/8/1996

Thanh Hóa

tổ 11 Sóc Ruộng
H3              Chiến sĩ BB

Đoàn

12/12

Kinh

Không

Tốt

02/2016

01/2018

H3, bP', 

c9/d1/e1/fBB9/QĐ4
BB Làm vườn

Lê Xuân Kiểu 1969

Trương Thị Thủy 1976

1

Hồ Xuân Huy

2/8/1995

285642025

Tổ 2 Sóc Quả

Tân Hưng, Hớn Quản, BP

H3                Tiểu 

đội trưởng
BB

Đoàn 

10/12

Kinh

Không

Tốt

 
9/2014

7/2016

H3, Bp', BB

e2/f9/QĐ4
BB

Làm vườn

Hưng Phát, Tân Hưng, Hớn Quản, BP

Hồ Văn Thoại 1969

Phan Thị Hồng 1974

2
Phạm Văn Thắng

22/9/1991

Hải Dương

T2 Sóc Quả

Làm vườn

H2                    P 

tiểu đội trưởng
BB

Đoàn

9/12

Kinh

Không

Tốt

02/2016

01/2018

H2, at',

c1/d1/e1/fBB9/QĐ4
BB Công nhân

Phạm Văn Vĩnh 1959

Nguyễn Thị Đằm 1961

3
Trần Văn Đông

26/10/1997
T4 Hưng Phát B1               Chiến sĩ BB

Đoàn

11/12

Kinh

Không

Tốt

02/2016

01/2018

B1, CS 

c1/d1/e1/fBB9/QĐ4
BB

Làm vườn

Hưng Phát, Tân Hưng, Hớn Quản, BP

Trần Văn Nam 1966

Nguyễn Thị Sáng 1967

4
Nguyễn Văn Lợi

18/01/1997

Quảng Bình

T4 Hưng Phát

BV-NTCSLH

B1               Chiến sĩ BB
Đoàn

10/12

Kinh

Không

Tốt

02/2016

01/2018

B1, CS 

c1/d1/e1/fBB9/QĐ4
BB

Làm vườn

Hưng Phát, Tân Hưng, Hớn Quản, BP

Nguyễn Văn Ngọc 1970

Bùi Thị Mến 1970

5
Phan Văn Hiền

13/5/1997
T9 Đông Hồ B1               Chiến sĩ BB

Đoàn

12/12

Kinh

Không

Tốt

02/2016

01/2018

B1, CS 

bPV/d1/e1/fBB9/QĐ4
BB Làm vườn

Phan Năm 1966

Dư Thị Vinh 1979

6

Phí Lý Tân

15/8/1997

285644794

Hà Nội

T5 Sở Xiêm

Công nhân

Cty Minh Hưng

B1               Chiến sĩ BB
Đoàn

12/12

Kinh

Không

Tốt

02/2016

01/2018

B1, CS 

bPV/d1/e1/fBB9/QĐ4
BB Làm vườn

Phí Văn Tới 1971

Mai Thị Yến 1973

TIỂU ĐỘI 8

TIỂU ĐỘI 9



Cấp bậc

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

CNQS
Nhập ngũ
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Họ tên mẹ

Họ tên vợ

STT

7
Nhữ Trường An

14/2/1992
T4 Sở Xiêm B1              Chiến sĩ BB

Đoàn

9/12

Kinh

Không

Tốt

02/2016

01/2018
c1/d1/e1/fBB9/QĐ4 BB Công nhân

Nhữ Tuấn Khang 1964

Trần Thị Tố Thanh 1975

8
Điểu Đức

3/1/1995

Bình Phước

T7 Hưng Phát

CNCSNTLH

B1              Chiến sĩ BB
Đoàn

9/12

S'tiêng

Không

Tốt

3/2015

7/2016

B1, CS

Đồn 793 Bù Đốp
BB Làm vườn

Điểu Eo 1965

Thị Hạnh 1977

9
Lê Thái Vinh

02/03/1998

Hải Dương

T7 Hưng Yên
B1               Chiến sĩ BB

Đoàn

9/12

Kinh

Không

Tốt

02/2017

01/2019

B1, CB, 

c11/d6/e2/f9/ QĐ4
BB Công nhân công ty

Lê Thái Hòa 

Nguyễn Thị Hiền

1

ĐIỂU TRUNG

1980

09.08465

Bình Phước

Tân Quan, Hớn Quản, Bình Phước

3/

Đại đội trưởng
BB

07/01/08

07/01/09

TC

S'tiêng

Không

Tốt

DCĐ Không BB Chỉ huy phó xã Tân Quan, Hớn Quản
Điểu Bung

Thị Nhe

2

HỒ XUÂN DŨNG

18/5/1989

09.0047

Thái Bình

Tân Quan, Hớn Quản, Bình Phước

3/

Chính trị viên
BB

04/02/09

04/02/10

9/12

Kinh

Không

Tốt

2009

2010
Không BB Làm vườn xã Tân Quan, Hớn Quản

Hồ Xuân Đệ

Mai Thị Lịch

3

ĐIỂU NHÊ

1983

08.06230

Bình Phước

An Khương, Hớn Quản, Bình Phước

3/

Chính trị viên phó
BB Đảng

S'tiêng

Không

Tốt

DCĐ Không BB Làm vườn xã An Khương, Hớn Quản
Điểu Xê

Thị Nhanh

4

LẠI CÔNG TRƯỜNG

1979

99.3642

Thái Bình

Tân Quan, Hớn Quản, Bình Phước

3/

Đại đội phó quân sự
BB Đảng

Kinh

Không

Tốt

1997

1999
B1-CS BB Làm vườn xã Tân Quan, Hớn Quản

Lại Công Nhương

Phan Thị Thiếp

5
     Điểu Nghênh          27/12/2001 

070201005366
Ấp Xạc Lây - Tân Quan

B1

Chiến sỹ liên lạc

10/6/2021

TT
Đoàn 

11/12

stieng

Không

tốt

2019      2021
CS

Ban CHQS xã
BB

Làm rẫy

ấp Xạc Lây

Cha. Điểu Cu                      Mẹ. 

Thị Hà

6

Trần Mạnh Giàu

10/02/1997

070097000982

Ấp Long Bình - Tân Quan

B1

y tá 

10/6/2021

HC
Đoàn

12/12

Kinh

Tin lành

tốt

2017

2019

CS

Ban CHQS xã
BB

Làm rẫy

Ấp Long Bình
Cha Trần Văn Thường

7

Nguyễn Đức Thuận

4/01/1999

070099000122

ấp Sóc Lớn - Tân Quan

H2

y tá 

10/6/2021

HC
Đoàn

12/12

Kinh

Không

tốt

2020       2022

H2

CAH BB
Làm rẫy

Ấp Sóc Lớn
Cha: Nguyễn Đức Thưởng

1

VŨ VĂN XUÂN

1989

11.01952

Thái Bình

Tân Quan, Hớn Quản, Bình Phước

3/

Trung đội trưởng
BB

Đoàn

12/12

Kinh

Không

tốt

2009

2011
B1-CS BB Làm nông tại Tân Quan, Hớn quản

Vũ Văn Ba

Đinh Thị Duyên

2

Điểu Vàng

19/7/1994

070094006334

Ấp Xạc Lây - Tân Quan

H1

Phó trung đội trưởng

1/3/2023

PB
Đoàn

9/12

Stieng

Không

tốt

2013

2015

B1

CS

Quân đoàn 4

PB
Làm rẫy

ấp Xạc Lây

Cha: Điểu Khét

Mẹ: Thị Ham

1
Lê Văn Trường     26/02/1998      

285640181
Ấp Sóc Lớn - Tân Quan

B1

Tiểu đội trưởng

1/3/2023

BB
Đoàn 

12/12

Kinh

Không

tốt

2021      2023

B1

CS

QĐ4

PB
Làm rẫy

Ấp Sóc Lớn

Cha. Lê Văn Sơn    Mẹ.Trương 

Thị Yên 

2

Cao Văn Đông

3/11/1991

070091009984

Ấp 5 - Tân Quan

B1

Phó khẩu đội trưởng        

      1/3/2023

PB
Đoàn

10/12

Kinh

Không

tốt

2010

2012

B1

Cs

e736/Bộ CHQS tỉnh

PB
Làm rẫy

ấp 5
Cha: Cao Văn Công

3

Nguyễn Bá Thắng

10/10/1993

070093001702

Ấp 5- Tân Quan

B1

pháo thủ

1/3/2023

PB
Đoàn

12/12

Kinh

Không

tốt

2014       2016

H2

at

e736/Bộ CHQS tỉnh

PB
Làm rẫy

Ấp 5
Cha: nguyễn bá nga

4

Trần Văn Nhật

12/09/1989

070089007462

Long Bình-Tân Quan 

B1

pháo thủ

1/3/2023

PB
Đảng

11/12

Kinh

Không

tốt

2016

2019 Chiến sỹ

Ban CHQS xã

PB
Công nhân

Minh hưng
M. Tạ Thị Hồng

ĐẠI ĐỘI BỘ ĐẠI ĐỘI CỐI 82 (TÂN QUAN)

ĐẠI ĐỘI CỐI 82 (XÃ TÂN QUAN + THANH BÌNH)
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5

Nguyễn Văn Tuấn

9/11/1991

070091007767

Ấp Xa Lách - Tân Quan

H1

pháo thủ

1/3/2023

PB
Đoàn

12/12

Kinh

Không

tốt

2014

2016

H1

Cs
PB

Làm rẫy

Ấp Xa Lách
Cha: Nguyễn Đăng Ninh

6

Trần Minh Hoàng

1/10/2000

070200007101

ấp Ruộng 1 - Tân Quan

B1

pháo thủ

1/3/2023

BB
12/12

Kinh

Không

tốt

2021

2023

CS

Ban CHQS xã PB
Làm rẫy

Long Bình

Cha: Trần Văn Nhật

7

Bùi Thanh Bình

26/08/1994

070094008303

Ấp 4 - Tân Quan

B1

pháo thủ

1/3/2023

PB
Đoàn

12/12

Kinh

Không

tốt

02/2016

02/2018

Binh nhất

Chiến sỹ

e736/Bộ CHQS tỉnh

PB
Làm rẫy

ấp 4
C. Bùi Tất Thành

8

Nguyễn Xuân Dũng

15/12/2000

070200007364

ấp Sóc Lớn - Tân Quan

B1

pháo thủ

1/3/2023

PB
Đoàn

12/12

Kinh

Không

tốt

2019       2022

CS

Ban CHQS xã PB
Làm rẫy

Ấp Sóc Lớn
Cha: Nguyễn Xuân Ngọc

9

Nguyễn Văn Tuấn

15/12/1995

070095001096

Ấp 4 - Tân Quan

B1

pháo thủ

1/3/2023

PB
Đoàn

10/12

Kinh

Không

tốt

2015

2016

B1

Cs
PB

Làm rẫy

Ấp 4
Cha: Nguyễn Văn Mẫn

10
Trần Thanh Xuân

2/2002                 070202007587         

LR

ấp ruộng 2

Binh nhất

Chiến sỹ

Bộ Binh

PB
Đoàn

12/12

kinh

không

2021

2023
B1

CS                          QĐ4
PB

LR

ấp ruộng II
C. Trần Thanh Chuân

1
Tiêu Đình Duy Thanh       20/03/2000 

089200020411
ấp Ruộng 1 - Tân Quan

B1

khẩu đội trưởng          

 1/3/2023

PB
Đoàn 

9/12

Kinh

Không

tốt

2019      2021

B1

CS

19/QĐ4

PB
Làm rẫy

Ấp Ruộng 1

Cha. Tiêu Thành Năm       Mẹ. Hồ 

Thị Đào

2
Phan Thế Khải 19/08/2002 

070202005420
Ấp Xạc Lây - Tân Quan

B1

Phó khẩu đội trưởng        

      1/3/2023

PB
Đoàn 

12/12

Kinh

Không

tốt

2020      2022
CS

Ban CHQS xã
BB

Làm rẫy

Ấp Xạc Lây

Cha. Phạm Văn Bốn          Mẹ. 

Vũ Thị Lý

3
   Đỗ Tiến Dũng         18/06/2001 

070201005625
Ấp Long Bình - Tân Quan

B1

pháo thủ

1/3/2023

PB
Đoàn 

9/12

Kinh

Không

tốt

2019      2021
CS

Ban CHQS xã
BB

Làm rẫy

Ấp Long Bình
Mẹ. Phạm Thị Thuyến

4

Nguyễn Việt Long

27/9/1998

051098004988

Ấp Xa Lách - Tân Quan

B1

pháo thủ

1/3/2023

PB
Đoàn

12/12

Kinh

Không

tốt

2017

2019

B1

Cs
BB

Làm rẫy

Ấp Xa Lách
Cha: Nguyễn Văn Học

5
Đặng Thành Luật     10/06/1988 

070088006465
ấp Ruộng 2 - Tân Quan

B1

pháo thủ

1/3/2023

PB
Đoàn 

12/12

Kinh

Không

tốt

2017      2018

B1

CS

c TS 75

TS
Làm rẫy

Ấp Ruộng 2
Trần Thị Minh

6
Phạm Gia Khiêm  05/03/2003 

070203001429
 ấp Long Bình - Tân Quan

B1

pháo thủ

1/3/2023

PB
Đoàn 

9/12

Kinh

Không

tốt

2020

2022

CS

Ban CHQS xã
BB

Làm rẫy

Ấp Long Bình
Cha. Phạm Văn Nhướng

7

Lương Ngọc Duy

15/05/1999

070099007786

Ấp Long Bình - Tân Quan

B1

pháo thủ

1/3/2023

PB
Đoàn

10/12

Kinh

Không

tốt

2018

2021
CS

Ban CHQS xã

BB
Làm rẫy

Ấp Long Bình

Cha: Lương Ngọc Tùng

8
Nguyễn Thái Tân    24/08/1992 

070092001161
Ấp 2 - Tân Quan

B1

pháo thủ

1/3/2023

PB
Đoàn 

12/12

Kinh

Không

tốt

2018

2021
CS

Ban CHQS xã

BB
Làm rẫy

Ấp 2
Cha. Nguyễn Tử Quang

9
Nguyễn Quang Trường         

13/07/1999 034099008114
ấp Ruộng 1 - Tân Quan

B1

pháo thủ

1/3/2023

PB
Đoàn 

9/12

Kinh

Không

tốt

2019

2022
CS

Ban CHQS xã

BB
Làm rẫy

Ấp Ruộng 1
Mẹ. Vũ Thị Hồng

10
    Nguyễn Văn Hải      05/06/2001 

070201011086
Ấp Xa Lách - Tân Quan

Binh nhất

Chiến sỹ

Bộ Binh

PB
Đoàn 

9/12

Kinh

Không

tốt

2019      2023
CS

Ban CHQS xã
BB

Làm rẫy

Ấp Xa Lách

Cha. Nguyễn Văn Sang    

 Mẹ. Lê Thị Phượng

1

ĐOÀN NGŨ BÁU

1993

1903894

Nam Cường, Nam Hà, Nam Định
1/        

 Trung đội trưởng   
BB

Đảng

ĐH

Kinh

Không

tốt

DCĐ Không BB Chỉ huy phó xã Minh Tâm, Hớn Quản
Đoàn Ngũ Đà

Ngô Thị Nhung

TRUNG ĐỘI CỐI 2 (XÃ THANH BÌNH)

KHẨU ĐỘI 2



Cấp bậc

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

CNQS
Nhập ngũ

Xuất ngũ

Cấp bậc

Chức vụ

Đơn vị khi xuất ngũ

Chuyên 

nghiệp 

quân sự

Nghề nghiệp đang làm

Nơi làm việc

1. Đảng viên

2. Đoàn viên

3. Văn hóa

ĐÃ PHỤC VỤ TẠI NGŨ

Nơi cư trú

BN vào ĐV
Dân tộc

Tôn giáo 

Sức khỏe

Vũ khí cá 

nhân

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

CCCD

Họ tên cha

Họ tên mẹ

Họ tên vợ

STT

2

Điểu Do Sép

19/9/2000

285800010

Tổ 5 - Đông Phất

H1

Phó trung đội trưởng

1/3/2023

BB
Đoàn 

12/12

Stieng

Không

Tốt
Không

9/2018

3/2021

B1

at

BB

BB Công nhân KCN Minh Hưng - Hàn Quốc
Điểu Men 1974/ Nông dân

Thị Ksen 1978/ Nông dân

1

Nguyễn Cao Phi Hoàng

1999

285688831

tổ 7 - ấp Chà Là - xã Thanh Bình - 

huyện Hớn Quản 
B1                    a't BB

Đoàn Viên

12/12

Kinh

Không

Tốt
Không

3/2018

1/2020

B1

CS

BB

e736

BB Công nhân KCN Minh Hưng - Hàn Quốc
Nguyễn Phi Hùng

Cao Thị Thùy Trang

2
Điểu Nguyên 

20/5/1997

Nông dân

Tổ 2 - Ấp Sóc Răng- Thanh Bình

B1

CS
BB

Đoàn

08/12

Stieng

Không

Tốt
Không

02/2016

01/2018

B1

CSTT

Trung đoàn 736/ Bộ CHQS 

tỉnh BP

BB Công nhân KCN Minh Hưng - Hàn Quốc
Điểu Chiêm 1976/ Nông dân

Thị Lếch 1976/ Nông dân

3

Phạm Bá Hoàng

10/12/1997

070097002029

Nông dân

Tổ 7 - Chà Là- Thanh Bình

B1

CS
BB

Đoàn

09/12

Kinh

Không

Tốt
Không

02/2016

01/2018

B1

CSTT

Trung đoàn 736/ Bộ CHQS 

tỉnh BP

BB sửa xe tại Bình Long
Phạm Bá Ngọc 1971/ Nông dân

Nguyễn Thị Liễu 1972/ Nông dân

4

Võ Thành Đạt

25/9/1997

070097000978

Tổ 7 - ấp Chà Là - xã Thanh Bình - 

huyện Hớn Quản 

B1

CS
BB

Đoàn

08/12

Kinh

Không

Tốt
Không

02/2016

01/2018

B1

CSTT

Trung đoàn 736/ Bộ CHQS 

tỉnh BP

BB Công nhân KCN Minh Hưng - Hàn Quốc

Võ Văn Giang

Lê Thị Thu Trúc

5

Trần Minh Hùng

28/8/1997

070097002225

Tổ 7 - ấp Chà Là - xã Thanh Bình - 

huyện Hớn Quản 

B1

CS
BB

Đoàn

09/12

Kinh

Không

Tốt
Không

02/2016

01/2018

B1

CSTT

Trung đoàn 736/ Bộ CHQS 

tỉnh BP

BB Công nhân KCN Minh Hưng - Hàn Quốc

Trần Văn Hiếu

Đoàn Thị Hồng Trang

6

Nguyễn Minh Sang

03/03/1998

070098000714
Sở Nhì – Thanh Bình – Hớn Quản

B1

CS
BB

Đoàn

09/12

Kinh

Không

Tốt
Không

02/2017

01/2019

B1

CS

C31/ Bộ CHQS tỉnh
BB nông dân

Nguyễn Thị Tuyết

Nguyễn Ngọc Dũng

7

Điểu Hải

12/12/1995

070095002104
Sóc Răng – Thanh Bình – Hớn Quản

B1

CS
BB

Đoàn

09/12

Stieng

Tin Lành

Tốt
Không

02/2017

01/2019

B1

CS

C31/ Bộ CHQS tỉnh
BB Lái xe tại Bình Long Thị Lệ

8

Điểu Tuấn Phong 

26/06/1999

070099001851
Tổ 1- ấp Đông Phất 

B1

CS
BB Đoàn 8/12

Stieng

Không

Đoàn

8/12

Không
2/2019

1/2021

B1

CS

BB

d208

BB
Điểu Bếp

Thị Hạnh

9

Điểu Đức

20/7/1993

070093002294

Bình Phước

Sóc Răng - Hớn Quản - Bình Phước
H2

CS
BB Đoàn 6/12

Stiêng

Không

Đoàn 

6/12

Không
8/2013

Đủ ĐK

9/2011

8/2013- Đại đội 16 Trung 

đoàn 2

Sư đoàn 9 - QĐ4

H2

CS

BB

Điểu Kim

Thị Nữ

10

Nguyễn Trọng Nghĩa

27/11/1998

070098001793

Tổ 1- ấp Đông Phất - xã Thanh 

Bình - huyện Hớn Quản - tỉnh Bình 

Phước

B1

CS
BB Đoàn 12/12

Kinh

Không

Đoàn

12/12

Không

02/2017

01/2019

B1

CS

Tiểu đoàn 208
BB

Nguyễn Thế Tâm

Nguyễn Thị Kim Oanh

1

Nguyễn TR. Tâm Hiệp Phúc

08/08/1991

285263322

Tổ 4 - ấp Sóc Răng - xã Thanh Bình 

-  Hớn Quản

Buôn bán

B1

pháo thủ

10/6/2021

PB
Đoàn Viên

12/12

Kinh

Không

Tốt
Không

02/2013

05/2017

B1

cs

BB

BB
Buôn bán

Tổ 4 - Sóc Răng

Nguyễn văn Chuyên

Trần Ngọc Ánh

2

Nguyễn Thành Tài

28/12/1996

070096001048

Tổ 3 - ấp Chà Là - xã Thanh Bình - 

huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước

B1

CS
BB

Đoàn

12/12

Kinh

Không

Tốt
Không

02/2017

01/2019

B1

CS

Trung đoàn 736/ bộ CHQS 

tỉnh

BB Công nhân KCN Minh Hưng - Hàn Quốc

Nguyễn Thành Kiểu

Háu Thị Thu Thúy

KHẨU ĐỘI 3

KHẨU ĐỘI 4



Cấp bậc

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

CNQS
Nhập ngũ

Xuất ngũ

Cấp bậc

Chức vụ

Đơn vị khi xuất ngũ

Chuyên 

nghiệp 

quân sự

Nghề nghiệp đang làm

Nơi làm việc

1. Đảng viên

2. Đoàn viên

3. Văn hóa

ĐÃ PHỤC VỤ TẠI NGŨ

Nơi cư trú

BN vào ĐV
Dân tộc

Tôn giáo 

Sức khỏe

Vũ khí cá 

nhân

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

CCCD

Họ tên cha

Họ tên mẹ

Họ tên vợ

STT

3

Võ Văn Lộc

30/9/1994

070094000813

Tổ 3 - ấp Chà Là - xã Thanh Bình - 

huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước

B1

CS
BB

Đoàn

12/12

Kinh

Không

Tốt
Không

02/2017

01/2019

B1

CS

Trung đoàn 736/ bộ CHQS 

tỉnh

BB Công nhân KCN Minh Hưng - Hàn Quốc

Võ Văn Thọ

Nguyễn Thị Thu Hiền

4
Nguyễn Quốc Khánh

26/11/1993
Tổ 4 - Đông Phất- Thanh Bình - 

Hớn Quản - Bình Phước

B1

CS
BB

Đoàn 

8/12

Kinh

Không

Tốt

Không
3/2015

7/2016

B1

CS

d208

BB
Nguyễn Văn Long

Nguyễn Thị Lý

5

Điểu Vi

30/11/1998

070098005594

Tổ 2 - Đông Phất
H2

CS
BB

2/2020

1/2022

Kinh

Không

Tốt

Không
2/2020

1/2022

h2

at

C31

H2
Điểu Năm 1974

Thị Nhỏ 1980

6

Nguyễn Thành Thái

22/7/1999

070099000894

tổ 2 - ấp Chà Là - xã Thanh Bình - 

huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước

H2

CS
BB

Đoàn

12/12

Kinh

Không

Tốt
Không

3/2018

1/2020

Trung sỹ

at

BB

d208

BB Công nhân KCN Minh Hưng - Hàn Quốc
Nguyễn Thành Quan ( chết)

Lê Thị Hồng

7

Điểu Lanh

25/9/1999

070099001849

Tổ 2 - Sóc Răng - Thanh Bình
B1

CS
BB

Đoàn

9/12

Stieng

Tin Lành

Tốt

Không
3/2018

1/2020

B1

CS

BB

d208

BB Công nhân KCN Minh Hưng - Hàn Quốc
Điểu Xê

Thị Út

8

Lê Công Thanh

30/7/1999

082099000750

Tổ 4 - Xa Cát- Thanh Bình - Hớn 

Quản - Bình Phước

B1

CS
BB

Đoàn

9/12

Kinh

Không

Tốt
Không

3/2018

1/2020

B1

CS

BB

c31

BB lái xe Thiều Thị Lâm

9 Dương Việt Long  07/03/2002
tổ 9 - ấp Chà Là - xã Thanh Bình - 

huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước

B1

CS
BB

Kinh

Không

10/12

Kinh

Không

Tốt
Không

08/2020

08/2022

B1

CS

BB

Ban CHQS huyện

BB nông dân
Dương Văn Thành 1970/ Bảo vệ

     Nguyễn Thị Vân 1972/ Nội Trợ

10

Ngô Thanh Lương

1990
Tổ4 - ấp Sóc Răng - xã Thanh Bình 

- huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước

B1

pháo thủ

10/6/2021

PB Đoàn 12/12

Kinh

Không

Tốt
Không

05/2010

05/2013 Dân quân hoàn thành nhiệm 

vụ

BB

Ngô Thanh Lâm

Nguyễn Thị Yên

1

HOÀNG TIẾN PHƯƠNG

1984

05.0688

Quảng Bình

Tân Hưng, Hớn Quản, Bình Phước

4/

Trung đội trưởng
BB

12/2013

12/2014

12/12

Kinh

Không

Tốt

2003

2005
B1-CS BB Làm nông tại xã Tân Hưng, Hớn Quản

Hoàng Xuân Hương

Trần Thị Hiên

2
Ngô Thanh Tùng

1995                070095002215

Quản Lợi B - Tân Lợi- Hớn Quản - 

Bình Phước

Thượng sỹ    Phó 

trung đội trưởng
PB

Đoàn

12/12

Kinh

Không

9/2014

7/2016

H3-at'

dBB208
BB Làm vườn - Quản Lợi B - Tân Lợi

Ngô Đăng Khoa         Trần Thị 

Lành

1
Nguyễn Văn Tuấn

1995            070095002195

Sóc Trào A - Tân Lợi - Hớn Quản - 

Bình Phước

Trung sỹ

Khẩu đội trưởng
PB

Đoàn

12/12

Kinh

Không
AK

9/2014

7/2016

H2-at'

dBB208
BB

Làm rẫy tại Sóc Trào A - Tân Lợi - Hớn 

Quản - Bình Phước
Nguyễn Văn Vang

2
Võ Hồng Hạnh 

1998               070098001886

tp. HCM                Phú Miêng - Tân 

Lợi 
Binh nhất     Pháo thủ PB

Đoàn

12/12

Kinh

Không

03/2018

01/2020
B1-CS

d208
BB CN Minh Hưng

Võ Hào Hiệp       

  Nguyễn Thị Ngọc Huệ

3
ĐiểuTý

1995                070095002196

Sóc Lết - Tân Lợi- Hớn Quản - 

Bình Phước
Binh nhất     Pháo thủ PB

10/12

S' tiêng

Không

9/2014

1/2016

B1-CS

d208
BB Làm vườn - Sóc Lết - Tân Lợi

Điểu Tư

Thị Then

TRUNG ĐỘI DKZ 82mm (XÃ TÂN LỢI)

KHẨU ĐỘI 1



Cấp bậc

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

CNQS
Nhập ngũ

Xuất ngũ

Cấp bậc

Chức vụ

Đơn vị khi xuất ngũ

Chuyên 

nghiệp 

quân sự

Nghề nghiệp đang làm

Nơi làm việc

1. Đảng viên

2. Đoàn viên

3. Văn hóa

ĐÃ PHỤC VỤ TẠI NGŨ

Nơi cư trú

BN vào ĐV
Dân tộc

Tôn giáo 

Sức khỏe

Vũ khí cá 

nhân

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

CCCD

Họ tên cha

Họ tên mẹ

Họ tên vợ

STT

4
Trần Quang Đức

12.8.1999       070099005807

Quản Lợi A - Tân Lợi - Hớn Quản - 

Bình Phước

Binh Nhất     Pháo 

thủ
PB

Đoàn

12/12

Kinh

Không
2020        2022

B1-CS

Đồn biên phòng Hoa Lư
BB Làm cắt tóc ở Lộc Ninh

Trần Văn Bình  

Đinh T Tuyết Mai  

5

Ngô Nguyễn Quốc Thành

20/7/1998

070098001867

Núi Gió/Tân Lợi Binh nhất     Pháo thủ PB Đoàn    10/12
Kinh

Không

2/2017

24/01/2019

B1

CS

QĐ4

TT Nông dân ở Núi gió
Ngô Bích Ngự   

Trần Thị Thúy Hồng

6
Trần Thế Anh

1990               070090002702

Núi Gió/Tân Lợi - Hớn Quản - Bình 

Phước
Binh nhất     Pháo thủ PB

11/12

Kinh

Không

9/2009

1/2011
B1-CS

QĐ4
BB Công nhân Tân Khai, Hớn Quản 

Trần Hoành

Đặng Thị Máy

7
Lê Minh Hoàng 

1996              070096001651

Quảng Ngãi          Sóc Trào A - Tân 

Lợi 
Binh nhất     Pháo thủ PB Đoàn    10/12

Kinh

Không

3/2015

7/2016

B1-CS

dBB208
TS

Làm rẫy tại Sóc Trào A - Tân Lợi - Hớn 

Quản - Bình Phước

Lê Văn Đức                  Trần 

T.Ngọc Dung

8
Tăng Ngọc Phúc

13.3.2001       070201006833

Sóc Trào A - Tân Lợi- Hớn Quản - 

Bình Phước

Binh Nhất     Pháo 

thủ
PB đoàn      10/12

Kinh

Không
2/2020   1/2022

B1-CS

Đồn Đắc Ka

Công nhân Long Fa Minh Hưng- Chơn 

Thanh
Tăng Văn Lợi       Nguyễn Thị Thư 

9
Trần Thanh Cường

1993               070093008724

Phú Miêng - Tân Lợi- Hớn Quản - 

Bình Phước
Binh nhất     Pháo thủ PB Đoàn    8/12

Kinh

Không

9/2012

01/2014

B1

CS           bBB736 BB Công nhân
Trần Thanh Sang

Huỳnh Thị Lệ Hà

1
Trần Nghĩa Hưng

11/5/1989      070089001941

Quản Lợi A - Tân Lợi- Hớn Quản - 

Bình Phước

Hạ sỹ

Khẩu đội trưởng
PB

Đảng 

12/12

Kinh

Không
9/2013

1/2015

H1

Kđp, QĐ4
Cc 82 Công nhân Quận Tân Phú, TP.HCM

Trần Văn Thức

Lương Thị Dung          Mai Cao 

Lương

2
Lê Đình Hội

1992                070092008972

Núi Gió - Tân Lợi- Hớn Quản - 

Bình Phước
Binh nhất     Pháo thủ PB đoàn 12/12

Kinh

Không

3/2015

7/2016

B1-CS

dBB208
BB  Làm vườn - Núi Gió - Tân Lợi

Lê Đình Đoàn  

 Lê Thị Sơn

Lê Thị Thúy An

3
Nguyễn Đức Cảnh

10/8/1990               070090001469

Thanh Hóa

Sóc Trào A/Tân Lợi
Binh nhất     Pháo thủ PB 11/12

Kinh

Không
9/2009

1/2011

B1

CS

QĐ4

BB  Làm vườn - Sóc Trào A - Tân Lợi

Nguyễn Đức Dân

Lưu Thị Thanh

4

Quách Văn Hiền

24/12/1996

038096001793

Thanh Hóa

Quản Lợi B/Tân Lợi
H2            Pháo thủ PB 12/12

Kinh

Không

2/2016

1/2018

H2

CS

cTT/PTM/ Bộ CHQS Tỉnh

BB
làm công nhân  kcn Visip Thuận An, 

Bình Dương

Quách Văn Định

Quách Thị Đông

5
Trần Văn Chiến

1995                070095002200

Bắc Giang              Núi Gió - Tân 

Lợi
Binh nhất     Pháo thủ PB Đoàn    12/12

Kinh

Không

3/2015

7/2016

B1

CS

dBB208

BB  Làm vườn - Núi Gió - Tân Lợi
Trần Văn Lâm

Phạm Thị Khoa

6
Điểu Trung         12/10/1998        

070098005153

Sóc Lết- Tân Lợi - Hớn Quản - 

Bình Phước
Binh nhất     Pháo thủ PB đoàn    12/12

Stiêng

Không

2/2017

1/2019 B1-CS          QĐ4     BB Làm vườn - Sóc Lết - Tân Lợi
Điểu Nhung      

 Thị He

7
Bùi Nam Long

1996               070096005648

Nghệ An            Hưng Thạnh - Tân 

Lợi
Binh nhất     Pháo thủ PB Đoàn    9/12

Kinh

Không

3/2015

7/2016

B1

CS           eBB736 12,7mm Tiếp thị tại Bình Long

Bùi Duy Lập

Nguyễn Thị Lan   

Nguyễn Thị Ngân

8
Phạm Phú Đức    17/7/2002       

070202002172
Hải Dương             Ấn Lợi - Tân Lợi Binh nhất     Pháo thủ PB Đoàn     12/12

Kinh

Không
9/2020   8/2022

B1

CS                   HT DQTT 

xã
Pha chế Bình Long

Phạm Văn Tâm      

Nguyễn T.Kim Chung

KHẨU ĐỘI 2



Cấp bậc

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

CNQS
Nhập ngũ

Xuất ngũ

Cấp bậc

Chức vụ

Đơn vị khi xuất ngũ

Chuyên 

nghiệp 

quân sự

Nghề nghiệp đang làm

Nơi làm việc

1. Đảng viên

2. Đoàn viên

3. Văn hóa

ĐÃ PHỤC VỤ TẠI NGŨ

Nơi cư trú

BN vào ĐV
Dân tộc

Tôn giáo 

Sức khỏe

Vũ khí cá 

nhân

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

CCCD

Họ tên cha

Họ tên mẹ

Họ tên vợ

STT

9

Phạm Thế Hảo

10/11/1991

070091001931

Núi Gió - Tân Lợi - Hớn Quản - 

Bình Phước
Binh nhất     Pháo thủ PB

Đoàn 

12/12

Kinh

Không

2/2016

1/2018

B1-CS

Văn phòng Bộ CHQS Tỉnh, 

dBB208

BB
nhân viên giao hàng tại giao hàng tiết 

kiện BL

Phạm Đức Hiệp

Nguyễn Thị Hồng   Nguyễn Thị 

Hương (1con)

1
Đặng Quang Tiến

1992

Quản Lợi A - Tân Lợi - Hớn Quản - 

Bình Phước

Hạ sỹ

Khẩu đội trưởng
PB

12/12

Kinh

Không

2011

2013

H1-at

eBB736
BB Làm vườn - Quản Lợi A - Tân Lợi Đặng Quang Sơn

2 Phùng Quốc Trung  26/11/2002     
Bà Lành/Tân Lợi - Hớn Quản - Bình 

Phước
Binh nhất     Pháo thủ PB 12/12

Kinh

Không
02/2021  01/2023

B1

CS

d208

BB  Làm vườn  bà Lành - Tân Lợi
Phùng Quân Nhân 

 Đỗ Thị Hiền

3
Hoàng Văn Bắc

8/12/1997           070097001656

Thanh Hóa             Bà Lành - Tân 

Lợi 
Binh nhất     Pháo thủ PB 12/12

Kinh

Không
3/2018   1/2020

B1

CS

dBB208

CB công nhân Minh Hưng
Hoàng Văn Đông

Vương Thị Hồng   

4
Hà Văn Phúc          6/6/2002        

070202005128

Bình Phước         Quản Lợi B - Tân 

Lợi
Binh nhất     Pháo thủ PB

Đoàn

9/12

Kinh

Không
9/2020  9/2022 B1-CS

Hoàn thành DQTT huyện
BB Làm vườn - Quản Lợi B - Tân Lợi

Hà Văn Trường 

Qúach Thị Hường

5

Hà Đức Trọng

1990

070090002111

Sóc Trào A - Tân Lợi - Hớn Quản - 

Bình Phước
Binh nhất     Pháo thủ PB 10/12

Kinh

Không

9/2010

1/2012

B1

CS

QĐ4

TT Làm vườn - Sóc Trào A - Tân Lợi
Hà Đức Thanh

Nguyễn Thị Giàu

6
Nguyễn Văn Thắng

16/03/2000    070200007689

Bà Lành - Tân Lợi - Hớn Quản - 

Bình Phước
Binh nhất     Pháo thủ PB

Đoàn

9/12

Kinh

Không

02/2020     

1/2022

B1-CS

Đồn Lộc Tấn/ Biên phòng 

tỉnh

BB Công nhân Minh Hưng- Chơn Thanh
Nguyễn Văn Toàn

Nguyễn Thị Ngọc Bích

7

Bùi Huy Bình

1995

070095002194

Thanh Hóa

Sóc Trào A/Tân Lợi
Binh nhất     Pháo thủ PB 10/12

Kinh

Không

9/2013

1/2015

B1

CS

QĐ4

BB công nhân nhà máy xi măng
Bùi Huy Tâm

Hoàng Thị Huệ

8

Hoàng Văn Minh Tuấn

13.2.2002

285802360

Hưng Thạnh- Tân Lợi - Hớn Quản - 

Bình Phước
Binh nhất     Pháo thủ PB Đoàn    12/12

Kinh

Không

3/2021

01/2023

B1

CS

dBB208

BB công nhân khu công nghiệp Chơn Thành
Hoàng Văn Hùng  - 1977

Trịnh Thị Vần - 1978

9

Hồ Viết Thắng

20.1.1999

285688971

Núi Gió - Tân Lợi- Hớn Quản - 

Bình Phước
Binh nhất     Pháo thủ PB Đoàn    8/12

Kinh

Không

3/2021

01/2023

B1

CS

dBB208

BB Làm vườn -Núi Gió- Tân Lợi
Hồ Viết Hiến 

Phạm Thị Vân

1

HOÀNG QUỐC HƯNG

1982

05.0618

Thanh Hóa

Tân Hưng, Hớn Quản, Bình Phước

3/

Trung đội trưởng
BB Đoàn    12/12

Kinh

Không

2003

2005

B1

CS

dBB208

BB Làm nông tại xã Tân Hưng, Hớn Quản
Hoàng Kim Quang

Hoàng Thị Thành

2
Nguyễn Quan Triệu

1993            070093001985

Phú Miêng - Tân Lợi- Hớn Quản - 

Bình Phước

Trung sỹ

Phó trung đội trưởng
PK

12/12

Đoàn

Kinh

Không
AK

3/2015

7/2016

H2-at

fBB9-QĐ4
PB

 Nhân viên giao hàng- Phú Miêng - Tân 

Lợi
Nguyễn Thị Nhãn

KHẨU ĐỘI 3

TRUNG ĐỘI PHÒNG KHÔNG 12,7mm (XÃ TÂN LỢI)

KHẨU ĐỘI 1



Cấp bậc

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

CNQS
Nhập ngũ

Xuất ngũ

Cấp bậc

Chức vụ

Đơn vị khi xuất ngũ

Chuyên 

nghiệp 

quân sự

Nghề nghiệp đang làm

Nơi làm việc

1. Đảng viên

2. Đoàn viên

3. Văn hóa

ĐÃ PHỤC VỤ TẠI NGŨ

Nơi cư trú

BN vào ĐV
Dân tộc

Tôn giáo 

Sức khỏe

Vũ khí cá 

nhân

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

CCCD

Họ tên cha

Họ tên mẹ

Họ tên vợ

STT

1
Phan Văn Tuấn

1990            042090001900

Quản Lợi B - Tân Lợi - Hớn Quản - 

Bình Phước

Trung sỹ

Khẩu đội trưởng
PK 09/12

Kinh

Không

9/2013

1/2015

H2-CS

c12/d3/e1/f9
BB

Làm rẫy tại ấp Quản Lợi B - Tân Lợi - 

Hớn Quản - Bình Phước

Phan Văn Châu

Trần Thị Phước

2
Nguyễn Thanh Mạnh

1995               039095037510

Bà Lành - Tân Lợi- Hớn Quản - 

Bình Phước
Binh nhất         Xạ thủ PK Đoàn     9/12

Kinh

Không

9/2013

01/2015
B1

CS   c12/d3/e1/f9 12.7mm
Cạo mủ thuê ở Lộc Ninh

Nguyễn Văn Nghị

Nguyễn Thị Hải

  Huỳnh Thị Kim Thuyên

3

Phạm Tuấn Anh

17/10/1991

070091007049

            Cần Thơ            Phú Miêng - 

 Tân Lợi 
Binh nhất         Xạ thủ PK 12/12

Kinh

Không
9/2010   1/2012

B1-CS

QĐ4
BB Công nhân nhà máy xi măng

Phạm Văn Tuấn 

 Trần Thị Nhan 

 Nguyễn Quỳnh Thi Thi (2con)

4
Ngô Hoài Nam

1995                 07009500996

Núi Gió - Tân Lợi- Hớn Quản - 

Bình Phước
Binh nhất         Xạ thủ PK Đoàn    9/12

Kinh

Không

9/2014

1/2016
B1-CS

K72
TT Làm vườn - Núi Gió- Tân Lợi

Ngô Nam Sinh

Bùi Thị Thơ

Nguyễn Thị Thanh Thủy

5
Nguyễn Tấn Bảo

8/9/2000        070200001911

Núi Gió - Tân Lợi - Hớn Quản - 

Bình Phước
Binh nhất         Xạ thủ PK đoàn     8/12

Kinh

Không
2019       2021 B1-CS         D208 BB Công nhân Minh Hưng- Chơn Thành

Nguyễn Tấn Điệp  

Nguyễn Thị Cường

6
Đoàn Lê Tấn Thành

1991               070091003989

Núi Gió - Tân Lợi- Hớn Quản - 

Bình Phước
Binh nhất         Xạ thủ PK 8/12

Kinh

Không

9/2009

1/2011

B1

CS

QĐ4

BB Làm vườn - Núi Gió - Tân Lợi

Đoàn Tấn Cường

Lê Thị Ngọc Điểm

1 con

Lê Thị Thanh Hoa

7
Nguyễn Văn Hùng

1992               070092002325

Quản Lợi A - Tân Lợi- Hớn Quản - 

Bình Phước
Binh nhất         Xạ thủ PK 10/12

Kinh

Không

9/2011

1/2013

B1

CS

eBB736

BB Công nhân Minh Hưng, Chơn thành

Nguyễn Văn Sơn

Lê Khánh Phượng

1 con

Lương Thị Hương

8

Điểu NDRa - An Rê

11.3. 2001

070201005694

Sóc Lết - Tân Lợi- Hớn Quản - 

Bình Phước
Binh nhất         Xạ thủ PK Đoàn       12/12

Stiêng

Không

 02/2020   

01/2022

B1

CS

dBB208

BB Làm vườn -Sóc Lết- Tân Lợi
Điểu Den

Thị Riêu 

9
Nguyễn Tấn Vũ

28.4.1997      070097007936

Núi Gió - Tân Lợi- Hớn Quản - 

Bình Phước
Binh nhất         Xạ thủ PK Đoàn      10/12

Kinh

Không

2/2016

1/2018

B1

CS

eBB736

BB Làm vườn -Núi Gió - Tân Lợi
Nguyễn Tấn Điệp

Nguyễn Thị Cường

10
Trần Quang Thái

14.9.1995       070095002192

Phú Miêng - Tân Lợi- Hớn Quản - 

Bình Phước
Binh nhất         Xạ thủ PK Đoàn      10/12

Kinh

Không

2/2016

1/2018

B1

CS

eBB736

Làm rẫy tại ấp Phú Miêng- Tân Lợi - 

Hớn Quản - Bình Phước

Trần Văn Quang

Trần Thị Huệ

11
Lâm Văn Toàn

28/7/1998     070098001519

Hưng Thạnh - Tân Lợi- Hớn Quản - 

Bình Phước
Binh nhất         Xạ thủ PK Đoàn        9/12

Kinh

Không

2/2017

24/01/2019

B1

CS                QĐ4

Làm rẫy tại ấp Hưng Thạnhh - Tân Lợi - 

Hớn Quản - Bình Phước

 Lâm Văn Tấn     

Trần Thị Thu Hiền

1
Hoàng Văn Đông

1990            070090002107

 Sóc Trào A - Tân Lợi- Hớn Quản - 

Bình Phước

Hạ sỹ

Khẩu đội trưởng
PK

9/12

Kinh

Không

2009

2011

H1-at'

fBB5
BB

Công nhân cạo mủ tổ 1, nông trường cao 

su Quản Lợi

Hoàng Văn Thụ  

Nguyễn Thị Hương  

 Lê Thị Hường

2
Bùi Duy Ân

1992               070092006237

Núi Gió - Tân Lợi- Hớn Quản - 

Bình Phước
Binh nhất         Xạ thủ PK 12/12

Kinh

Không

3/2015

7/2016

B1

CS BB Làm vườn - Núi Gió - Tân Lợi Bùi Thị Hương

3
Điểu Hùng

21.6.1995        070095002188

Sóc Trào B - Tân Lợi- Hớn Quản - 

Bình Phước
Binh nhất         Xạ thủ PK Đoàn    12/12

Stiêng

Không

2/2016

1/2018

B1

CS

eBB736

BB Làm vườn - Sóc Trào B - Tân Lợi

Điểu Đinh

Thị Sray

Thị Hạnh

KHẨU ĐỘI 2



Cấp bậc

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

CNQS
Nhập ngũ

Xuất ngũ

Cấp bậc

Chức vụ

Đơn vị khi xuất ngũ

Chuyên 

nghiệp 

quân sự

Nghề nghiệp đang làm

Nơi làm việc

1. Đảng viên

2. Đoàn viên

3. Văn hóa

ĐÃ PHỤC VỤ TẠI NGŨ

Nơi cư trú

BN vào ĐV
Dân tộc

Tôn giáo 

Sức khỏe

Vũ khí cá 

nhân

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

CCCD

Họ tên cha

Họ tên mẹ

Họ tên vợ

STT

4
Lê Hoàng Phúc

21.12.1997      070097001775

Núi Gió - Tân Lợi- Hớn Quản - 

Bình Phước
Binh nhất         Xạ thủ PK Đoàn     9/12

Kinh

Không
AK

2/2016

1/2018

B1

CS

C34 công binh 

CB Công ty Minh Hưng

Lê Văn Hận

Đỗ T Mỹ Dung 

Dương Lệ Quỳnh (1con)

5

Đào Văn Thanh

1995

070095006121

Thái Bình

Ấn Lợi/Tân Lợi
Binh nhất         Xạ thủ PK Đoàn   12/12

Kinh

Không

9/2013

01/2015

B1

CS

c12/d3/e1/f9

Cối 82mm
Làm rẫy tại ấp Ấn Lợi - Tân Lợi - Hớn 

Quản - Bình Phước

Đào Vũ Việt

Phạm Thị Loan

Lâm Thị Thi Thơ

6
Bùi Hoài Phương

20.4.1996       070096001561

Hà Tĩnh

Quản Lợi A/Tân Lợi Binh nhất         Xạ thủ PK
 

Đoàn  12/12

Kinh

Không

2/2016

1/2018

B1

CS

eBB736

BB Điện cơ, Tân Khai
Bùi Văn Thương

Lê Thị Hương

7
Nguyễn Quang Vinh

28.5.1997      070097001775

Núi Gió - Tân Lợi- Hớn Quản - 

Bình Phước
Binh nhất         Xạ thủ PK Đoàn    12/12

Kinh

Không

2/2016

1/2018

B1

CS

eBB736

BB Làm vườn - Núi Gió - Tân Lợi
Nguyễn Thanh Quang

Đặng T Thùy

8
Điểu Phi Hùng 

1/1/1995       070095006412

Sóc Lết - Tân Lợi- Hớn Quản - 

Bình Phước
Binh nhất         Xạ thủ PK Đoàn   10/12

Stiêng

Không

2/2017

24/01/2019

B1

CS

QĐ4

SMPK 

12,7mm
Làm vườn -Sóc Lết - Tân Lợi

Điểu Thơ 

 Thị Mơn

9
Nguyễn Thành Mỹ

23/9/1998      070098001517

HCM                      Núi Gió - Tân 

Lợi
Binh nhất         Xạ thủ PK Đoàn    9/12

Kinh

Không

2/2017

24/01/2019

B1

CS

QĐ4

SPG Công ty Minh Hưng
Nguyễn Thành Sơn

Liễu Thị Chung

10

Võ Văn Dũng

11/2/2000

285806398

Phú Miêng/Tân Lợi Binh nhất         Xạ thủ PK  Đoàn   12/12
Kinh

Không
3/2020   3/2022

B1

CS

HT DQTT xã

Công ty Minh Hưng
Võ Văn Duyên 

 Nguyễn Thị Thanh Thủy

11
Nguyễn Phi Long

1991               070091009622

Sóc Trào A - Tân Lợi - Hớn Quản - 

Bình Phước
Binh nhất         Xạ thủ PK 12/12

Kinh

Không

10/2009

8/2011

B1

CS

QĐ4

BB
Làm vườn Sóc Trào A - Tân Lợi - Hớn 

Quản - Bình Phước

Nguyễn Hải

Nguyễn T Xuân Mai

Nguyễn Thị My Ly

1
Lâm Văn Trí

19/7/1997      070097000978

Quản Lợi B - Tân Lợi - Hớn Quản - 

Bình Phước

Trung sỹ

Khẩu đội trưởng
PK Đoàn  10/12

Kinh

Không

2016

2018

H2 - at'

dBB208/eBB736
BB

Làm rẫy - Quản Lợi B - Tân Lợi - Hớn 

Quản - Bình Phước

Lâm Văn Trường

Nguyễn Thị Hạnh

2
Trần Hoàng Son

1990               080309001300

Bến Tre                  Núi Gió - Tân 

Lợi
Binh nhất         Xạ thủ PK

12/12

Kinh

Không
AK

2011

2013

B1-CS

C31, Lộc Ninh
BB Làm vườn - Núi Gió - Tân Lợi

Trần Hoàng Y

Bùi Thị Thoa 

 Nguyễn Thị Thủy (1con)

4

Điểu Dương (Điểu Cu) 

1993

070093001868

Sóc Trào B - Tân Lợi - Hớn Quản - 

Bình Phước
Binh nhất         Xạ thủ PK

9/12

S'Tiêng

Không
AK

9/2012

1/2014

B1-CS

dBB208
BB

Làm rẫy tại ấp Sóc Trào B - Tân Lợi - 

Hớn Quản - Bình Phước

Điểu Thành

Thị Tý

3
Mai Ngọc Sơn

1995               070095001700

Quảng Bình

Sóc Trào A- Tân Lợi
Binh nhất         Xạ thủ PK Đoàn    10/12

Kinh

Không

9/2013

3/2015

B1

CS

bTT/d3/e1/f9

TT công nhân nhà máy xi măng hà tiên
Mai Xuân Thắng

Mai Thị Hòa

5
Điểu Hậu             19/3/1998        

070098001865
Sóc Lết/Tân Lợi

ND

Binh nhất         Xạ thủ PK Đoàn    12/12

Stiêng

Không 2/2017     1/2019

B1

CS

QĐ4

Làm vườn Sóc Lết/Tân Lợi

Điểu Srang

 Thị Ka Nem

6

Nguyễn Trung Sơn

7/3/2000

070200005728

Quảng Bình

Sóc Trào A/Tân Lợi
Binh nhất         Xạ thủ PK Đoàn   12/12 

Kinh

Không

3/2021

01/2023

B1-CS

dBB208
BB Làm vườn Sóc Trào A/Tân Lợi

Nguyễn Tất Sỹ - 1975

Trịnh Thị Thúy - 1980

KHẨU ĐỘI 3



Cấp bậc

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

CNQS
Nhập ngũ

Xuất ngũ

Cấp bậc

Chức vụ

Đơn vị khi xuất ngũ

Chuyên 

nghiệp 

quân sự

Nghề nghiệp đang làm

Nơi làm việc

1. Đảng viên

2. Đoàn viên

3. Văn hóa

ĐÃ PHỤC VỤ TẠI NGŨ

Nơi cư trú

BN vào ĐV
Dân tộc

Tôn giáo 

Sức khỏe

Vũ khí cá 

nhân

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

CCCD

Họ tên cha

Họ tên mẹ

Họ tên vợ

STT

7
Trần Thanh Hùng

14/9/1996      070096001550

Hưng Thạnh - Tân Lợi- Hớn Quản - 

Bình Phước
Binh nhất         Xạ thủ PK

Đoàn

10/12

Kinh

Không
2019        2021

B1-CS

QĐ4
BB lÀM VƯỜN TẠI NHÀ Trần Thị Hà

8
Đỗ Hữu Phước     6/02/1997      

070097011315

Quảng Bình

Quản Lợi A/Tân Lợi
Binh nhất         Xạ thủ PK 12/12

Kinh

Không 3/2018   1/2020
B1-CS

dBB208
BB Làm vườn Quản Lợi A/Tân Lợi

Lê Văn Thân

Nguyễn Thị Thùy Trang

9
Lê Nguyễn Đông     17/06/1997          

070097002127

Bạc Liêu

Phú Miêng/Tân Lợi
Binh nhất         Xạ thủ PK 12/12

Kinh

Không     2016       2018
B1-CS

dBB208
BB Làm công nhân Bình Dương

     Lê Văn Tài 

 Nguyễn Thị Hoa

10
Nguyễn Minh Tiến

14/8/1995               070095007858

Núi Gió - Tân Lợi - Hớn Quản - 

Bình Phước
Binh nhất         Xạ thủ PK đoàn    12/12

Kinh

Không

3/2008

2010

B1-CS

dBB208
BB

Lái xe ở Núi Gió - Tân Lợi - Hớn Quản - 

Bình Phước

Phạm T.Ngọc Liên  Nguyễn 

T.Kim Yến (1con)

11

Nguyễn Hoàng Đức

1994

070094006389

Núi Gió/Tân Lợi Binh nhất         Xạ thủ PK Đoàn    10/12
Kinh

Không

3/2015

7/2016

B1

CS

dBB208

BB
Làm mộc tại núi gió - Tân Lợi - Hớn 

Quản - Bình Phước

Nguyễn Hồng Sơn

Nguyễn Thị Loan

1

Trần Minh Thiện 

16/7/1993

285431368

Trường Thịnh - Phước An

H2

Tiểu đội trưởng

01/3/2023

BB
Đoàn

12/12

Kinh

Không

9/2013

01/2015

QĐ 4

H2

at'

QĐ4

BB
Nông dân

Trường Tịnh- Phước An

Trần Văn Dũng

Đặng Thu Vân

2
Nguyễn Đức Thành

2001
Văn Hiên 2 - Phước An

B1

Chiến sỹ

01/3/2023
BB

Đoàn

9/12

Kinh

Không

B1

Chiến sỹ Nông dân

Văn Hiên 1- Phước An
Nguyễn Đức Trung

3
Điểu Dũng 

14/10/1999
Trường An - Phước An

B1

Chiến sỹ

01
BB

Đoàn

07/12

Stiêng

Không

03/2018

15/01/2020

B1

Chiến sỹ

Trinh sát
Trinh sát

Nông dân

Trường An- Phước An

Điểu Cung

Thị Tèo

4
Ngô Chí Công 

1988
Xa Trạch 2 - Phước An

B1

Chiến sỹ

Bộ binh  

BB
Đoàn

12/12

Kinh

Không

10/2005

8/2008

B1

Chiến sỹ

Cảnh sát cơ động

Cảnh sát Cơ 

động

Nông dân

Xa Trạch  2 - Phước An

Ngô Sỹ Thành 

Hoàng Thị Hồng

5
Võ Đoàn Trọng Dân 

1992
Tổng Cui Nhỏ - Phước An

B1

Chiến sỹ

01/3/2023
BB

Đoàn

12/12

Kinh

Không

10/9/2014

28/01/2016

B1

Chiến sỹ

Cảnh sát cơ động
BB

Nông dân

Tổng Cui Nhỏ - Phước An

Võ Văn Tùng

Đoàn Thị Ngọc Hà

6
Lương Thanh Hải

1988
Xa Trạch 2 - Phước An

B1

Chiến sỹ

Bộ binh  

BB
Đoàn

09/12

Kinh

Không

10/2005

18/2/2008

B1

Chiến sỹ

Cảnh sát cơ động

Công an trại 

giam

Nông dân

Xa Trạch  2 - Phước An

Lương Văn Nhoái

Trần Thị Hân

7
Lê Văn Sửu

1988
Xa Trạch 2 - Phước An

H2

Chiến sỹ

Bộ binh
BB

Đoàn

09/13

Kinh

Không

10/2005

26/9/2008

H2

Chiến sỹ

Cảnh sát cơ động

Công an trại 

giam

Nông dân

Xa Trạch  2 - Phước An

Lê Văn Thắng

Nguyễn Thị Sáu

Phan Thị Thái

8
Điểu Đảnh

1988
23 Lớn - Phước An

B1

Chiến sỹ

Bộ binh  

BB
Đoàn

6/12

Stiêng

Không

9/2011

01/2013

B1

Chiến Sỹ
BB

Nông dân

23 Lớn - Phước An

Điểu Thành 1959

Thị Lếp 1961

9
Nguyễn Văn Việt

1988
Sở Líp - Phước An

B1

Chiến sỹ

Bộ binh  

BB
Đoàn

9/12

Kinh 

Không

9/2011

01/2013

B1

Chiến Sỹ
BB

Nông dân

Sở Líp- Phước An

Nguyễn Văn Duyệt 1963

Phạm Thị Lai

TIỂU ĐỘI TRINH SÁT/TIỂU ĐOÀN BỘ BINH 3 (XÃ PHƯỚC AN)



Cấp bậc

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

CNQS
Nhập ngũ

Xuất ngũ

Cấp bậc

Chức vụ

Đơn vị khi xuất ngũ

Chuyên 

nghiệp 

quân sự

Nghề nghiệp đang làm

Nơi làm việc

1. Đảng viên

2. Đoàn viên

3. Văn hóa

ĐÃ PHỤC VỤ TẠI NGŨ

Nơi cư trú

BN vào ĐV
Dân tộc

Tôn giáo 

Sức khỏe

Vũ khí cá 

nhân

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

CCCD

Họ tên cha

Họ tên mẹ

Họ tên vợ

STT

1

VŨ QUANG NGỌC

26/02/1992

12.14026

Thanh Hóa

Tân Lợi, Hớn Quản, Bình Phước

3/

Trung đội trưởng
BB

Đoàn

12

Kinh

Không

2018

2020

B1

Chiến sỹ

Tiểu đoàn 208

BB
Làm nông

xã Tân Lợi, Hớn Quản

Vũ Đình Ngưu

Lê Thị Thưởng

2
Võ Tấn Lộc 

01/01/1993
Văn Hiên 2 - Phước An

B1

Nhân viên quản lý

20/6/2021

HC
Đoàn

12/12

Kinh

Không

16/2/2017

24/01/2019

B1

Chiến sỹ

Tiểu đoàn 208
BB

Nông dân

Văn Hiên 2 - Phước An

Võ Thanh Tùng

1
Tống Văn Linh 

1994
Xa Trạch 1 - Phước An

H2                Tiểu 

đội trưởng

01/3/2023

BB
Đoàn

12/12

Kinh

Không

9/2014

7/2016

Trường QS QĐ 4

H2

at'

Trường Quân sự QĐ4

BB
Nông dân

Xa Trạch 1- Phước An

Tống Văn Lâm 

Trần Thị Bình  

2
Điểu Hùng Dũ

2000
Tổng Cui Lớn- Phước An

B1

Chến sỹ
BB

Đoàn

11/12

Stiêng

Không

9/2012

01/2014

B1

Chiến Sỹ

D208

BB
Nông dân

Tổng Cui Lớn- Phước An

Điểu Hồng

Thị Gái

3
Nguyễn Chí Thành

1991
Xa Trạch 2 - Phước An

B1

Chiến sỹ
BB

Đoàn

12/12

Kinh

Không

9/2012

01/2014

B1

Chiến Sỹ

C10

BB
Nông dân

Xa Trạch 2- Phước An

Nguyễn Văn Ảnh

Nguyễn Thị Phương

4
Điểu Rênh

1991
Tổng Cui Nhỏ- Phước An

B1

Chiến sỹ
BB

Đoàn

11/12

Stiêng

Không

9/2012

01/2014

B1

Chiến Sỹ

D208

BB
Nông dân

Tổng Cui Nhỏ- Phước An

Điểu Benh

Thị Blen

5
Điểu Linh

1992
Sóc Tranh - Phước An

B1

Chiến sỹ

01/3/2023 BB
Đoàn

8/12

Stiêng

Không

9/2012

01/2014

B1

Chiến Sỹ
BB

Nông dân

Sóc Tranh- Phước An

Điểu Sơ

Thị The

6
Vũ Tấn Tài 

2001
Văn Hiên 2 - Phước An

B1

Chiến sỹ
BB

Đoàn

12/12

Kinh

Không

2020

2022

B1

Chiến Sỹ
BB

Nông dân

Văn Hiên 2- Phước An

Vũ Văn Chương

Dương Thị Hồng

7
Điểu Ly

1993
23 Lớn - Phước An

B1

Chiến sỹ
BB

Đoàn

9/12

Stiêng

Không

9/2012

01/2014

C31

B1

Chiến Sỹ
BB

Nông dân

23 Lớn - Phước An

Điểu Lút

Thị Ve

8
Điểu Dêm

1994
Sóc Tranh - Phước An

B1

Chiến sỹ

01/3/2023 BB
Đoàn

8/12

Stiêng

Không

9/2012

01/2014

B1

Chiến Sỹ

c568
BB

Nông dân

Sóc Tranh- Phước An

Điểu Tim

Thị Den

9
Điểu Minh

5/8/1993
Tổng cui Nhỏ - Phước An

B1

Chiến sỹ

01/3/2023 BB
Đoàn

6/12

Stiêng

Không

9/2012

01/2014

B1

Chiến Sỹ

d 208

BB
Nông dân

Tổng Cui Nhỏ- Phước An

Điểu Dơi

Thị Nhớt

10
Phạm Thành Nghĩa

1993
Sỏ Líp - Phước An

B1

Chiến sỹ
BB

Đoàn

12/12

Kinh

Không

9/2012

01/2014

B1

Chiến Sỹ

c 10

BB
Nông dân

Sở Líp- Phước An

Phạm Ngọc Sâm 

Nguyễn Thị Nga 

11
Phạm Ngọc Cảnh

1992
Sở Líp - Phước An

B1

Chiến sỹ
BB

Đoàn

12/12

Kinh

Không

9/2012

01/2014

B1

Chiến Sỹ

c 10

BB
Nông dân

Sở Líp- Phước An

Phạm Ngọc Hạt 

Nguyễn Thị Hường 

TRUNG ĐỘI PHỤC VỤ/TIỂU ĐOÀN 3 (XÃ PHƯỚC AN)

TIỂU ĐỘI NẤU ĂN 1



Cấp bậc

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

CNQS
Nhập ngũ

Xuất ngũ

Cấp bậc

Chức vụ

Đơn vị khi xuất ngũ

Chuyên 

nghiệp 

quân sự

Nghề nghiệp đang làm

Nơi làm việc

1. Đảng viên

2. Đoàn viên

3. Văn hóa

ĐÃ PHỤC VỤ TẠI NGŨ

Nơi cư trú

BN vào ĐV
Dân tộc

Tôn giáo 

Sức khỏe

Vũ khí cá 

nhân

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

CCCD

Họ tên cha

Họ tên mẹ

Họ tên vợ

STT

1

Điểu Tính

1990
Tổng Cui Lớn- Phước An

H1                Tiểu 

đội trưởng
BB

Đoàn

8/12

Stiêng

Không

2014

2016

H1

at
TT

Nông dân

Tổng cui Lớn- Phước An

Điểu Tho

Thị Hơn

2
Hoàng Anh Quốc 

1999
Xa Trạch 2 - Phước An

B1

Chiến sỹ
BB

Đoàn

12/12

Kinh

Không

21/02/2019

01/2021

B1

Chiến sỹ

Quân đoàn 4
BB

Nông dân

Xa Trạch 2- Phước An

Hoàng Văn Hà

Phạm Thị Mỹ Duyên

3
Điểu Tú

1995
23 Lớn - Phước An

B1

Chiến sỹ
BB

Đoàn

9/12

Stiêng

Không

9/2012

01/2014

C31

B1

Chiến Sỹ
BB

Nông dân

23 Lớn - Phước An

Điểu Thu

Thị Út

4
Điểu Út 

1992
Sóc Tranh - Phước An

B1

Chiến sỹ

01/3/2023 BB
Đoàn

9/12

Stiêng

Không

10/9/2013

01/2015

B1

Chiến Sỹ

Quân đoàn 4
BB

Nông dân

Sóc Tranh- Phước An

Điểu Ngơn

Thị Sơn

5
Điểu Nguyễn Tấn Dũ

1992
Sóc Dày - Phước An

B1

Chiến sỹ
BB

Đoàn

9/13

Stiêng

Không

8/9/2011

22/01/2014

B1

Chiến Sỹ

Quân đoàn 4
BB

Nông dân

Sóc Dày - Phước An

Điểu Dê

6
Nguyễn Minh Quân 

1992
Xa Trạch 2 - Phước An

B1

Chiến sỹ
BB

Đoàn

9/12

Kinh

Không

02/1/2011

02/1/2015

B1

Chiến sỹ

Quân đoàn 4
BB

Nông dân

Xa Trạch 2- Phước An
Nguyễn Văn Tô

7
Nguyễn Thanh Tùng 

1991
Sở Líp - Phước An

B1

Chiến sỹ BB
Đoàn

1212

Kinh

Không

10/9/2013

01/2015

B1

Chiến sỹ

Quân đoàn 4
BB

Nông dân

Sở Líp- Phước An

Nguyễn Văn Đỗ

Nguyễn Thị Phương

8
Phạm Anh Đức

1993
Xa Trạch - Phước An

B1

Chiến sỹ BB
Đoàn

9/12

Kinh

Không

10/9/2013

01/2015

B1

Chiến sỹ

Quân đoàn 4
BB

Nông dân

Xa Trạch- Phước An

Phạm Ngọc Tý

Phạm Thị Bích

9
Điểu Út Thành

1989
Sóc Dày- Phước An

B1

Chiến sỹ BB
Đoàn

9/12

Stiêng

Không

10/9/2013

30/01/2015

B1

Chiến sỹ

Quân đoàn 4
BB

Nông dân

Sóc Dày- Phước An

Điểu Cố

Thị Gech

10
Trần Minh Thiện

16/7/1993
Trường Thịnh- Phước An

B1

Chiến sỹ
BB

Đoàn

12/12

Kinh

Không

10/9/2013

30/01/2015

B1

Chiến Sỹ

Quân đoàn 4

BB
Nông dân

Trường Thịnh - Phước An

Trần Văn Dũng 

Đặng thu Văn

11
Điểu Tấn 

1990
Xa Trạch Sóc- Phước An

B1

Chiến sỹ
BB

Đoàn

9/12

Kinh

Không

9/2012

01/2014

B1

Chiến Sỹ

Quân đoàn 5

BB
Nông dân

Xa Trạch Sóc - Phước An

Điểu Quên

Thị Sớt

1

LÊ LƯƠNG DIỆP

23/4/2001

2202806

Nam Thắng, Tiền Hải, Thái Bình

Tân Quan, Hớn Quản, BP

1/

Trung đội trưởng
BB

Đảng

11/12

Kinh

Không

2020

2022

H2

at

Quân đoàn 4

BB
Làm nông tại xã Tân Quan, Hớn Quản, 

BP

Lê Minh Khanh

Lương Thị Lành

2
Võ Ngọc Thái

13/8/1994
Sở Líp - Phước An

H2

Phó trung đội trưởng

20/6/2021 

TT
Đảng

12/12

Kinh

Không

3/2015

1/2017

H2

at

Quân đoàn 4
BB

Nông dân

Sở Líp - Phước An
Võ Ngọc Thơi 

TIỂU ĐỘI NẤU ĂN 2

TRUNG ĐỘI THÔNG TIN/TIỂU ĐOÀN 3 (XÃ PHƯỚC AN)



Cấp bậc

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

CNQS
Nhập ngũ

Xuất ngũ

Cấp bậc

Chức vụ

Đơn vị khi xuất ngũ

Chuyên 

nghiệp 

quân sự

Nghề nghiệp đang làm

Nơi làm việc

1. Đảng viên

2. Đoàn viên

3. Văn hóa

ĐÃ PHỤC VỤ TẠI NGŨ

Nơi cư trú

BN vào ĐV
Dân tộc

Tôn giáo 

Sức khỏe

Vũ khí cá 

nhân

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

CCCD

Họ tên cha

Họ tên mẹ

Họ tên vợ

STT

1

Nguyễn Luân 

26/5/1990

285194614

Văn Hiên  2 - Phước An

H2

Tiểu đội trưởng

20/6/2021

TT
Đảng

12/12

Kinh

Không

9/2014

7/2016

H2

at

Quân đoàn 4
Y tá

Nông dân

Văn hiên  2 - Phước An
Nguyễn Văn Liêm

2
Điểu Hậu

1988
Sóc Dày- Phước An

B1

Chiến sỹ VTĐ

20/6/2021

TT
Đoàn

9/12

stieng

Không

9/2014

7/2017

B1

Chiến sỹ
Y tá

Nông dân

Sóc Dày - Phước An
Điểu Hấu

3
Nguyễn Phước Quang

22/8/2000
Tổng Cui Nhỏ - Phước An

B1

Chiến sỹ VTĐ

20/6/2021

TT
Đoàn

11/12

Kinh

Không

21/02/2019

01/2021

B1

Chiến sỹ
BB

Nông dân

Tổng Cui Nhỏ- Phước An

Nguyễn Phước Châu

Lê Thị Oanh

4
Điểu Hiền

14/8/2000
Sóc Tranh - Phước An

B1

Chiến sỹ VTĐ

20/6/2021

TT
Đoàn

09/12

Stiêng

Không

21/02/2019

01/2021

B1

Chiến Sỹ
BB

Nông dân

Sóc Tranh- Phước An

Điểu Thôn

Thị Gái

5
Cao Cương Quyết 

1985
Tổng Cui Nhỏ - Phước An

H2

Chiến sỹ VTĐ

20/6/2021

TT
Đoàn

12/12

Kinh

Không

2007

2009

H2

at
BB

Nông dân

Tổng Cui Nhỏ- Phước An

Cao Văn Cộng 

Lê Thị Huệ

6
Điểu Si Môn

1993
Trường An - Phước An

B1

Chiến sỹ VTĐ

20/6/2021

TT
Đoàn

09/12

Stiêng

Không

9/2012

01/2014

B1

Chiến Sỹ
BB

Nông dân

Trường An - Phước An
Thị Ưng

7
Điểu Hoà

1990
Sóc Tranh - Phước An

B1

Chiến sỹ VTĐ

20/6/2021

TT
Đoàn

7/12

Stiêng

Không

2011

2013

B1

Chiến sỹ
BB

Nông dân

Sóc Tranh- Phước An

Điểu Mốt

Thị Gái

8
Điểu Hiệp

1991
Sóc Tranh - Phước An

B1

Chiến sỹ VTĐ

20/6/2021

TT
Đoàn

9/12

Stiêng

Không

2010

2012

B1

Chiến sỹ
BB

Nông dân

Sóc tranh- Phước An

Điểu Đum

Thị Xết

9
Nguyễn Hữu Tài

1991
Văn Hiên 1 - Phước An

B1

Chiến sỹ VTĐ

20/6/2021

TT
Đoàn

7/12

Kinh

Không

9/2011

01/2013

B1

Chiến sỹ
BB

Nông dân

Trường An- Phước An

Nguyễn Hữu Hiếu

Nguyễn Thị Thơm

10
Điểu Pda Min

2001
Tổng Cui Lớn - Phước An

B1

Chiến sỹ VTĐ

20/6/2021

TT
Đoàn

9/12

Stiêng

Không

2020

01/2023

B1

Chiến sỹ
BB

Nông dân

Tổng Cui Lớn- Phước An

Điểu Huynh

Thị Chanh

11
Lâm Văn Khiêm

1989
Trường Thịnh- Phước An

B1

Chiến sỹ VTĐ

20/6/2021

TT
Đoàn

12/12

Kinh

Không

9/2012

01/2014

B1

Chiến Sỹ

c 10

BB
Nông dân

Trường Thịnh - Phước An

Lâm Văn Kiệt

Lê Thị Nở

12
Nguyễn Lê Hồng Thơ

1989
Sở Líp - Phước An

B1

Chiến sỹ VTĐ

20/6/2021

TT
Đoàn

1212

Kinh

Không

9/2012

01/2014

B1

Chiến sỹ

Quân đoàn 4
BB

Nông dân

Sở Líp Phước An

Nguyễn Văn Trừ

Nguyễn Thị Tâm

1
Điểu Lâm Dương 

1987
Sóc Tranh - Phước An

H1

Tiểu đội trưởng

20/6/2021

TT
Đảng

10/12

Kinh

Không

9/2011

01/2013

H1

at

c31
BB

Nông dân

Sóc Tranh - Phước An

Điểu Điêu

Thị Hương

Thị Dinh 

TIỂU ĐỘI 2 HỮU TUYẾN ĐIỆN

TIỂU ĐỘI 1 VÔ TUYẾN ĐIỆN SCN



Cấp bậc

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

CNQS
Nhập ngũ

Xuất ngũ

Cấp bậc

Chức vụ

Đơn vị khi xuất ngũ

Chuyên 

nghiệp 

quân sự

Nghề nghiệp đang làm

Nơi làm việc

1. Đảng viên

2. Đoàn viên

3. Văn hóa

ĐÃ PHỤC VỤ TẠI NGŨ

Nơi cư trú

BN vào ĐV
Dân tộc

Tôn giáo 

Sức khỏe

Vũ khí cá 

nhân

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

CCCD

Họ tên cha

Họ tên mẹ

Họ tên vợ

STT

2
Nguyễn Hoàng Phương 

1994
Tổng Cui Nhỏ - Phước An

B1

Chiến sỹ HTĐ

20/6/2021

TT
Đoàn

12/12

Kinh

Không

10/9/2013

8/2015

B1

Chiến sỹ Nông dânTổng Cui Nhỏ - Phước An
Nguyễn Hoàng Hải

Ngô Thị Minh

3
Điểu Đênh 

1990
23 Lớn - Phước An

B1

Chiến sỹ HTĐ

20/6/2021

TT
Đoàn

8/12

Stiêng

Không

9/2010

1/2012

B1

Chiến sỹ

Quân Đoàn 4

BB
Nông dân

23 Lớn - Phước An
Điểu Thơi

4
Điểu Thái Sông

1991
23 Lớn - Phước An

B1

Chiến sỹ HTĐ

20/6/2021

TT
Đoàn

9/12

Stiêng

Không

9/2010

1/2012

B1

Chiến sỹ BB
Nông dân

23 Lớn - Phước An

Điểu Thinh 

Thị Ôm 

5
Điểu Duy

1986
23 Lớn - Phước An

B1

Chiến sỹ HTĐ

20/6/2021

TT
Đoàn

9/12

Stiêng

Không

9/2011

01/2013

B1

Chiến sỹ

Bộ CHQS tỉnh  

BB
Nông dân

23 Lớn - Phước An

Điểu Trúc

Thị Ươi 

6
Nguyễn Hoàn Thành 

1991
Văn Hiên 1 - Phước An

B1

Chiến sỹ HTĐ

20/6/2021

TT
Đoàn

9/12

Stiêng

Không

01/2011

1/2015

B1

Chiến sỹ

Bộ CHQS tỉnh  

BB
Nông dân

Văn Hiên 1 - Phước An
Nguyễn Văn Lợi

1
Nguyễn Thiệu Hoá

1986
Xa Trạch 2 - Phước An

H3

Tiểu đội trưởng

20/6/2021

TT
Đoàn

12/12

Kinh

Không

2/2006

8/2008

B1

Chiến sỹ
Nông dân

Xa Trạch 2 - Phước An

Nguyễn Văn Linh

Nguyễn Thị Khuyên

Cao Thị Thuỷ

2
Trần Xuân Thắng

1990
Trường An - Phước An

B1

Chiến sỹ TTVĐ

20/6/2021

TT
Đoàn

12/13

Kinh

Không

9/2010

1/2012

B1

Chiến sỹ
Nông dân

Trường An - Phước An
Trần Văn Minh

3
Điểu Lâm

1999
Sóc Tranh - Phước An

B1

Chiến sỹ TTVĐ

20/6/2021

TT
Đoàn

09/12

Stiêng

Không

9//2017

09/2019

B1

Chiến sỹ
Nông dân

Sóc Tranh - Phước An

Điểu Hồng

Thị Tranh

4
Nguyễn Văn Linh 

1990
Xa Trạch 2 - Phước An

B1

Chiến sỹ TTVĐ

20/6/2021

TT
Đoàn

09/12

Stiêng

Không

9/2011

01/2013

B1

Chiến sỹ
Nông dân

Xa Trạch 2 - Phước An
Nguyễn Thị Tho

1

NGUYỄN THANH TRÍ

1996

2000027

Bình Dương

Thanh Bình, Hớn Quản, BP

1/

Trung đội trưởng/ 

Trung đội vận tải/ 

tiểu đoàn 3

BB
Đảng

TC

Kinh

Không
TCCS Không BB Chỉ huy phó xã Thanh Bình

Nguyễn Thanh Sơn

Trần Thị Lý

1

Điểu Hão

5/6/1997

285643839

Tổ 5 Sóc Quả, Tân Hưng, HQ, BP
B1                Tiểu 

đội trưởng
BB

Đảng 

12/12

S'tiêng

Không

Tốt

2/2019

1/2021

B1, CS, BB 

eBB736 BP
BB DQTT

Điểu Khoen

Thị Bét

Thị Hiếu

01 con

2

Điểu Đức

3/1/1995

285658725

T7 Hưng Phát, Tân Hưng, HQ, BP
B1                 Phó 

tiểu đội trưởng
BB Đoàn   9/12

S'tiêng

Không

Tốt

3/2015

7/2017

B1, CS, BB 

Đồn 793 Bù Đốp
BB CN CSNT Lợi Hưng

Điểu Eo 1965

Thị Hạnh 1978

TRUNG ĐỘI VẬN TẢI/TIỂU ĐOÀN 3 (XÃ TÂN HƯNG)

TIỂU ĐỘI 1

TIỂU ĐỘI 3 THÔNG TIN VẬN ĐỘNG



Cấp bậc

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

CNQS
Nhập ngũ

Xuất ngũ

Cấp bậc

Chức vụ

Đơn vị khi xuất ngũ

Chuyên 

nghiệp 

quân sự

Nghề nghiệp đang làm

Nơi làm việc

1. Đảng viên

2. Đoàn viên

3. Văn hóa

ĐÃ PHỤC VỤ TẠI NGŨ

Nơi cư trú

BN vào ĐV
Dân tộc

Tôn giáo 

Sức khỏe

Vũ khí cá 

nhân

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

CCCD

Họ tên cha

Họ tên mẹ

Họ tên vợ

STT

3

Chu Văn Hòa

17/8/2000

285694604

Tổ 4 Đông Hồ

Bình Dương
B1               Chiến sĩ BB Đoàn   9/12

Kinh

Không

Tốt

9/2013

1/2015

B1, CS, 

eBB736 BP
BB Làm vườn

Chu Văn Ngọc 1971, làm vườn

Dư Thị Hằng 1973, làm vườn

4

Huỳnh Công Hậu

7/12/1999

285693880

Tổ 4 Hưng Lập A B1              Chiến sĩ BB
Đoàn

12/12

Kinh

Không

Tốt

9/2013

1/2015

B1, CS

eBB736 BP
BB Làm vườn

Huỳnh Văn Hùng 1976, làm vườn

Nguyễn Thị Lê 1979, làm vườn

5
Lê Sáu Ngọ 

1990

Quảng Bình. Hưng Yên-Tân Hưng. 

Làm vườn
B1              Chiến sĩ BB Đoàn   9/12

Kinh

Không

Tốt

9/2009 

1/2011 

B1, CS

đội K72 PCT
BB

Công nhân

NTCS LH

Lê Văn Biên         

Hoàng Thị Tâm

6
Đào Xuân Sơn

 1990

Thanh Hóa- Đông Hồ-Tân Hưng. 

Làm vườn
B1              Chiến sĩ BB

Đoàn

12/12

Kinh

Không

Tốt

9/2009 

8/2011 

B1, CS

e736 BP
BB Làm vườn

Đào Xuân Linh       

Nguyễn Thị Lĩnh

7
Điểu Hoàng 

1990

Bình Phước. Đông Hồ-Tân Hưng. 

Làm vườn
B1              Chiến sĩ BB

Đoàn

8/12

S'tiêng

Không

Tốt

9/2009 

8/2011

B1, CS

e736 BP
BB Làm vườn

Điểu Ne    

Thị Bé

8
Nguyễn Thành Công

 1991

Tây Ninh

Hưng Lập A-Tân Hưng. Lái xe 

BD

B1              Chiến sĩ BB Đoàn   9/12

Kinh

Không

Tốt

9/2009 

2/2011

B1, CS

c31/Bộ CHQS tỉnh
BB Làm vườn

Nguyễn Xuân Thành

Trần Thị Lý

Lê Thị Thùy Dung

01 con

9
Nguyễn Dũng 

1990
Hưng Lập A-Tân Hưng. Làm vườn B1              Chiến sĩ BB

Đoàn

10/12

Kinh

Không

Tốt

9/2009

 8/2011

B1, CS

e736 BP
BB Làm vườn

Nguyễn Sơn        

Nguyễn Th Thu Hồng

1

Nguyễn Văn Huy

10/6/1995

285500593

T3, Hưng Phát-Tân Hưng, HQ, BP
B1                Tiểu 

đội trưởng
BB

Đoàn

10/12

Kinh

Không

Tốt

9/2013

1/2015
B1, CS, BP

Trường TCN11/BTL BP
BB

Làm vườn

Hưng Phát, Tân Hưng, Hớn Quản, BP

Nguyễn Văn Hội 1974

Lê Thị Hạnh 1975

Thị Hồng

Con: 1 con

2
Điểu Hòa

15/4/1998

Bình Phước

Sóc Quả, Tân Hưng, HQ, BP
B1                 Phó 

Tiểu đội trưởng
BB

Đoàn

8/12

S'Tiêng

không

8/13

02/2017

01/2019

B1,CS, 12,7mm

e2/f9 QĐ4

12,7mm
Làm vườn

Điểu Tuông 1954

Thị Nai 1961

3
Trần Ngọc Minh 

19/10/1995

Quảng Bình

T3, Hưng Phát

Làm vườn

H1              Chiến sĩ BB
 10/12

đoàn

Kinh

Không

Tốt

9/2014

1/2016

H1, CS,

b1/c16/e2/f9/ QĐ4
 12,7mm Làm vườn

Trần Văn Dũng 1976

Bùi Thị Xinh 1976

4
Trịnh Hoài Nam

 03/02/1991

Quảng Bình

T 10 Hưng Lập A-Làm vườn
B1              Chiến sĩ BB

Đoàn

9/12

Kinh

Không

Tốt

9/2010   

1/2012  

B1, CS

 F9 QĐ4
BB

Công nhân

NTCS Lợi Hưng

Trịnh Duy Hưng    

Trịnh Thị Vệ

5
Nguyễn Ngọc Hiếu 

1991
Hưng Phát-Tân Hưng. Làm vườn B1              Chiến sĩ BB

Đoàn

10/12

Kinh

Không

Tốt

9/2010   

1/2012  

B1, CS

 F9 QĐ4
BB Làm vườn

Nguyễn Văn Tý     

Nguyễn Thị Lài 

6
Võ Minh Hiền 

1991
Hưng Lập A-Tân Hưng. Làm vườn B1              Chiến sĩ BB

Đoàn

9/12

Kinh

Không

Tốt

9/2010   

1/2012  

B1, CS

 F9 QĐ4
BB Làm vườn

Võ Minh Hùng     

Trần Th Thanh Tuyền 

7
Hà Văn Dương 

1991
Sóc Quả-Tân Hưng. Làm vườn B1              Chiến sĩ BB

Đoàn

10/12

Kinh

Không

Tốt

9/2010   

1/2012  

B1, CS

 F9 QĐ4
BB Làm vườn

Hà Văn Nguyện     

 Hà Thị Miên

TIỂU ĐỘI 2



Cấp bậc

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

CNQS
Nhập ngũ

Xuất ngũ

Cấp bậc

Chức vụ

Đơn vị khi xuất ngũ

Chuyên 

nghiệp 

quân sự

Nghề nghiệp đang làm

Nơi làm việc

1. Đảng viên

2. Đoàn viên

3. Văn hóa

ĐÃ PHỤC VỤ TẠI NGŨ

Nơi cư trú

BN vào ĐV
Dân tộc

Tôn giáo 

Sức khỏe

Vũ khí cá 

nhân

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

CCCD

Họ tên cha

Họ tên mẹ

Họ tên vợ

STT

8
Trần Công Kiên 

1990
Sóc Quả-Tân Hưng. Làm vườn B1              Chiến sĩ BB

Đoàn

8/12

Kinh

Không

Tốt

9/2010   

1/2012 

B1, CS

 F9 QĐ4
BB CN CSNT Lợi Hưng

Trần Công Mãnh     

Vũ Thị Thủy

9
Phạm Duy cường 

1987
Lòng Hồ-Tân Hưng. Làm vườn B1              Chiến sĩ BB

Đoàn

8/12

Kinh

Không

Tốt

9/2010   

1/2012  

B1, CS

 F9 QĐ4
BB Làm vườn

Phạm văn Bình      

 Dư Thị Viên     

1

Lê Văn Cường 

17/02/1992

285241837

T3, Hưng Phát-Tân Hưng, HQ, BP
B1                Tiểu 

đội trưởng
BB

Đoàn

10/12

Kinh

Không

Tốt

9/2010 1/2012 

B1, CS, BB

F9 QĐ 4 BB
Làm vườn

Hưng Phát, Tân Hưng, Hớn Quản, BP

Lê Khắc Hưng       

 Lê Thị Ngân

Vợ: Thị Phơ 1992

02 con

2

Nguyễn Văn Đa

10/6/1996

285524873

Đông Hồ

Bình Dương

B1                 Phó 

tiểu đội trưởng
BB

Đoàn

12/12

Kinh

Không

Tốt

2/2019

1/2021

B1, CS

eBB736 BP
BB Làm vườn

Nguyễn Văn Khoa 1974, làm vườn

Đặng Kim Thuận 1977, làm vườn

3

Nguyễn Chí Anh

8/5/2000

285699741

Tổ 6 Hưng Lập B

Tổ 6 Hưng Lập B
B1              Chiến sĩ BB

Đoàn

8/12

Kinh

Không

Tốt

2/2019

1/2021

B1, CS

eBB736 BP
BB Làm vườn

Nguyễn Văn Bốn 1968, làm vườn

Bùi Thị Quyên 1964, làm vườn

4

Điểu Duy

4/6/2001

285807692

Tổ 6 Sóc Quả H1              Chiến sĩ BB

9/12

Đoàn

Kinh

Không

Tốt

03/2021

01/2023

H1, CS, PB

C1, d4, e2, f9, QĐ4
PB Làm vườn

Điểu Dũng 1980,

Thị Vân 1980, 

5

Dương Nguyễn Việt Thắng

30/11/2000

285804874

Tổ 4 Hưng Yên

Tổ 4 Hưng Yên
B1              Chiến sĩ BB

Đoàn

12/12

Kinh

Không

Tốt

2/2019

1/2021

B1, CS

eBB736 BP
BB Làm vườn

Dương Việt Yên 1975, làm vườn

Nguyễn Thị Bé 1979, làm vườn

6

Võ Quang Thời

29/01/2002

285809972

Tổ 12 Hưng Yên H1              Chiến sĩ BB

9/12

Đoàn

Kinh

Không

Tốt

03/2021

01/2023

H1, CS, PB

b7, C7, d5, e2, f9, QĐ4
PB Làm vườn Võ Quang Được 1978;  

7

Điểu Hoàng Sơn

18/1/2003

285808488

Tổ 7 Sóc Ruộng H1              Chiến sĩ BB

9/12

Đoàn

Kinh

Không

Tốt

03/2021

01/2023

H1, CS, PB

C7, d7, e2, f9, QĐ4
PB Làm vườn

Điểu Phương 1979,

Thị Sa Ruông 1977, 

8

Đỗ Duy Bảo 

30/1/2003

285806211

Tổ 8 Hưng Lập A B1              Chiến sĩ BB
8/12

Đoàn

Kinh

Không

Tốt

03/2021

01/2023

B1, CS, TS

C1, d4, e2, f9, QĐ4
TS Làm vườn

Đỗ Văn Thành 1972 ; 

Văn Thị Bắc 1973 

9

Chu Minh Hiếu

16/1/2003

285806194

Tổ 5 Xở Xiêm B1              Chiến sĩ BB

9/12

Đoàn

Kinh

Không

Tốt

03/2021

01/2023

B1, CS, PB

C1, d4, e2, f9, QĐ4
PB Làm vườn

Chu Văn Hồng 1971; 

Lê Thị Hà 1976;

1

Lê Văn Nam

8/3/1998

070098001511

Núi Gió- Tân Lợi - Hớn Quản 

- Bình Phước

Binh Nhất

Chiến sỹ
BB

Đoàn

9/12

Kinh

Không

3/2018

1/2020

B1-CS

dBB208
BB Thợ Mộc

Trần Văn Thoa

Lê Thị Lượng        Nguyễn 

T.Thùy Dung (1con)

TIỂU ĐỘI 3

TÂN LỢI

DỰ PHÒNG 80 đồng chí



Cấp bậc

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

CNQS
Nhập ngũ

Xuất ngũ

Cấp bậc

Chức vụ

Đơn vị khi xuất ngũ

Chuyên 

nghiệp 

quân sự

Nghề nghiệp đang làm

Nơi làm việc

1. Đảng viên

2. Đoàn viên

3. Văn hóa

ĐÃ PHỤC VỤ TẠI NGŨ

Nơi cư trú

BN vào ĐV
Dân tộc

Tôn giáo 

Sức khỏe

Vũ khí cá 

nhân

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

CCCD

Họ tên cha

Họ tên mẹ

Họ tên vợ

STT

2
Nguyễn Ngọc An

29.9.1996       070096001559

Quản Lợi A - Tân Lợi - Hớn 

Quản - Bình Phước

Binh nhất     

Pháo thủ
PB Đoàn    8/12

Kinh

Không

2/2016

1/2018

B1

CS

eBB736

BB
Công nhân Minh hưng, Chơn 

thành

Nguyễn Ngọc Ẩn

Phạm Thị Loan

3

       Điểu Sre        8/02/2002       

070202009370 Sóc Lết - Tân Lợi 
Binh nhất     

Pháo thủ
PB Đoàn      9/12

Stiêng

Không

02/2020   

01/2022

B1

CS

d208

BB Làm vườn - Sóc Lết- Tân Lợi    Điểu Đe -  Thị Niêu

4
Dư Thế Cường

1996               070096009015

Núi Gió - Tân Lợi- Hớn Quản 

- Bình Phước

Binh nhất     

Pháo thủ
PB Đoàn    12/12

Kinh

Không

3/2015

7/2016

B1

CS

dBB208

BB  Làm vườn - Núi Gió - Tân Lợi
Dư Văn Đường

Trịnh Thị Diễn

5

Nguyễn Tấn Đạt

31.1.2002

070202005011

Quản Lợi B - Tân Lợi- Hớn 

Quản - Bình Phước

Binh nhất     

Pháo thủ
PB đoàn 12/12

Kinh

Không

3/2021

01/2023

B1-CS

dBB208
BB

 Làm vườn - Quản Lợi B - Tân 

Lợi

Nguyễn Văn Ty 

Nguyễn Thị Thanh Giang 

1
Lê Hữu Kiên

1995

Xa Trạch 2/ Phước An

Nông Dân

H2

AT

Thông tin 

BB Đoàn

8/12

kinh
10/9/2013

8/2015

H2

AT

Thông tin 

BB
Nông dân

Xa Trạch 2 - Phước An

Lê Hữu Chuyên

Nguyễn Thị Xuân

2
Điểu Bình

1993

Sóc Tranh/ Phước An

Nông Dân

B1

CS
BB Đoàn

9/12

stiêng
9/2013

01/2015

B1

CS
BB

Nông dân

Sóc Tranh - Phước An

Điểu Mốt

Thị Gái

3
Lê Minh Thiện 

1992

Trường Thịnh/ Phước An

Nông Dân

H2

AT

Thông tin 

BB Đoàn

8/12

kinh
10/9/2013

8/2015

H2

AT

Thông tin 

BB
Nông dân

Trường Thịnh - Phước An
Lê Minh Đăng

4
Nguyễn Thanh Tuấn 

1992

Trường An/ Phước An

Nông Dân

B1

CS
BB Đoàn

9/12

kinh
10/9/2014

28/01/2016

B1

CS
BB

Nông dân

Trường An - Phước An

Nguyễn Văn niên

Dương Thị Nữ

5
Ngô Khắc Tiến

1996

Xa Trạch 2/ Phước An

Nông Dân

B1

CS
BB Đoàn

9/12

kinh
3/2015

6/2016

B1

CS
BB

Nông dân

Xa Trạch 2 - Phước An
Lê Thị Phiết

6
Điểu Hoàng Dương

1995

23 Lớn/ Phước An

Nông Dân

B1

CS
BB Đoàn

12/12

Stiêng
3/2015

7/2016

B1

CS
BB

Nông dân

23 Lớn - Phước An
Lê Thị Phiết

7
Nguyễn Văn Phước

1996

Văn Hiên 1/ Phước An

Nông Dân

B1

CS
BB Đoàn

12/12

kinh
2/2016

01/2018

B1

CS
BB

Nông dân

Văn Hiên 1 - Phước An

Nguyễn Văn Thiết

8
Nguyễn Mạnh Cường

1994

Xa Trạch  1/ Phước An

Nông Dân

B1

CS
BB Đoàn

9/12

kinh
2/2016

01/2019

B1

CS
BB

Nông dân

Xa Trạch 1 - Phước An

Nguyễn Văn Nghĩa

Nguyễn Thị Hiền

9
Điểu Thanh Hoàng

1998

Tổng Cui Lớn/ Phước An

Nông Dân

B1

CS
BB Đoàn

9/12

stieng

Không

02/2017

01/2019

B1

CS
BB

Nông dân

Tổng Cui Lớn - Phước An

Điểu Hớt

Thị Bé

10
Điểu Hoàng

1991

Sóc Tranh / Phước An

Nông Dân

B1

CS
BB Đoàn

10/12

Stiêng

Không

10/9/2013

01/2015

B1

CS
BB

Nông dân

Sóc Tranh- Phước An

Điểu Táo

Thị Gái

PHƯỚC AN



Cấp bậc

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

CNQS
Nhập ngũ

Xuất ngũ

Cấp bậc

Chức vụ

Đơn vị khi xuất ngũ

Chuyên 

nghiệp 

quân sự

Nghề nghiệp đang làm

Nơi làm việc

1. Đảng viên

2. Đoàn viên

3. Văn hóa

ĐÃ PHỤC VỤ TẠI NGŨ

Nơi cư trú

BN vào ĐV
Dân tộc

Tôn giáo 

Sức khỏe

Vũ khí cá 

nhân

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

CCCD

Họ tên cha

Họ tên mẹ

Họ tên vợ

STT

1

Nguyễn Duy Đồng

15/12/1987

070087003141

Thanh Hóa

 Tổ 10 An Sơn- 

Thanh An

At

H2
BB Đảng

11/12

Kinh

Không

9/2010

01/2012

H2

f9, QĐ4
BB

Làm nông

Thanh An

Nguyễn Tuấn

Phạm Thị Tình

2

Nguyễn Mộng Tưởng

04/09/1994

070094011288

Thanh Hóa

Thuận An

H3

Chiến sỹ
BB

Đoàn

9/12
Kinh

Không

09/2012

07/2014

H3

Trung đội phó

QĐ4

BB
Làm nông

Thanh An

Nguyễn Quang

Phạm Thị Ngọc Sương

3

Vũ Tuấn Đạt

21/02/1993

070093010134

Ninh Bình

Thuận An

H2

Chiến sỹ
BB

Đoàn

12/12
Kinh

Không

2/2016

1/2018

H2

f9, QĐ4
BB Công nhân

Vũ Ngọc Khoát

Nguyễn Thị Chuyên

4

Nguyễn Văn Vần

1985

038085025770

Thanh Hóa

Thanh Sơn

H1

Chiến sỹ
BB

Đoàn

12/12
Kinh

Không

2/2009

1/2011

H1

Chiến sỹ

c10 Bù Đốp

BB
Làm nông

Thanh An

Nguyễn Văn Hạnh

Đỗ Thị Say

5

Lê Minh Long 

17/4/1989

070089008229

Thanh Hóa

Trà Thanh Lồ Ô- 

Thanh An

B1

Chiến sỹ
BB

Đoàn

12/12
Kinh

Không

2/2009

1/2011

B1

Chiến sỹ

c31, Lộc Ninh

BB
Làm nông

Thanh An

Lê Minh Nghĩa 

Nguyễn Thị Ca

6

Lê Công Xuân Vỹ 

10/8/2000

07020003530

Thanh Hóa

Thanh Sơn

H1

Chiến sỹ
BB

Đoàn

12/12
Kinh

Không

02/2019

01/2021

H1

At

Tiểu đoàn 208

BB
Làm công ty Minh Hưng Lê Xuân Công 

Lê Thị Dung

7

Nguyễn Ngọc Toàn

1989

070089003433

Thanh Hóa

Thanh Sơn

H2

Chiến sỹ
BB

Đoàn

9/12
Kinh

Không

9/20008

7/2010

H2

CS

Sư 9, QĐ4

BB
Làm nông

Thanh An

Nguyễn Ngọc Tám

Lê Thị Liên

8

Hà Quốc Sang

06/02/1990

070090008387

Thanh Hóa

Trà Thanh Lồ Ô- 

Thanh An

B1

Chiến sỹ
BB

Đoàn

12/12
Kinh

Không

09/2009

01/2011

B1

Chiến sỹ

BỘ CHQS tỉnh

BB
Làm nông

Thanh An

Hà Văn Phú 

Hoàng Thị Hát

1

Sơn Minh Tâm

26/7/1996

070096006878

Ấp Sóc Ruộng I - Tân Quan

B1

Chiến sỹ
BB Đoàn

12/12

Khơ me

không

tốt

3/2015

7/2017

H1

CS
BB

Làm rẫy

Ấp Sóc Ruộng I
C. Sơn Lạc Ka Na

2

Lương Đình Phước

28/9/1991

070091007767

Ấp Sóc Ruộng II - Tân Quan

B1

Chiến sỹ
BB Đoàn

10/12

Kinh

Không

tốt

2010

2012

B1

Cs
BB

Làm rẫy

Ấp Sóc Ruộng II
Cha: Lương Cao Miên

3

Nguyễn Thành Lộc

2/11/1997

070097005723

Ấp5 Tân Quan

B1

Chiến sỹ
BB Đoàn

10/12

Kinh

Không

tốt

2016

2018

H2

at BB
Làm rẫy

Ấp 5
Cha: Nguyễn Văn Lợi

4

Phan Đức Huy

23/5/1989

070089009257

Ấp Long bình Tân Quan

B1

Chiến sỹ
BB Đoàn

10/12

Kinh

Không

tốt

2009

2010

H1

cs BB
Làm rẫy

Ấp Long Bình
Trần Thị Dinh

5
Trần Văn Quân

1990

LR

Ruộng 2

B1

Chiến sỹ
BB Đoàn

10/12

Kinh

không

2010

2012

B1

Cs

e736/Bộ CHQS tỉnh

BB
LR

Ruộng II
Cha: Nguyễn Văn Toàn

THANH AN

TÂN QUAN



Cấp bậc

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

CNQS
Nhập ngũ

Xuất ngũ

Cấp bậc

Chức vụ

Đơn vị khi xuất ngũ

Chuyên 

nghiệp 

quân sự

Nghề nghiệp đang làm

Nơi làm việc

1. Đảng viên

2. Đoàn viên

3. Văn hóa

ĐÃ PHỤC VỤ TẠI NGŨ

Nơi cư trú

BN vào ĐV
Dân tộc

Tôn giáo 

Sức khỏe

Vũ khí cá 

nhân

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

CCCD

Họ tên cha

Họ tên mẹ

Họ tên vợ

STT

6

Tăng Công Tàm

29/11/1994

070094007511

Ấp Sóc Ruộng II - Tân Quan

B1

Chiến sỹ
BB Đoàn

12/12

Kinh

Không

tốt

02/2016

02/2018

Binh nhất

Chiến sỹ

Bộ CHQS tỉnh

Công Binh
Làm rẫy

Ấp Sóc Ruộng II
C. Tăng Văn Tám

7

Nguyễn Anh Tuấn

04/02/1993

070093006803

Ấp 4 - Tân Quan

B1

Chiến sỹ
BB Đoàn

12/12

Kinh

Không

tốt

9/2010

2/2012

B1

CS

Quân đoàn 4

BB
Làm rẫy

ấp 4

C. Nguyễn Văn Sơn

8
Nguyễn Minh Tiến

15/12/1997

LR

Ruộng 2

B1

Chiến sỹ
BB Đoàn

11/12

kinh

không

02/2016

02/2018

B1

Cs

e736/Bộ CHQS tỉnh

BB
LR

Ruộng II
M. Nguyễn Thị Thương

9

Tạ Văn Dũng

03/3/1991

070091001157

ấp Xa Lách - Tân Quan

B1

Chiến sỹ
BB Đoàn

10/12

Kinh

Không

tốt

2010

2012

B1

Cs
BB

Làm rẫy

Ấp Xa Lách
Cha: Tạ Văn Hải

10
Nguyễn Quốc Dũng       

13/4/1994 070094005385
ẤpLong Bình - Tân Quan

B1

Chiến sỹ
BB Đoàn 

12/12

Kinh

Không

tốt

2014

2016

B1

CS

19/QĐ4

BB
Làm rẫy

Ấp Long Bình
Mẹ. Nguyễn Thị Tuyết

11
Nguyễn Văn Ngát       13/6/1995 

070095009143
Ấp Xa Lách- Tân Quan

B1

Chiến sỹ
BB Đoàn 

12/12

Kinh

Không

tốt

2015

2016

B1

CS

sư 9/QĐ4

BB
Làm rẫy

Ấp Xa Lách
      Nguyễn Văn Giang

12
Đoàn Tuấn Anh       30/5/1989 

070089010047
Ấp Long Bình- Tân Quan

B1

Chiến sỹ
BB Đoàn 

12/12

Kinh

Không

tốt

2012

2014

B1

CS

c31 lộc ninh

BB
Làm rẫy

Ấp Xa Lách
Đoàn Xuân Bàng

13
Đinh Tiến Thành       17/11/1995 

070095007056
Ấp 2- Tân Quan

B1

Chiến sỹ
BB Đoàn 

12/12

Kinh

Không

tốt

2014

2016

B1

CS

sư 9/QĐ4

BB
Làm rẫy

Ấp 2
Đinh Xuân Thiêm

14
Đoàn Văn Linh       14/12/2001 

070201004721
Ấp Sóc Lớn - Tân Quan

B1

Chiến sỹ
BB Đoàn 

12/12

Kinh

Không

tốt

2020

2022

B1

CS

19/QĐ4

BB
Làm rẫy

Ấp Sóc lớn

Cha. Đoàn Duy Minh         

Mẹ. Cao Thị Huyên

15

Điểu Phương

08/4/1997

070097001095

Ấp  Ruộng I - Tân Quan

B1

Chiến sỹ
BB Đoàn 

9/12

Stieng

Không

tốt

02/2016

02/2018

Binh nhất

Chiến sỹ

Bộ CHQS tỉnh

BB
Làm rẫy

Ấp Sóc Ruộng I
C. Điểu Pho

16
Nguyễn Hải Thức

1999

LR

ấp 4

B1

Chiến sỹ
BB Đoàn

11/12

kinh

không

2021

2023

c18/e2/f9/QĐ

4

sư 9/QĐ4 BB
LR

ấp 4
C. Nguyễn Văn Thường

17
Trần Quốc Toản      24/2/2000 

070200011407
Ấp Long bình - Tân Quan

B1

Chiến sỹ
BB Đoàn 

12/12

Kinh

Không

tốt

2020

2022
CS

Ban CHQS xã

BB
Làm rẫy

Ấp Long Bình
Cha. Trần Văn Khuê         

18
Vũ Minh Tuấn      10/3/2000 

070200005671
Ấp 2- Tân Quan

B1

Chiến sỹ
BB Đoàn 

12/12

Kinh

Không

tốt

2020

2022
CS

Ban CHQS xã

BB
Làm rẫy

Ấp 2
Cha. Vũ Minh Tới        

19
Nguyễn Văn Sam       26/4/1997 

285688165
Ấp Sóc Lớn - Tân Quan

B1

Chiến sỹ
BB Đoàn 

12/12

Kinh

Không

tốt

2017

2019

Binh nhất

Chiến sỹ

Bộ CHQS tỉnh

BB
Làm rẫy

Ấp Sóc lớn
Nguyễn Văn Huynh

20
Đào Trọng Nhân

2002

LR

ấp 4

B1

Chiến sỹ
BB Đoàn

11/12

kinh

không

2021

2023
công an tỉnh BB

LR

ấp 4
C. Đào Trọng Đạt



Cấp bậc

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

CNQS
Nhập ngũ

Xuất ngũ

Cấp bậc

Chức vụ

Đơn vị khi xuất ngũ

Chuyên 

nghiệp 

quân sự

Nghề nghiệp đang làm

Nơi làm việc

1. Đảng viên

2. Đoàn viên

3. Văn hóa

ĐÃ PHỤC VỤ TẠI NGŨ

Nơi cư trú

BN vào ĐV
Dân tộc

Tôn giáo 

Sức khỏe

Vũ khí cá 

nhân

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

CCCD

Họ tên cha

Họ tên mẹ

Họ tên vợ

STT

01

Keo Đinh Thắng 

13/06/1997

070097009784

Tổ 2 - Sở Nhì B1 BB Đoàn

Stieng

Không

Tốt
Không

2/2020

1/2022

CS

Trinh sát 75/ P.TM
BB Tổ 2 - Sở Nhì

Keo Văn Dũng ( chết)

Đinh Thị Thìn 1975

02

Nguyễn Văn Trung

15/01/2001

070201009923

tổ 6- Xa Cát B1 BB Đoàn

Kinh

Không

Tốt
Không

2/2020

1/2022

B1

CS

12,7mm

Đại đội 568/e736

BB tổ 6- Xa Cát
Nguyễn Ngọc Tâm 1974

Đỗ Thị Cúc 1972

03
Háu Anh Quốc 

16.11.2001
Chà Là B1 BB Đoàn

Kinh

Không

Tốt
Không

3/2021

1/2023

B1

CS

Biên phòng

Đồn 793 Bù Đốp

BB Chà Là
Háu Đức Thuận

Đặng Thị Thuỷ

04

 Lê Tấn Phát

17/09/2000

070200011018

Tổ 7 - Xa Cát B1 BB
Đoàn

 9/12

Kinh

Không

Tốt
Không

2/2019

1/2021

B1

CS

BB

d208

BB Tổ 7 - Xa Cát
Lê văn anh

Ng Thị ánh Tuyết

05

Trần Minh Thông 

02/02/1995

070095002107

Thái Bình

Tổ 4 - Sóc Răng- Thanh Bình 

- Hớn Quản - Bình Phước

B1 BB
Đoàn

10/12

Kinh

Không

Tốt
Không

9/2013

01/2015

B1

CSSPG 9

Tiểu đoàn 3 - Trung 

đoàn 1 - Sư đoàn 9 - 

Trung 

đoàn 736 - 

 Bộ 

CHQS 

Thái Bình

Tổ 4 - Sóc Răng- Thanh Bình - 

Hớn Quản - Bình Phước

Trần Văn Thắng

Trương Thị Minh Tâm 

06

Nguyễn Quốc Hưng

30/07/1996

070096002157

Tổ 5 - ấp Chà Là - xã Thanh 

Bình - huyện Hớn Quản - tỉnh 

Bình Phước

B1 BB
Đoàn

12/12

Kinh

Không

Tốt
Không

02/2017

01/2019

B1

Vệ binh

Phòng tham mưu/ Bộ 

CHQS tỉnh

BB

Tổ 5 - ấp Chà Là - xã Thanh Bình 

- huyện Hớn Quản - tỉnh Bình 

Phước

Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

1
Điểu Long

SN: 1992

An Khương

Ấp 2, An Khương

Làm nông

Pháo thủ PB Đoàn

11/12

Stiêng

Không

Tốt

09/2013

01/2015

Đồn Biên Phòng

Binh nhất

chiến sĩ

Đồn Biên phòng

BB
Cha: Điểu Cô

Mẹ: Thị Nương

2

Phạm Trung Hiếu

1994

070094009147

Ấp 2 - An Khương Pháo thủ PB
Đoàn

12/12

Kinh

Không

2013

2015

Binh nhất

chiến sỹ

BCHQS huyện

BB sửa máy vi tính Thanh Lương
 Phạm Văn Lến

Phan Thị Thanh Trang

3
Nguyễn Văn Thuần

2000
Ấp 1, An Khương Chiến sỹ BB

Đoàn

'10/12

Kinh

Không

Tốt

2019-2021

QĐ4

Binh nhất

Chiến sĩ

QĐ4

BB Làm vườn

Nguyễn Xuân Tịch 

Bùi Thị Khuyến 1966

4
Hồ sỹ Tươi

2000
Ấp 1, An Khương Chiến sỹ BB

Đoàn

9/12

Stiêng

Không

Tốt

2019-2021

QĐ4

Binh nhất

Chiến sĩ

QĐ4

BB Làm vườn

Hồ Sỹ Mận 1970

làm vườn

Hoàng Thị Điệp 1968

làm vườn

5
Đỗ Đức Tín

2001
Ấp 1, An Khương Chiến sỹ BB Đoàn 

12/12

Kinh

Không

Tốt

2020-2022

CA Chơn Thành
Trung sĩ BB Làm vườn

Cha: Đỗ Đức Thìn

Mẹ: Phạm Thị Dung

1

Hoàng Phước Thường

15/2/2000

285804069

Tổ 2 Sóc Quả

Đồng Nai
Chiến sĩ BB

Đoàn

9/12

Kinh

Không

Tốt

2/2019

1/2021

B1, CS

eBB736 BP
BB Làm vườn

Hoàng Phước Thiều 

1960, làm vườn

Lê Thị Gái 1961, làm 

vườn

AN KHƯƠNG

TÂN HƯNG

THANH BÌNH



Cấp bậc

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

CNQS
Nhập ngũ

Xuất ngũ

Cấp bậc

Chức vụ

Đơn vị khi xuất ngũ

Chuyên 

nghiệp 

quân sự

Nghề nghiệp đang làm

Nơi làm việc

1. Đảng viên

2. Đoàn viên

3. Văn hóa

ĐÃ PHỤC VỤ TẠI NGŨ

Nơi cư trú

BN vào ĐV
Dân tộc

Tôn giáo 

Sức khỏe

Vũ khí cá 

nhân

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

CCCD

Họ tên cha

Họ tên mẹ

Họ tên vợ

STT

2

Đỗ Sĩ Dũng

4/6/2000

285802773

Tổ 4 Đông Hồ

Tổ 4 Đông Hồ Chiến sĩ BB
Đoàn

9/12

Kinh

Không

Tốt

2/2019

1/2021

B1, CS

eBB736 BP
BB Làm vườn

Đỗ Sĩ Giới 1980 (Chết) 

Hòang Thị Hường 1980, 

làm vườn

3

Hồ Văn Sang

19/11/2000

285695837

Tổ 7 Sở Xiêm

Tổ 7 Sở Xiêm
Chiến sĩ BB

Đoàn

10/12

Kinh

Không

Tốt

2/2019

1/2021

B1, CS

eBB736 BP
BB Làm vườn

Hồ Văn Cao 1964, làm 

vườn

Nguyễn Thị Búp 1965, 

làm vườn

4
Ngô Quang Đoàn

02/10/1997

Sở Xiêm

Hà Nội
Chiến sĩ BB

Đoàn

10/12

Kinh

Không

Tốt

3/2018

1/2020

B1, CS

bPV/d4/e2/QĐ4
BB Làm vườn

Ngô Văn Quân 

Nguyễn Thị Hiên

5

Phạm Hoàng Tuấn Anh

25/12/1999

285692753

Sở Xiêm

Hà Nội
Chiến sĩ BB

Đoàn

11/12

Kinh

Không

Tốt

3/2018

1/2020

H2, at'

c11/d6/e2/f9/QĐ4
BB Làm vườn

Phạm Bá Trực 

Hoàng Thị Lý Dung

6
Phạm Văn Tài

11/9/1994

T4, Hưng Lập A

làm vườn
Chiến sĩ BB

Đoàn

10/12

Kinh

Không

Tốt

9/2014

1/2016

QĐ 4

H1, CS, Phó tiểu đội 

trưởng nuôi quân
BB Làm vườn

Phạm Văn Tú

Nguyễn Thị Phượng

7
Trịnh Hoài Phương

27/8/1991

Hà Nội

T10, HLA

Lái xe

HCM

Chiến sĩ BB
Đoàn 

10/12

Kinh

Không

Tốt

9/2013

1/2015

B1, CS, 

BP BP
BB Làm vườn

Trịnh Xuân Vy

Đinh Thị Hè                        

8
Nguyễn Văn Hiếu

1991

Hưng Lập A, Tân Hưng, Hớn 

Quản, BP
Chiến sĩ BB

Đoàn 

9/12

Kinh

Không

Tốt

9/2013

1/2015

B1, CS, 

BP BP
BB Làm vườn

Nguyễn Văn Tâm - 1965

Trần Thị Thu Loan - 1970

9
Hoàng Lê Quốc Khánh

2/9/1990

Quảng Bình

tổ 9 ấp Hưng Yên
Chiến sĩ BB

Đoàn

12/12

Kinh

Không

Tốt

9/2012

1/2014 

B1, CS

cCB/PTM 
BB Làm vườn

Hoàng Đình Ngại - 1959

Lê Thị Thư - 1964

10
Diệc Thành Tâm

17/03/1996

Đồng Nai 

T3 Sóc Ruộng

Kỹ thuật viên

Bình Long

Chiến sĩ BB
Đoàn

12/12

Kinh

Không

Tốt

02/2016

01/2018

H1, at', 

c9/d1/e1/fBB9/QĐ4
BB Nhân viên kỹ thuật

Diệc Thành Phước 1970

Nguyễn thị Thanh Xuân 

1970

Tổng cộng: 626 đồng chí
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